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1. Ông Lương Văn Ngự  

PGĐ. Sở TN&MT, Trưởng ban soạn thảo

2. Bà Nguyễn Thị Anh Hoa  

CCP. Chi cục BVMT, Sở TN&MT

3. Ông Nguyễn Duy Hải

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

4. Ông Nguyễn Mộng Sinh

CT. Liên hiệp các Hội KHKT Lâm Đồng 

5. Ông Huỳnh Thiên Tính

PTP. Quản lý TNKS- Nước, Sở TN&MT

6. Ông Nguyễn Đức Sơn 

TP Tổng hợp, Cục Thống kê Lâm Đồng

7. Ông Nguyễn Thành Tiến 

TP. Kỹ thuật-An toàn-MT, Sở Công Thương

8. Ông Phan Công Khả


PTP. Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục KL

9. Bà Nguyễn Thị Nhung

CV. Sở Tài chính 

10. Ông Đinh Thanh Thành 

CV. P.Nghiệp vụ Du lịch, Sở VHTT&DL

11. Ông Nguyễn Văn Hùng 

PTP. Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng

12. Ông: Phan Văn Đát


TP. Quản lý Công nghệ, Sở KHCN

13. Ông Trần Ngọc Trung

Phó TP. Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

14. Ông Bảo Toàn



CV. Chi cục BVMT, Sở TN&MT

15. Ông La Thiện Luân


CV. Chi cục BVMT, Sở TN&MT

16. Ông Nguyễn Xuân Dương

CV. Chi cục BVMT, Sở TN&MT

17. Ông Nguyễn Duy Trường

CV. Chi cục BVMT, Sở TN&MT

18. Ông Huỳnh Bảo Quốc Thành
CV. Chi cục BVMT, Sở TN&MT

CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC THỰC HIỆN BÁO CÁO
- Cấp Tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Chính; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Xây Dựng; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng; Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng; Chi cục Kiểm Lâm, .

- Cấp Huyện: UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BCĐT
Báo cáo đầu tư

BĐKH 
Biến đổi khí hậu

BOD5
Nhu cầu ôxy sinh học

BTNMT
Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT
Bảo vệ môi trường

BVTV 
Bảo vệ thực vật

CCN
Cụm công nghiệp

CKBVMT
Cam kết bảo vệ môi trường

COD                  
Nhu cầu ôxy hoá học

CNH - HĐH
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

CN - XD 
Công nghiệp – Xây dựng 

CTRCN
Chất thải rắn công nghiệp

CTNH
Chất thải nguy hại 

CTR
Chất thải rắn

CTRSH
Chất thải rắn sinh hoạt

CTRSTH
Chất thải rắn sau thu hoạch

CTRYT
Chất thải rắn y tế 

CITES
Công ước thương mại quốc tế các loài bị đe doạ.

ĐDSH
Đa dạng sinh học

ĐVHD
Động vật hoang dã

ĐTM
Đánh giá tác động môi trường

GDP 
Tổng sản phẩm nội địa 

GNTT
Giảm nhẹ thiên tai

GTVT 
Giao thông vận tải 

HST 
Hệ sinh thái

HĐND
Hội đồng nhân dân

IUCN 
Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế

JICA
Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản

KCN              
Khu công nghiệp

KT-XH
Kinh tế - Xã hội

MT 
Môi trường

NĐ
Nghị định

NĐ-CP
Nghị định Chính phủ

NN&PTNT 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn

ONMT 
Ô nhiễm môi trường

PCLB
Phòng chống lụt bão 

QCVN              
Quy chuẩn Việt Nam

QLMT
Quản lý môi trường

QLTH
Quản lý tổng hợp 

TNMT
Tài nguyên môi trường

TN&MT
Tài nguyên và môi trường 

TNTN 
Tài nguyên thiên nhiên

TCVN              
Tiêu chuẩn Việt Nam

TVHD
Thực vật hoang dã

SĐVN
Sách đỏ Việt Nam

TSS                    
Tổng chất rắn lơ lửng

SX-KD
Sản xuất kinh doanh

SXNN
Sản xuất nông nghiệp 

SXCN
Sản xuất công nghiệp

UBND
Uỷ ban nhân dân

VH-XH
Văn hoá – Xã hội

VLXD
Vật liệu xây dựng

VQG
Vườn quốc gia

WTO
Tổ chức thương mại thế giới

WWF
Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên
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LỜI NÓI ĐẦU

Việc kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với mục tiêu công bằng và tiến bộ xã hội, phát triển con người và bảo vệ môi trường là nền tảng cơ bản cho sự phát triển bền vững của một địa phương hay khu vực. Để đạt được mục tiêu trên cũng như đảm bảo bền vững về môi trường luôn được lồng ghép vào nhiều chương trình hành động của tỉnh Lâm Đồng. Song quá trình phát triển, một điều tất yếu là các quá trình khai thác đã và đang gây ra những áp lực lên môi trường, đe doạ sức khoẻ cộng đồng và làm xuất hiện nhiều nguy cơ gây suy thoái và ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua, công tác giám sát chất lượng môi trường luôn được quan tâm thực hiện, từ những kết quả giám sát có thể đưa ra những dự đoán và xử lý kịp thời về tình trạng môi trường của tỉnh.
Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm được thực hiện nhằm tổng kết các số liệu về quan trắc chất lượng môi trường từ đó đánh giá diễn biến môi trường, sự tác động qua lại của phát triển kinh tế - xã hội và môi trường cũng như tình hình hoạt động bảo vệ môi trường. Báo cáo còn dự báo diễn biến môi trường trong tương lai cũng như đề xuất các chính sách và biện pháp đáp ứng nhằm giải quyết các vấn đề môi trường.

Trong nhiều năm gần đây, khi kinh tế phát triền kéo theo môi trường bị tác động mạnh. Sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và du lịch đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội nhưng đã để lại hậu quả đáng kể cho môi trường. Kết quả là ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh thái môi trường, huỷ hoại hệ thực vật, động vật và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của con người.

Là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Nguyên, có vị trí và vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái đầu nguồn của vùng Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ, môi trường tỉnh Lâm Đồng chịu các tác động tự nhiên như lũ lụt, hạn hán và một số vùng đất bị xói mòn do địa hình có độ dốc lớn,…. Nhận thức rõ thực trạng trên, trong những năm gần đây, Tỉnh Lâm Đồng đã có những chính sách và chiến lược phù hợp thông qua các biện pháp cụ thể bảo vệ môi trường kết hợp tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường quần chúng nhân dân và thanh tra xử phạt nghiêm ngặt các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường.

Báo cáo này là tư liệu hữu ích để hỗ trợ các đơn vị chức năng trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

TRÍCH YẾU
Mục tiêu báo cáo:

Cung cấp những thông tin về điều kiện tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng cũng như sức ép của phát triển kinh tế và xã hội đối với môi trường.

Đánh giá thực trạng chất lượng môi trường tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010 về nước mặt, nước ngầm, không khí, đất, về công tác  quản lý chất thải rắn, tính đa dạng sinh học và dự báo diễn biến môi trường trong thời gian tới.
Cung cấp thông tin về những vấn đề môi trường cấp bách, các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các hậu quả của ô nhiễm môi trường đối với vấn đề phát triển kinh tế và xã hội, đến sức khoẻ cộng đồng và đến hệ sinh thái

Nhận định về diễn biến tai biến thiên nhiên, sự cố môi trường và các vấn đề biến đổi khí hậu. Đánh giá những ảnh hưởng của các quá trình này đến quá trình phát triển kinh tế -xã hội, đến sức khoẻ cộng đồng và hệ sinh thái.

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và bảo vệ môi trường của địa phương trong giai đoạn 2006-2010, và đề xuất các chính sách và giải pháp về công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Phạm vi báo cáo:

Sử dụng các số liệu về thông tin về phát triển quy hoạch kinh tế - xã hội, số liệu quan trắc, quản lý và bảo vệ môi trường đoạn đoạn 2005-2010.

Cơ quan thực hiện báo cáo:

Cơ quan quản lý: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 08/2010/TT-BTNMT, ngày 18/03/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường Quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh.
Đối tượng phục vụ của báo cáo:

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Cục Môi Trường và các cơ quan, nhà nghiên cứu và kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND, cơ quan ban ngành các cấp của Tỉnh và các thành phần kinh tế, các tổ chức, người dân trong tỉnh và khu vực.

Tóm tắt báo cáo:
- Báo cáo gồm các phần: Danh sách những người tham gia biên soạn; Danh mục chữ viết tắt; Danh mục hình; Danh mục bảng; Lời nói đầu – Trích yếu; Nội dung; Kết luận, kiến nghị; Danh mục tài liệu tham khảo. 

- Riêng phần nội dung có 12 chương: 

Chương I: Tổng quan về điều kiện tự nhiên của Lâm Đồng

Chương này trình bày về những đặc điểm điều kiện địa lý tự nhiên, trưng khí hậu, và hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chương II: Sức ép của phát triển kinh tế- xã hội lên môi trường

Nội dung trong chương trình bày khái quát tình hình phát triển và cơ cấu phân bổ các ngành, lĩnh vực và tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng GDP; Các vấn đề về ép dân số và di cư; Sự phát triển của các ngành công nghiệp, xây dựng, năng lượng, nông nghiệp và du lịch…, và hội nhập quốc tế tại Lâm Đồng.
Chương III: Thực trạng môi trường nước

Trình bày thực trạng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất. Phân tích, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước; Đánh giá về hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh, đưa ra các dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường nước.

Chương IV: Thực trạng môi trường không khí 

Phần này chủ yếu nhận diện các nguồn gây ô nhiễm không khí, phân tích và đánh giá diễn biến chất lượng không khí và đưa ra những dự báo về chất lượng môi trường không khí.

Chương V: Thực trạng môi trường đất

Trình bày khái quát các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất, hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất, đồng thời đưa ra những dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường đất.

Chương VI: Thực trạng đa dạng sinh học

Nội dung chính phần này trình bày hiện trạng đa dạng sinh học tại Lâm Đồng;  Nhận định các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học. Nhận định vai trò, chức năng của rừng và diễn biến suy thoái tài nguyên rừng. Đánh giá về thực trạng quản lý sinh học tại địa phương.

Chương VII: Quản lý chất thải rắn

Trình bày các nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị và công nghiệp cũng như công tác thu gom và xử lý chất  thải rắn đô thị và công nghiệp; Đánh giá về tình hình chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chương VIII: Tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường

Nêu khái quát về tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường. Thống kê và đánh giá những hậu quả do các quá trình này để lại. Đưa ra những nhận định và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống, giảm thiểu tác hại của tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường.

Chương IX: Biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng

Phần này nêu những vấn đề phát thải khí nhà kính ở Lâm Đồng cũng như những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Lâm Đồng 

Chương X: Tác động của ô nhiễm môi trường

Trong chương này, đánh giá về những tác động của ô nhiễm đất, nước và không khí ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đến sự phát triển kinh tế - xã hội, và đối với các hệ sinh thái. 

Chương XI: Thực trạng công tác quản lý môi trường

Nội dung chủ yếu giới thiệu về tổ chức và công tác quản lý môi trường trong thời gian qua như: kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vấn đề về môi trường; Thẩm định đánh giá tác động môi trường các dự án; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; những tồn tại cũng như thách thức trong công tác quản lý , bảo vệ môi trường.

Chương XII: Các chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường

Phần này trình bày các chính sách tổng thể cũng như các chính sách ưu tiên trong công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cũng đề ra các giải pháp thực hiện phục vụ cho công tác vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Báo cáo kết quả Quan trắc Hiện trạng Môi trường đất, nước, không khí xung quanh tỉnh Lâm Đồng năm 2008
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- Môi trường làng nghề Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2006, 2007, 2008, 2009. Cục Thống kê Lâm Đồng.

- Đánh giá đa dạng sinh học và kinh tế - xã hội của Lâm trường Đạ Tẻh, Lâm trường Lộc Bắc Lâm, trường Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Dự án Bảo tồn Vườn Quốc gia Cát Tiên. Nguyễn Xuân Đặng, Đỗ Hữu Thư, Thomas Osborn và cộng sự (2004) 

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Lâm Đồng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND Tỉnh đến năm 2020.

- Quy chuẩn môi trường quốc gia năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định 450/QĐ-UBND ngày 19/2/2008 phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2020.

- Quyết định 3472/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 Phê duyệt Đề án Bảo vệ và Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng  đến năm 2020. 

- Quyết định số 3578/QĐ-UBND Ngày 30/12/2008 phê duyệt Chương trình hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2020.

- Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học . 

- Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

- Nguyễn Tiến Bân và cộng sự (2007) Sách đỏ Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội.

- Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng II (Viện Điều tra Quy hoạch rừng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2004) Luận chứng khoa học Chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup - Núi Bà thành Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ (2008) Báo cáo kết quả điều tra nghiên cứu đa dạng thực vật khu vực thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng.

- IUCN (2006) 2006 IUCN Red List of Threatened Species <www.iucnredlist.org>.

- Kịch bản biển đổi khí hậu Việt Nam. Bộ tài nguyên và Môi Trường.
- Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng đến 2020.

- Đề tài Nghiên cứu những nhân tố chủ yếu để đột phá, tăng tốc nhằm phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2010.

- Một số tài liệu khác có liên quan.
Chương I

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

1.1. Điều kiện địa lý tự nhiên

1.1.1
Vị trí địa lý

Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, có vị trí địa lý thuận lợi trong giao lưu phát triển KT-XH, có vị trí và vai trò quan trọng trong bảo vệ HST đầu nguồn của vùng Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Lâm Đồng nằm giữa toạ độ địa lý:

X = 11012’30” – 12026’00” vĩ độ bắc

Y = 107015’00” – 108045’00” kinh độ đông.
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Hình 1.1. Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Tổng diện tích đất tự nhiên của Lâm Đồng là 977.219,6 ha, chiếm khoảng 3,1% diện tích toàn quốc và 17,9% diện tích vùng Tây nguyên. Phía Bắc – Tây Bắc giáp Đắc Lắc; Tây - Tây Nam giáp Đồng Nai và Bình Phước; Đông Nam giáp Bình Thuận; Đông Bắc giáp Ninh Thuận và Khánh Hoà.

Lâm Đồng là nơi đầu nguồn của 2 hệ thống sông suối chính: sông Krông Nô- chi lưu Srêpok- Mê Kông có diện tích lưu vực 1.248 km2 và sông Đồng Nai – La Ngà có diện tích lưu vực 8.524 km2 gồm các sông Đa Dâng, Đa Nhim, Đại Nga, Đạ Huoai và một số phụ lưu phía tả ngạn sông Đồng Nai Thượng, chảy về vùng Đông Nam Bộ. Vị trí này đã làm cho Lâm Đồng có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước của hệ thống sông Krông Nô và hệ thống sông Đồng Nai. Do vậy, trong phát triển kinh tế, Lâm Đồng luôn chú trọng BVMT theo hướng phát triển bền vững.

Ngoài ra, Lâm Đồng là một trong số ít tỉnh phía Nam không có đường bờ biển, đường biên giới quốc gia song lại có vị trí quan trọng trong việc xây dựng địa bàn chiến lược quân sự, đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Lâm Đồng có sân bay Liên Khương với tần suất mỗi ngày hai chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh, một chuyến đi Hà Nội và ngược lại. 

Vị trí địa lý như trên tạo điều kiện cho Lâm Đồng có thể mở rộng hợp tác kinh tế với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Duyên Hải miền Trung, Đông Nam bộ và cả nước. Sự phát triển mạnh mẽ kinh tế của khu vực là một trong những cơ hội tốt để phát huy các lợi thế địa lý của tỉnh.

1.1.2.
Đặc điểm địa hình

Địa hình núi và cao nguyên với nhiều dạng địa hình khác nhau tạo ra nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú và đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng các công trình thuỷ điện và khai thác phát triển du lịch.   

Lâm Đồng có 3 dạng địa hình sau:

- Địa hình thung lũng gồm các bề mặt bằng phẳng, ít dốc; có nguồn gốc tích tụ thung lũng giữa núi hoặc các bồi tích sông suối hiện đại.

- Địa hình đồi núi thấp đến trung bình gồm các đồi hoặc núi có độ dốc < 200 và có độ cao < 800 - 1.000m. Trên dạng địa hình này tuỳ theo độ dày tầng đất, vùng khí hậu và điều kiện tưới tiêu có thể bố trí các loại cây công nghiệp lâu năm như chè, cà phê, điều và cây ăn quả; ở những khu vực ít dốc có thể bố trí trồng hoa màu và cây công nghiệp hàng năm.

- Địa hình núi cao gồm các dạng địa hình trung bình đến núi cao, có nhiều đỉnh núi cao vượt quá 1.500m như Lang Biang cao 2.167m, Bi Doup 2.287m, Chư You Kao 2.006 m, Mneun San 1.996 m, Be Nom Dan Seng 1.931m, Braiom 1.874m, Núi Voi 1.805m, Chư Yen Du 1.784m, Mneun Pautar 1.664m... địa hình này thích hợp bố trí diện tích đất lâm nghiệp.

Đặc điểm địa hình này cũng ảnh hưởng đến các yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng, thảm thực vật,... tạo ra những cảnh quan thiên nhiên phong phú và đa dạng là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi.  

1.2. Đặc trưng khí hậu

Lâm Đồng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa biến thiên theo độ cao, trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình từ 18-25oC, thời tiết ôn hoà và mát mẻ quanh năm. Lượng mưa trung bình 1.750-3.150 mm/năm, độ ẩm tương đối trung bình cả năm 85-87%.
Lượng mưa năm phân bố không đều theo không gian và thời gian và dao động trong khoảng 1.600 - 2.700mm. Sườn đón gió Tây Nam (Đạ Huoai, Bảo Lộc, Tây Di Linh) có lượng mưa năm lớn đạt tới 3.200 - 3.500mm. Về phía Đông, Đông Bắc lượng mưa giảm dần chỉ còn khoảng 600 - 1.700mm. Đặc biệt những vùng thung lũng nằm giữa những rặng núi cao lượng mưa năm dưới 1.400mm. Trong mùa khô (từ tháng XI - III) do việc ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên Lâm Đồng mưa rất ít, lượng mưa chỉ chiếm 10 - 15% lượng mưa toàn năm. Có những năm 2 - 3 tháng liền không mưa hoặc mưa không đáng kể. Mùa mưa trùng với gió mùa Tây Nam, lượng mưa trong mùa này chiếm 85 - 90% lượng mưa năm, có năm mưa lớn, mưa liên tục từng đợt kéo dài đã gây nên nạn ngập lụt ở một số vùng làm thiệt hại đáng kể đến mùa màng.

Tiềm năng gió của Lâm Đồng tập trung tại khu vực phía Bắc, nhiều nhất ở huyện Lạc Dương, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt. Vận tốc gió trung bình năm lớn nhất từ 8-8,5 m/s, tập trung chủ yếu tại các đỉnh núi ở huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt; vận tốc gió trung bình từ 7,5-8 m/s tại Lạc Dương và thành phố Đà Lạt; từ 7-7,5 m/s tại Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần Di Linh; từ 6,5-7 m/s tại Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh và Bảo Lâm.
Với đặc điểm này, tài nguyên khí hậu Lâm Đồng là một yếu tố nổi trội và thuận lợi để:

- Bố trí cơ cấu cây trồng vật nuôi có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới.

- Phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

- Phát triển cây lâu năm có giá trị kinh tế cao như chè, cà phê, dâu tằm, điều và các loại cây ăn trái đặc sản với quy mô lớn và bền vững.

- Sản xuất phong điện, như là một dạng năng lượng sạch có lợi cho môi trường.

- Phát triển và tái sinh rừng.

Tuy nhiên, thời tiết khí hậu của Lâm Đồng cũng có một số hạn chế cần lưu ý trong quá trình phát triển KT-XH như:


- Nắng ít làm hạn chế năng suất cây trồng, do đó cần chú ý phát triển các giống cây trồng đặc sản có chất lượng tốt và giá trị cao.

- Cường độ mưa lớn và tập trung vào các tháng mùa mưa nên thường gây lũ lụt, tuy không diễn ra trên diện rộng nhưng thường gây tác hại cục bộ khá lớn; đồng thời là yếu tố gây rửa trôi, xói mòn đất và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch theo mùa.

1.3. Hiện trạng sử dụng đất

Theo số liệu thống kê năm 2009 của tỉnh Lâm Đồng thì diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng là 977.219,6 ha với khoảng 70% đất có độ dốc trên 200. Trong đó :

- Đất nông nghiệp

: 895.250,49 ha, chiếm 
91,61%

- Đất phi nông nghiệp
: 48.157,12 ha, chiếm   
  4,93%;

- Đất bằng chưa sử dụng
: 33.811,94  ha, chiếm   
  3,46%

Tổng diện tích đất thuộc quy hoạch cho lâm nghiệp 619.388 ha, trong đó bao gồm 531.255 ha rừng tự nhiên; 56.868 ha rừng trồng, 31.265 ha đất không có rừng; phân theo 3 loại rừng: (Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng)
- Rừng đặc dụng
:    83.499 ha (chiếm 13,48%)

- Rừng phòng hộ
: 175.897 ha (chiếm 28,40%)

- Rừng sản xuất
: 359.992 ha (chiếm 58,12%)

Tổng trữ lượng lâm sản: gỗ 56.182.789 m3 (rừng tự nhiên 55.172.965 m3, chiếm 95,04%; rừng trồng 1.009.824m3, chiếm 4,96%) và 518 triệu cây tre nứa. Ngoài ra, rừng ở Lâm Đồng còn có các loại dược liệu quý mọc ở tầng cây bụi rừng tự nhiên như sa nhân, gối hạc, các loài song, mây, họ cau dừa...

Về phân loại, Lâm Đồng có 8 nhóm đất, bao gồm 45 loại đất, trong đó quan trọng nhất là đất phát triển trên bazan có diện tích 212.309 ha, tập trung trên cao nguyên Bảo Lộc - Di Linh địa hình khá bằng phẳng, đất màu mỡ, thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày.

Bảng 1.1.  Các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (%)

	Tổng diện tích tự nhiên
	977.219,6
	100

	1. Diện tích các nhóm đất
	965.691
	98,9

	- Nhóm đất phù sa
	28.866
	2,96

	- Nhóm đất glay
	44.685
	4,58

	- Nhóm đất mới biến đổi
	16.275
	1,67

	- Nhóm đất đỏ
	212.304
	21,74

	- Nhóm đất xám
	659.648
	67,55

	- Nhóm đất mùn
	864
	0,09

	-Nhóm đất xói mòn
	68
	0,01

	- Nhóm đất đen
	2.981
	0,31

	2.  Sông, hồ, suối
	17.074
	1,7

	3.  Núi đá không cây
	121
	0,01


Nguồn: Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Lâm Đồng.

Bảng 1.2.  Tỷ lệ diện tích đất phân theo độ dốc

	Hạng mục
	Đơn vị
	Toàn quốc
	Lâm Đồng

	Tổng diện tích
	%
	100
	100

	Độ dốc  < 80 
	%
	46,30
	14,41

	Độ dốc từ  8 - 200 
	%
	11,65
	15,60

	Độ dốc   > 200 
	%
	42,05
	69,99


Nguồn: Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Lâm Đồng

Hạn chế chủ yếu của đất trên địa bàn tỉnh là do địa hình có độ dốc lớn, lượng mưa và cường độ mưa lớn nên dễ bị xói mòn và rửa trôi, tiềm ẩn nguy cơ thoái hoá đất nếu không được quản lý và sử dụng thích hợp. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng của đất không cao, cần có biện pháp bảo vệ và nâng cao độ phì của đất. Ngoài ra, người dân chủ yếu sản xuất về nông nghiệp và gần đây còn kèm theo việc gia tăng khai thác khoáng sản trên đất dốc đang làm cho đất ngày càng bị xói mòn, rửa trôi làm bồi lấp sông suối, ao hồ (Qua điều tra của Sở TN&MT, ở hệ thống sông Krông Nô, dòng chảy bùn cát do đất bị xói mòn lên tới 150-160 g/m3 nước).

Nhìn chung tình hình biến động các loại đất trong tỉnh Lâm Đồng được thể hiện chung qua các loại đất sau:

Bảng 1.3. Phân loại nhóm đất sử dụng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010

	Chỉ tiêu
	Năm

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	(*) 2010

	Tổng diện tích
	977.219,6
	977.219,6
	977.219,6
	977.219,6
	977.219,6

	1. Đất nông nghiệp
	278.232,6
	275.527,0
	273.696,7
	276.235,5
	282.416,5

	- Đất trồng cây hàng năm
	75.122,8
	74.767,9
	75.555,4
	75.489,4
	86.972,5

	- Đất trồng cây lâu năm 
	200.531,0
	198.141,4
	198.141,3
	200.746,1
	195.443,9

	- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
	      1.723,8
	       1.754,8
	        1.754,8
	       1.766,4
	        1.954,4

	2. Đất lâm nghiệp
	621.304,7
	622.318,3
	622.312,0
	617.173,1
	607.830,6

	3. Đất chuyên dùng
	36.636,2
	38.325,9
	38.292,6
	20.918,6
	29.316,59

	4. . Đất ở
	6.904,3
	6.978,1
	6.978,1
	7.096,3
	7.817,8

	- Đất ở đô thị
	2.083,4
	2.125,6
	2.125,6
	2.180,8
	-

	-  Đất ở nông thôn
	4.820,9
	4.852,5
	4.852,5
	4.915,5
	-

	5. Đất chưa sử dụng
	34.141,8
	34.070,3
	34.070,3
	33.812,0
	22.476,1

	-  Đất bằng
	6.461,2
	6.383,0
	6.383,0
	6.270,4
	-

	- Đất đồi núi
	27.559,4
	27.566,1
	27.566,1
	27.541,6
	-


Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ghi chú: (*) Số liệu dự đoán về hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được tính toán đưa trên Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Chương II

SỨC ÉP CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

2.1. Tăng trưởng kinh tế
Kinh tế Lâm Đồng thời kỳ 2006-2010 ổn định và có sự tăng trưởng liên tục với mức tăng trưởng cao trên mức bình quân cả nước. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) thời kỳ 2006-2010 đạt 14,5% vượt mục tiêu của kế hoạch 2006-2010 là 13-14% và cao hơn mục tiêu của quy hoạch tổng thể của Tỉnh được phê duyệt theo Quyết định 814/QĐ-UB đề ra (12,5%). Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn Tỉnh tăng liên tục qua các năm với tốc độ tăng là 18,2% (2006),14,4% (2007), 13,9% (2008), 12,9% (2009) và dự kiến là 13,3% (2010); Dự kiến trong năm 2010 GDP trên địa bàn toàn tỉnh (theo giá so sánh 1994) đạt trên 11.941 tỷ đồng, gấp 1,96 lần so năm 2005. Với những điều kiện nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc vào SXNN, chịu tác động trực tiếp của yếu tố thời tiết, hạn hán, giá cả thị trường biến động nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng GDP ở mức 14,5%/năm (giai đoạn 2006-2010) đã thể hiện sự lớn mạnh của nền kinh tế dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Bảng 2.1.  Tăng trưởng và đóng góp trong mức tăng trưởng GDP tỉnh Lâm Đồng - Thời kỳ 2006-2010

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	Ước 2010
	Bình quân 2006 -2010

	1. Tăng trưởng kinh tế GDP (%)
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	18,2
	14,4
	13,9
	12,2
	13,3
	14,5

	- Khu vực nông, lâm nghiệp,thủy sản
	12,2
	12,5
	7,7
	9,4
	9,0
	10,2

	- Khu vực công nghiệp-xây dựng
	33,5
	13,6
	21,9
	16,4
	18,5
	20,6

	- Khu vực dịch vụ
	20,1
	20,9
	21,8
	17,3
	17,0
	19,4

	2. Đóng góp tăng trưởng GDP (%)
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực nông, lâm nghiệp,thủy sản
	7,4
	7,2
	4,4
	5,0
	4,7
	7,7

	- Khu vực công nghiệp-xây dựng
	7,1
	3,2
	5,2
	4,2
	4,8
	3,7

	- Khu vực dịch vụ
	3,7
	3,9
	4,3
	3,7
	3,8
	3,1


Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009

Trong những năm qua, việc duy trì ổn định và đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế theo hướng đột phá, tăng tốc trên cơ sở phát triển mạnh các chương trình mục tiêu, công trình trọng điểm đã thể hiện quan điểm chỉ đạo, chủ trương đúng đắn của lãnh đạo tỉnh về phát triển KT-XH; giải quyết được nhiều vấn đề nhất là tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống dân cư góp phần xoá đói, giảm nghèo. Tuy nhiên trong thời gian qua do tăng cường khai thác, sử dụng tài nguyên để phục vụ mục đích tăng trưởng kinh tế cũng làm nảy sinh các nguy cơ tiềm ẩn cũng như gây sức ép tới môi trường như các ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, chế biến lâm sản, công nghiệp thuỷ điện, xây dựng cơ sở hạ tầng, các hoạt động này đã tác động trực tiếp đến môi trường nước và hệ sinh thái.  Ngoài ra, việc phát triển không đồng bộ, ồ ạt các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch sinh thái dưới tán rừng nhưng chưa có bài toán cụ thể về vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái,... và thiếu sự thanh kiểm tra của các ngành chức năng nên đã gây tác động xấu đến môi trường Lâm Đồng.


[image: image2]
(Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009)

Hình 2.1. Giá trị sản xuất theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế


[image: image3]
                        (Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009)

Hình 2.2. Tỷ lệ đóng góp của các ngành theo giá trị sản xuất

2.2. Sức ép dân số và vấn đề di cư

Phân bố dân số là yếu tố quan trọng của phát triển, theo điều tra về biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình dân số phân bố không đều và có sự khác biệt rất lớn theo vùng địa lý, kinh tế. 

[image: image4]
                (Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009)

Hình 2.3. Biểu đồ tình hình phát triển dân số của tỉnh đến năm 2009

Quy mô dân số Lâm Đồng đã tăng từ 1.125.502 người năm 2005 lên 1.189.327 người năm 2009 và ước đoán năm 2010 là 1.209.764 người với tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 1,5%; như vậy từ năm 2005 đến 2009 quy mô dân số đã tăng thêm 63.825 người. Quy mô dân số tăng nhưng diện tích đất tự nhiên không đổi dẫn đến mật độ dân số bình quân xu hướng tăng  từ 115 người/km2 (2005) lên 122 người/km2 (2009) và dự đoán trong năm 2010 là 124 người/km2.
Bảng 2.2. Tốc độ gia tăng dân số của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2009

	Năm
	Diện tích (km2)
	Tổng dân số (người)
	Mật độ (người/km2)
	Tốc độ gia tăng dân số (%)

	
	
	
	
	Toàn tỉnh
	Thành thị
	Nông thôn

	2005
	9.772,19
	1.125.502
	115
	1,91
	1,71
	2,04

	2006
	9.772,19
	1.145.078
	117
	1,74
	1,54
	1,86

	2007
	9.772,19
	1.160.466
	119
	1,34
	1,14
	1,47

	2008
	9.772,19
	1.175.355
	120
	1,28
	1,08
	1,40

	2009
	9.772,19
	1.189.327
	122
	1,19
	0,99
	1,31


(Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009)

Xét về cơ cấu dân số đô thị - nông thôn trong giai đoạn 2005-2009 thì không có sự thay đổi lớn, tỷ lệ này trong năm 2005 là 38.5% : 61,5% và đến năm 2009 là 37,9% : 62,1%, điều này cho thấy tốc độ đô thị hoá trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là rất chậm, tuy nhiên khi xét với tỷ lệ đô thị hoá bình quân của cả nước (27% : 73%) thì tỷ lệ dân cư sống ở khu vực thành thị của Tỉnh là rất cao.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua tỉnh Lâm Đồng cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong CNH-HĐH, nhờ đó trung tâm tỉnh lỵ của Lâm Đồng là TP. Đà Lạt được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trong năm 2009 và trong trong tháng 4 năm 2010, Thị xã Bảo Lộc được chuyển thành Thành phố Bảo Lộc. Như vậy, Lâm Đồng hiện là một trong ba tỉnh (Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ninh) có 02 thành phố trực thuộc tỉnh.

Lâm Đồng là vùng đất mới có sức thu hút dân cư trong cả nước đến lập nghiệp. Mặc dù tình trạng di cư tự do trong những năm qua từ các tỉnh, thành phố trong cả nước hội tụ về Lâm Đồng tuy đã giảm mạnh so những năm trước đây nhưng hàng năm vẫn còn khoảng 3.000 đến 6.000 người di cư tự do     vào Lâm Đồng. Tình trạng này gây khó khăn cho việc quản lý số lượng lao động, nâng cao chất lượng và năng suất lao động.

Các tác động tiêu cực của tình trạng gia tăng dân số hiện nay trên toàn tỉnh biểu hiện ở các khía cạnh:

- Tạo sức ép lớn tới TNTN và môi trường đất do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên phục vụ cho các nhu cầu nhà ở, sản xuất lương thực, thực phẩm, SXCN,…

- Tạo ra các nguồn thải tập trung vượt quá khả năng tự phân huỷ của môi trường tự nhiên trong các khu vực đô thị, khu SXNN, công nghiệp.

- Sự chênh lệch ngày càng tăng giữa đô thị và nông thôn, Các huyện phát triển công nghiệp và các huyện nông thôn dẫn đến sự di dân từ nông thôn ra thành thị và các KCN ở mọi hình thức.

- Sự gia tăng dân số đô thị và sự hình thành các thành phố lớn làm cho môi trường khu vực đô thị có nguy cơ bị suy thoái nghiêm trọng. Nguồn cung cấp nước sạch, nhà ở, cây xanh không đáp ứng kịp cho sự phát triển dân cư. ONMT không khí, nước tăng lên. Các tệ nạn xã hội và vấn đề quản lý XH trong đô thị ngày càng khó khăn. 

2.3. Phát triển công nghiệp

2.3.1 Khái quát về diễn biến các hoạt động của ngành công nghiệp

Cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh đã có sự gia tăng về số lượng theo thời gian (đặc biệt là các cơ sở vừa và nhỏ): Từ 6.140 cơ sở năm 2000 lên 6.505 cơ sở năm 2005 và 8.200 cơ sở năm 2008. Năm 2009 có 8.702 cơ sở và năm 2010 ước đạt 9.810 cơ sở. Trong đó, số tăng chủ yếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 2.046 cơ sở so với năm 2000; trong khi đó doanh nghiệp nhà nước giảm 10 doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước địa phương); Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến nay chỉ có khoảng 40 doanh nghiệp. Việc phát triển mạnh loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh là một dấu hiệu tốt.

Sản xuất công nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2006-2010 được quan tâm đầu tư nhằm tạo bước đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo mục tiêu Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ VIII đề ra. Với việc quy hoạch và hình thành các KCN Lộc Sơn ( Bảo Lộc), Phú Hội (Đức Trọng) và 15 CCN, điểm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, tiến hành quy hoạch các công trình thuỷ điện nhỏ kết hợp với thuỷ lợi... đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, trong đó chú trọng vào công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến nông- lâm sản, chiếm tỷ trọng hơn 60% trong cơ cấu kinh tế ngành, với một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu và xuất hiện trên thị trường trong nước và quốc tế (chè Cầu đất, rượu vang Đà Lạt...).

Bảng 2.3. Số cơ sở sản xuất phân theo thành phần kinh tế và ngành công nghiệp

(Đơn vị: cơ sở)
	Loại hình kinh tế
	Năm

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Toàn tỉnh
	6.505
	6.864
	7.477
	8.214
	8.377

	1. Phân theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	- Kinh tế nhà nước
	22
	13
	10
	11
	12

	- Kinh tế ngoài nhà nước
	6.449
	6.816
	7.429
	8.167
	8.323

	- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	34
	35
	38
	36
	42

	2. Phân theo ngành công nghiệp
	
	
	
	
	

	- Công nghiệp khai thác
	131
	128
	91
	117
	120

	+Khai thác than
	1
	1
	2
	4
	5

	+ Khai thác quặng kim loại
	1
	1
	1
	1
	1

	+ Khai thác đá và các mỏ khác
	129
	126
	88
	112
	114

	- Công nghiệp chế biến
	6.370
	6.731
	7.380
	8.088
	8.247

	+ Sản xuất thực phẩm vừa đồ uống
	2.493
	2.532
	2.727
	3.097
	3.170

	+ Sản xuất phục trang
	1.369
	1.491
	1.510
	1.565
	1.592

	+ Sản xuất sản phẩm gỗ và lâm sản
	754
	831
	861
	1.019
	1.030

	- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, ga, nước
	4
	5
	6
	9
	10


Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng 2009
Các công trình thuỷ điện lớn (Hàm Thuận, Đại Ninh) đã hoàn thành đưa vào sử dụng và sắp hoàn thành dự án thuỷ điện (Đồng Nai 3, Đồng Nai 4) cùng với  dự án khai thác quặng (Bô xít ở huyện Bảo Lâm, hydroxite nhôm ở Bảo Lộc) đã và sẽ tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng tích cực.

Với việc phát triển các cơ sở SXCN, hàng năm đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Giá trị SXCN cũng không ngừng tăng lên bình quân thời kỳ 2006-2010 đạt 17,5%/năm; trong đó công nghiệp khai thác mỏ tăng 19,3%/năm, công nghiệp chế biến tăng 13,7%/năm và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước tăng bình quân 26,8%/năm. 

Bảng 2.4. Giá trị sản xuất công nghiệp qua từng năm

	Năm
	Giá trị sản xuất công nghiệp (tỷ đồng)
	Mức tăng so với năm trước (%)

	2006
	2.996,0
	27,80

	2007
	3.390,0
	14,00

	2008
	4.141,0
	22,00

	2009
	4.568,3
	11,65

	Ước 2010
	5.171,0
	13,19


Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng 2009
GDP CN-XD tăng trưởng trong giai đoạn 2006/2007 tăng 14,8%; 2008/2007 tăng 25,4%. Tỷ trọng CN-XD trong GDP cuối năm 2007 đạt: 19,4%; năm 2008: 20,1%; ước đến 2010 đạt 22,7%.

Tốc độ tăng trưởng giá trị SXCN trong giai đoạn 2007/2006 tăng 12,6%; 2008/2007 tăng 22,33%.  Giá trị SXCN đạt 4.141 tỷ đồng  trong năm 2008 và  đạt 4.568,3 tỷ đồng  trong năm 2009 (tăng trưởng 2009/2008 là 11,65%), ước năm 2010 đạt 5.717 tỷ đồng. Ước tính tăng trưởng công nghiệp giai đoạn 2006-2010 khoảng 19,51%.

2.3.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành công nghiệp trong tương lai

2.3.2.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển

Phát triển CN bền vững, gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, xã hội hoá nền sản xuất, phát triển kinh tế hàng hoá, nâng cao giá trị sản phẩm nguyên liệu, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, cơ cấu lại ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển những ngành công nghiệp: hoá chất, dệt may, chế biến nông lâm sản, khai thác - chế biến khoáng sản và sản xuất VLXD. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: khai thác chế biến quặng bô xít, sản xuất hoá chất cơ bản từ TNTN, cơ khí chế tạo, thuỷ điện, công nghiệp phần mềm, lắp ráp và sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin. Dự kiến trong năm 2010, GDP của công nghiệp và xây dựng chiếm 22-23%, và phấn đấu đến năm 2015 là 30% và năm 2020 chiếm 38% trong GDP của toàn tỉnh, riêng ngành công nghiệp chiếm 18%, 25% và 33%.

Lựa chọn quy mô sản xuất phù hợp với khả năng cung cấp nguyên liệu và lựa chọn công nghệ tiên tiến để đạt hiệu quả đầu tư cao. Bên cạnh đó khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Hỗ trợ thành lập các Hợp tác xã công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp với vai trò làm vệ tinh cho các nhà máy chế biến công nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân lành nghề.

Phát triển công nghiệp phải theo quan điểm bền vững, phải đi đôi với BVMT sinh thái, văn hoá lịch sử và giữ vững an ninh - quốc phòng.

2.3.2.2. Phương hướng phát triển một số ngành - sản phẩm chủ lực

a. Công nghiệp chế biến nông, lâm sản

Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản có lợi thế về nguồn nguyên liệu và có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ổn định như chế biến cà phê, chè, dâu tằm, rau, hoa, quả, nấm các loại, sữa bò, thịt gia súc – gia cầm...theo hướng đa dạng hoá sản phẩm. Tập trung đổi mới công nghệ để đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy chuẩn quốc tế, với công nghệ thích hợp theo quy mô vừa và nhỏ nhằm sử dụng tổng hợp nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm đa dạng và có chất lượng cao.

Xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng một số nhà máy chế biến cà phê hoà tan và các sản phẩm cà phê cao cấp khác; Bên cạnh đó, ổn định công suất chế biến chè từ 25.000 tấn đến 30.000 tấn thành phẩm/năm trong thời kỳ trước 2015 và nâng công suất lên 70.000 - 80.000 tấn vào năm 2020. Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ chế biến, đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng để có thể cạnh tranh được ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt như a-ti-sô, dược liệu, hoa quả, rau đặc sản để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tăng tỷ lệ chế biến rau quả 30% vào năm 2020 với sản lượng rau chế biến thành phẩm đạt khoảng 35.000 tấn/năm. 


Xây dựng các nhà máy nước khoáng, nước uống tinh lọc có nguồn gốc thiên nhiên với công suất 10 triệu lít/năm và các cơ sở chế biến đồ uống khác từ nguồn nguyên liệu địa phương (nước hoa quả, nước mác mác). Xây dựng và củng cố thương hiệu rượu vang Đà Lạt tại thị trường trong nước và nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2020 sản lượng rượu vang các loại đạt 8-9 triệu lít/năm.

Trong những năm qua, công tác chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh. Toàn tỉnh có trên 400 cơ sở, doanh nghiệp chế biến gỗ. Năng lực chế biến bình quân khoảng 100.000 m3/năm, chủ yếu là gỗ xẻ rừng tự nhiên, chế biến gỗ tinh chế khoảng 20.000 m3 gỗ tròn/năm. Nhìn chung của các cơ sở, doanh nghiệp chế biến gỗ có công nghệ lạc hậu, sản phẩm chưa đa dạng, chiếm 80% là gỗ xẻ các loại (gỗ cốt pha, ván, đà…); còn lại là sản phẩm mộc và ván ghép.

Mục tiêu phát triển chế biến gỗ tỉnh Lâm Ðồng đến năm 2015 là đưa vào chế biến 1.436.000 m3 gỗ tròn, bình quân 170.000 m3/năm; phát huy hết công suất các cơ sở chế biến hiện có, từng bước đầu tư hiện đại hoá các dây chuyền chế biến đảm bảo 80-95% sản lượng gỗ tròn khai thác được đưa vào chế biến; giá trị sản xuất công nghiệp chế biến gỗ tăng bình quân khoảng 28-30%/năm; giá trị xuất khẩu chiếm 15-20% .

b. Phát triển công nghệ thông tin và vật liệu mới

Công nghệ phần mềm: thu hút đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cho việc hình thành và phát triển ngành công nghệ phần mềm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại TP. Đà Lạt, đến năm 2020 đưa công nghệ phần mềm trở thành ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh. Trong những năm tới chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác trong và ngoài nước để đào tạo chuyên gia và công nhân công nghệ phần mềm chuyên nghiệp; thu hút đầu tư trong và ngoài nước phát triển CN phần mềm, chú trọng theo hướng gia công phần mềm.

c. Công nghiệp năng lượng

Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuỷ điện trên sông Đồng Nai (Đồng Nai 2, 3, 4, 5, 6). Hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2015 các nhà máy thuỷ điện: Đam Ri (70MW), Đa Dâng 2 (38MW), Bảo Lộc (24MW), Cụm Đa Dâng - Đa Cho Mo (22MW), ĐaSiat (18MW), Yantansien (20 MW).  Phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ theo quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ: xây dựng 57 công trình trên 8 lưu vực sông với tổng công suất lắp máy (Nlm) khoảng 363,9 MW, điện lượng bình quân năm khoảng 1.694,03 kWh.
Bảng 2.5. Dự kiến quy hoạch số công trình thuỷ điện vừa và nhỏ trên các sông của tỉnh Lâm Đồng

	TT
	Trên sông
	Số công trình
	Nlm (MW)

	1
	Sông Đa Dâng
	14
	95,4

	2
	Sông Đa Nhim
	8
	47,9

	3
	Sông Krông Nô
	6
	31,3

	4
	Sông Đạ Huoai
	6
	86,9

	5
	Sông La Ngà
	6
	46,9

	6
	Sông Đồng Nai
	11
	40,7

	7
	Sông Luỹ
	5
	9,3

	8
	Sông Quao
	1
	5,5

	Tổng cộng
	57
	363,9


Nguồn: Theo Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005; Quyết định số 6044/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thươngvà Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo kế hoạch thì tỷ lệ cấp điện cho dân đến năm 2015 sẽ đạt 100%. Dự kiến lượng điện sản xuất đến năm 2020 đạt 37.842 triệu kWh, trong đó sản lượng điện thương phẩm đạt 3.256 triệu kWh.

d.  Công nghiệp khai thác - chế biến khoáng sản

Phát triển khai thác khoáng sản theo hướng tập trung, bền vững nhằm cung cấp nguyên liệu tại chỗ cho công nghiệp và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy công nghiệp địa phương, nhất là ở những vùng sâu vùng xa. Chú trọng và khuyến khích thăm dò, điều tra, khảo sát tiềm năng tài nguyên khoáng sản; xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp khoáng sản dài hạn. Khuyến khích áp dụng công nghệ sử dụng triệt để tài nguyên, kiểm soát được ô nhiễm. Thời kỳ 2011-2020:

- Tập trung thăm dò, khai thác các loại khoáng sản thuộc quyền quản lý cấp phép, thăm dò của Chính phủ như bô xít ở Lâm Hà, Di Linh và Tân Rai mở rộng; sét chịu lửa ở Suối Vàng; cao lanh ở Đại Lào (Bảo Lộc); bentonit ở Di Linh, diatomit ở Bảo Lộc. Đối với  các loại khoáng sản thuộc quyền quản lý cấp phép, thăm dò của tỉnh là than bùn, sét gạch ngói, đá xây dựng, cát xây dựng, đất san lấp...

 - Tập trung đầu tư cho các ngành khai thác Bô xít và luyện nhôm, khai thác chế biến cao lanh, bentonit, diatomit.

- Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hình thành KCN khai thác Bô xít, sản xuất alumin, luyện nhôm tại huyện Bảo Lâm theo chủ trương của Chính phủ. Triển khai 2 dự án đã có chủ trương của Chính phủ gồm: xây dựng nhà máy sản xuất Hydroxyt và oxyt nhôm tại Bảo Lâm, công suất 550.000 tấn/năm (liên doanh giữa Tổng công ty Hoá chất và tập đoàn Sojitz của Nhật Bản) và nhà máy Hydrat nhôm tại Di Linh, công suất 500.000 tấn/năm (do Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đầu tư). Đầu tư  mở rộng khai thác mỏ Bô xít Bảo Lộc và xây dựng nhà máy sản xuất Hydroxyt nhôm công suất 100.000 tấn/năm của công ty Hoá chất cơ bản Miền Nam; xây dựng nhà máy sản xuất chế biến bô xít – alumin công suất 650.000 tấn/năm tại Bảo Lâm của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Thu hút đầu tư để phát huy tiềm năng các khoáng sản phi kim loại trên địa bàn, phát triển các cơ sở khai thác và chế biến cao lanh tại Trại Mát (Đà Lạt), Lộc Châu (Bảo Lộc), Lộc Tân (Bảo Lâm), hoàn thành dự án và đầu tư xây dựng nhà máy lọc cao lanh từ 50.000 - 100.000 tấn/năm.. Sản lượng cao lanh đến năm 2020 đạt 500.000 tấn/năm. Xây dựng nhà máy khai thác và chế biến bentonit ở huyện Di Linh, nhà máy khai thác và chế biến diatonit, công suất 350.000 tấn nguyên liệu/năm tại Bảo Lộc.

Đẩy mạnh sản xuất phân vi sinh, phân hữu cơ, phân hỗn hợp và các sản phẩm hoá sinh phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp địa phương từ than bùn, đất sét và khoáng sản nguyên liệu khác. 

e.  Công nghiệp sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng

Tiếp tục đầu tư mở rộng và đầu tư mới một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng để có nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng có chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các khu vực lân cận.

Khuyến khích phát triển sản xuất gạch tuy-nen, từng bước xoá bỏ các lò gạch thủ công. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển sứ công nghiệp và vật liệu chịu lửa cung cấp cho thị trường trong nước và khu vực, xây dựng nhà máy gạch chịu lửa và hiện đại hoá và tăng năng lực sản xuất cho cho nhà máy Sứ Lâm Đồng đạt công suất 4 triệu sản phẩm/năm. Ngoài ra, cũng đẩy mạnh ngành sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển khai thác, chế biến đá, cát xây dựng 

f. Công nghiệp dệt, may

Hiện đại hoá thiết bị và nâng cao tay nghề công nhân, giảm dần tỷ trọng ngành may gia công và tăng sản phẩm có nguồn nguyên liệu trong nước để xuất khẩu. Chủ động sáng tạo mẫu thời trang, từng bước tham gia thị trường thời trang trong nước và quốc tế. 

Cải tiến nâng cấp thiết bị công nghệ chế biến tơ nhằm giảm hệ số tiêu hao, lãng phí nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Kết hợp với Tổng công ty dệt may Việt Nam, Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam để xây dựng Bảo Lộc thành trọng điểm dệt may, sợi bông, sợi tơ tằm.

Khôi phục công nghệ ươm tơ ở Đơn Dương, phát triển ươm tơ tại huyện Đạ Tẻh, Lâm Hà. Xây dựng một số làng nghề truyền thống về thêu, đan, dệt thổ cẩm tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 10 triệu sản phẩm may, 8 triệu mét lụa tơ tằm, 3 triệu đôi giày.

g. Công nghiệp cơ khí

Lựa chọn và phổ biến áp dụng các thiết bị cơ khí hoá, điện khí hoá quy mô nhỏ các khâu sản xuất và chế biến tại chỗ, nâng khả năng sản xuất phụ tùng thay thế sửa chữa, bảo trì có chất lượng cho các ngành sản xuất. Phát triển ngành cơ khí để phục vụ các ngành kinh tế khác, trước mắt phục vụ cho công nghệ chế biến nông sản thực phẩm (chè, điều, cà phê, lạc, bắp...), chế biến lâm sản, khai thác -chế biến khoáng sản, sản xuất tiểu thủ CN. Khuyến khích nhân dân xây dựng các cơ sở cơ khí nhỏ ở nông thôn để phục vụ cho nhu cầu sửa chữa các phương tiện sản xuất và sinh hoạt.

h. Các ngành tiểu thủ công nghiệp

Khuyến khích phát triển các ngành nghề: chế biến nông - lâm sản, thực phẩm; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nghề sửa chữa điện, điện tử gia dụng;   sửa chữa cơ khí, gò hàn tiện; sản xuất các dụng cụ cầm tay; mộc gia dụng; đồ gỗ cao cấp; may, thêu, đan; đồ trang trí kiến trúc; sản xuất vật liệu xây dựng. 

Khôi phục và phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Lâm Đồng như cưa lọng, chạm bút lửa,... các sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số như rượu cần, dệt thổ cẩm, chiếu lát,... để phục vụ khách du lịch.

i. Phát triển công nghiệp nông thôn

Phát triển các ngành truyền thống, sơ chế và chế biến nông - lâm sản, gắn phát triển với xây dựng các hợp tác xã ngành nghề, như chế biến nông - lâm sản và thủ công mỹ nghệ, sản xuất đồ mộc dân dụng, gốm sứ, sửa chữa máy móc, các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng nông thôn và xây dựng các làng nghề. Về lâu dài sẽ phát triển mạnh các hợp tác xã ngành nghề và mở rộng lĩnh vực hoạt động sang chế biến và xây dựng nông thôn, mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài tỉnh và xuất khẩu.

j. Phát triển các khu, cụm công nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các KCN Lộc Sơn, Phú Hội; các CCN Ka Đô Đơn Dương, Gia Hiệp Di Linh, Đinh Văn- Lâm Hà, Lộc Tiến- Bảo Lộc, Đức Phổ- Cát Tiên. Đưa 02 KCN Tân Phú- Đức Trọng và Đại Lào- Bảo Lộc vào hoạt động. Quy hoạch và triển khai các CCN còn lại trên tổng số 15 CCN.

2.3.3. Tác động của phát triển công nghiệp đối với môi trường
Mặc dù nhiều công ty, xí nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải, nhưng một số doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý để đối phó, thường không vận hành và do đó cần phải giám sát đôn đốc thường xuyên.

2.4. Phát triển xây dựng 

2.4.1 Khái quát về diễn biến các hoạt động của ngành xây dựng

Cùng với việc phát triển mạnh ngành công nghiệp, ngành xây dựng trong những năm qua phát triển nhanh với mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2006-2010 đạt 24,5% góp phần tạo sự tăng trưởng khá của khu vực công nghiệp- xây dựng với tốc độ tăng bình quân thời kỳ 2006-2010 đạt 20,6%. Chính tốc độ tăng trưởng mạnh của các ngành xây dựng trong những năm qua đã tạo sức bật để tăng trưởng kinh tế đồng thời làm giảm sự lệ thuộc của tăng trưởng nền kinh tế vào khu vực nông, lâm thuỷ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH đất nước.

Toàn tỉnh có 590 công trình thuỷ lợi phục vụ cho công tác tưới tiêu, trong đó diện tích tưới nhiều nhất thuộc về Lâm Hà với 50 công trình thuỷ lợi phục vụ cho 7.986 ha. Thống kê đến tháng 5 năm 2010,  Lâm Đồng có 211 hồ chứa, 20 trạm bơm, 284 đập dâng và 75 các công trình thuỷ lợi khác, nâng tổng diện tích tưới tiêu phục vụ nông nghiệp đạt 37.596,6 ha. So với năm 2006 công suất sử dụng đã tăng 275 %.

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt đang được triển khai trên 06 đô thị trên địa bàn tỉnh (thị trấn: Bằng Lăng, Đambri, Namban, Tân Hà, Mađagui, D’răn). Hiện nay, hầu hết các đô thị đã có hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân, cụ thể như sau:

- Thành phố Đà Lạt: nhằm đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của thành phố trong giai đoạn hiện nay, nguồn nước cấp được cấp từ 04 nhà máy: (1) nhà máy nước Suối Vàng  công suất 25.000 m3/ngày đêm; (2) nhà máy Xuân Hương được lấy nước từ hồ Chiến Thắng công suất 6.000 m3/ngày đêm; (3) Nhà máy nước hồ Than Thở, hoạt động trở lại từ năm 2005 với công suất 3.000m3/ngày.đêm và đến năm 2006 nâng công suất lên 6.000m3/ngày.đêm, (4) Nhà máy nước Đa Thiện hoạt động năm 2009 với công suất 3.000m3/ngày.đêm.

- Thành phố Bảo Lộc: được cấp nước từ nhà máy nước Bảo Lộc, công suất 6.000 m3/ngày đêm từ 8 giếng khoan đang hoạt động đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của khu vực trung tâm thành phố trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra dân cư còn sử dụng các giếng đào. 

- Huyện Di Linh: được cấp nước từ nhà máy nước Di Linh, công suất 2.500 m3/ngày đêm từ 5 giếng khoan (trong đó có 2 giếng không hoạt động do trữ lượng và chất lượng không đảm bảo) với công suất các giếng đang hoạt động đạt 700-800 m3/ngày đêm. Có 4 xã đã xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy; các xã còn lại của huyện chủ yếu dùng nước giếng đào và nước suối. Khả năng cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất cho khu vực thị trấn.

- Huyện Đức Trọng: được cấp nước từ nhà máy nước Đức Trọng với công suất 2.500 m3/ngày đêm và 4 giếng khoan với công suất 200 m3/ngày đêm đảm bảo đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất của khu vực thị trấn. Các xã còn lại chủ yếu sử dụng giếng đào hoặc giếng khoan nhỏ để vừa cấp nước sinh hoạt vừa tưới vườn.

- Huyện Lâm Hà: được cấp nước từ nhà máy nước Lâm Hà với công suất 6.000 m3/ngày đêm hiện nay mới sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt khoảng 3.000 m3/ngày đêm. Các xã còn lại chủ yếu sử dụng nước giếng đào và nước suối để sinh hoạt và tưới vườn.

Các huyện khác được cấp nước sạch bằng các công trình cấp nước tự chảy qua bể lắng lọc, giếng khoan và giếng đào.

2.4.2. Tác động của phát triển xây dựng đối với môi trường
Mặc dù tốc độ phát triển xây dựng hàng năm lớn nhưng sự tác động của hoạt động xây dựng dân sinh đến môi trường chỉ trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên, việc phát triển xây dựng các công trình, dự án mang tầm cỡ như dự án xây dựng nhà máy chế biến nhôm, khai thác bô xít, du lịch sinh thái, … cần có sự giám sát môi trường thường xuyên đối với đất, nước, không khí xung quanh khu vực dự án.

Với đặc thù của ngành du lịch, trong các năm qua tốc độ xây dựng đô thị hoá của Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng năm sau đều cao hơn năm trước. Xu hướng phát triển nhanh các khu biệt thự, khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái,... đã ít nhiều tác động đến môi trường và khí hậu Đà Lạt.

2.5. Phát triển năng lượng

2.5.1 Khái quát về diễn biến các hoạt động của ngành năng lượng

Ngày 24/12/2008, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch giai đoạn I cho 57 dự án phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ theo Quyết định số 3476/QĐ-UBND, cụ thể có 14 dự án trên sông Đa Dâng, 8 dự án trên sông Đa Nhim, 06 dự án trên sông Krông Nô, 06 dự án trên sông Đạ Huoai, 06 dự án trên sông La Ngà, 11 dự án trên sông Đồng Nai, 05 dự án trên sông Luỹ và 01 dự án trên sông Quao.
Hiện nay đã có 14 dự án thuỷ điện đang thi công, 03 công trình đã đưa vào vận hành khai thác có qui mô lớn:

- Công trình thuỷ điện Đa Nhim (thượng nguồn sông Đồng Nai).

- Công trình thuỷ điện Đại Ninh.

- Công trình thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi.

Sắp tới một số công trình thuỷ lợi, thuỷ điện tại thượng lưu sẽ được đưa vào vận hành như: Đồng Nai 2, 3, 4 , 5 , 6, 6A và một loạt các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ như thuỷ điện Đam Bri 1, 2, Đại Nga, Đạ Huoai, Măng Linh, Đa Dâng, Đa Khai, Đa Nhim Thượng 2, 3, … Chính các công trình hồ chứa này đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết chế độ thuỷ văn, góp phần thay đổi mức độ ô nhiễm ở hạ lưu (tăng hoặc giảm). Vì vậy việc xem xét và xây dựng quy trình xả lũ liên hồ của các hồ này là cần thiết trong việc xây dựng phương án phòng chống lũ hiện hữu và ô nhiễm lưu vực sông Đồng Nai.

2.5.2. Tác động của phát triển ngành năng lượng đối với môi trường

Việc đầu tư các dự án phát triển các công trình thuỷ điện mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng XH. Tuy nhiên cũng có những tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái, làm mất nguồn nước sinh hoạt của các cụm dân cư xung quanh; đất đai và diện tích rừng bị thu hẹp do quy hoạch và xây dựng các hồ chứa nước, thiết kế xây dựng đường dây dẫn điện cũng như xây dựng các hạ tầng kỹ thuật phục vụ công trình.

2.6. Phát triển giao thông vận tải   

2.6.1. Khái quát diễn biến các hoạt động của ngành giao thông vận tải
2.6.1.1. Hệ thống đường bộ

Hệ thống đường bộ của Lâm Đồng phân bố khá đều khắp trong tỉnh, đường ôtô đến 97% các trung tâm xã. Hệ thống đường bộ của tỉnh có tổng chiều dài đạt 7.481 km, phần lớn là đường nhựa đô thị tập trung tại TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và một số thị trấn huyện lỵ khác.

2.6.1.2. Đường sắt

Tuyến đường sắt Đà Lạt - Phan Rang dài 84 km với 6 ga và 3 ga phụ được xây dựng từ thời Pháp, đã không sử dụng từ 1975. Hiện nay ngành đường sắt đã khôi phục 10 km tuyến Đà Lạt - Trại Mát để phục vụ cho mục đích du lịch.
2.6.1.3. Đường hàng không

Sân bay Liên Khương thuộc cụm cảng hàng không sân bay miền Nam, có đường băng dài 2.080 m, rộng 40 m. Hiện nay đang nâng cấp thành sân bay có đường bay quốc tế. Ngoài ra tại Đà Lạt có sân bay Cam Ly đã ngừng sử dụng từ 1975, đang có chủ trương sửa chữa mở rộng để có thể tiếp nhận các loại máy bay trọng tải nhỏ phục vụ nhu cầu du lịch.

2.6.1.3 Đường thuỷ
 Giao thông thuỷ trên địa bàn Lâm Đồng chủ yếu trên sông Đồng Nai (huyện Cát Tiên) với chiều dài khoảng 60km. Vào mùa mưa, do nước từ thượng nguồn đổ dồn về nên nước chảy xiết và lòng sông có nhiều bãi đá và ghềnh thác nên giao thông thuỷ  rất bị hạn chế. Giao thông thuỷ giúp cho giao lưu hàng hoá giữa huyện Cát Tiên và tỉnh Bình Phước thêm thuận tiện.

2.6.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành giao thông vận tải trong tương lai

2.6.2.1. Phương hướng chung

Phát triển hạ tầng giao thông nhằm tạo bước đột phá để phát triển KT-XH, đẩy nhanh tiến độ CNH –HĐH đồng thời giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, từng bước hiện đại hoá, trong đó lấy các tuyến Quốc lộ 20, 27, 28, 55, đường Trường Sơn Đông, đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt, các tuyến đường tỉnh, đặc biệt đường tỉnh ĐT 723 trở thành các tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng cho toàn vùng.

Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 có 75% đường nông thôn được thảm bê tông hoặc láng nhựa, tất cả cầu cống được xây dựng kiên cố.

2.6.2.2. Phát triển đường bộ

Xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt thành 1 nhánh của mạng lưới đường bộ các nước Tiểu Vùng Mê Kông mở rộng (GMS) với chiều dài 208,2 km, quy mô 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, cấp 100, 120 đối với địa hình đồng bằng, cấp 80 đoạn qua vùng núi có địa hình khó khăn.

Xây dựng đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng có chiều dài khoảng 59,720km (từ km 625 - km 682 + 720.26).  Bên cạnh đó thường xuyên nâng cấp cải tạo quốc lộ 20, quốc lộ 27 quốc lộ 28, quốc lộ 55 là các trục chính nối với các tỉnh lân cận. Các tuyến đường nội tỉnh 721, 722, 723, 724, 725 đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi.

2.6.2.3. Đường sắt

Phát triển đường sắt đô thị có sức vận chuyển trung bình từ trung tâm thành phố đến các khu, điểm du lịch.

2.6.2.4. Đường hàng không

Theo quy hoạch tổng thể cảng hàng không Liên Khương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ - BGTVT với cấp sân bay là 4D theo mã chuẩn của ICAO và là sân bay quân sự cấp cao, có khả năng tiếp nhận 1 triệu lượt khách/năm vào năm 2015. Đầu tư phát triển sân bay Liên Khương thành sân bay có đường bay Quốc tế, mở rộng các chuyến bay trong nước và một số tuyến quốc tế trực tiếp từ Hồng Kông, Băng Kốc, Singapore,... Các sân bay Cam Ly và Lộc Phát thực hiện quản lý đất đai để khi có điều kiện sẽ sử dụng.

2.6.2.5. Đường thuỷ

Xây dựng các bến sông trên sông Đồng Nai để phục vụ cho các phương tiện nhỏ với tải trọng khoảng 5 tấn, 10 - 20 khách như:  Bến thị trấn Đồng Nai, bến Phước Cát 1, bến Quãng Ngãi, bến xã Đức Phổ, bến thị trấn Đạ Tẻh.

2.6.2.6. Các cơ sở phục vụ giao thông vận tải:

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trung tâm sát hạch lái xe, các cơ sở đào tạo lái xe, các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí GTVT: thi công, sửa chữa thiết bị xe máy, ... nhất là các công trình phục vụ giao thông nông thôn.

2.6.3. Khái quát tác động của phát triển giao thông vận tải tới môi trường

Ngành GTVT đã từng bước tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, đổi mới phương tiện giao thông và tổ chức khai thác vận tải hợp lý nên đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu vận tải hàng hoá, hành khách trong nước và bảo đảm vai trò cầu nối trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, phát triển GTVT cũng kéo theo những tác động tiêu cực đến môi trường nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và khai thác vận tải. Sự gia tăng các phương tiện giao thông cơ giới đã làm gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn. Ngoài ra, việc nâng cấp hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn cũng góp phần làm tăng mức ô nhiễm. 

2.7. Phát triển nông nghiệp 

2.7.1. Khái quát diễn biến các hoạt động của ngành nông nghiệp

Bảng 2.6. Giá trị sản xuất ngành kinh tế giai đoạn 2005-2009

	Năm
	Tổng số (triệu đồng)
	Chia ra (%)

	
	
	Nông lâm nghiệp và thuỷ sản
	Công nghiệp và xây dựng
	Dịch vụ

	2005
	15.083.978
	49,50
	27,35
	23,15

	2006
	19.220.263
	49,71
	27,61
	22,69

	2007
	25.981.480
	52,78
	25,93
	21,28

	2008
	33.449.388
	51,48
	25,37
	23,16

	2009
	40.969.752
	49,25
	27,24
	23,52


Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009 

Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho việc sản xuất đa dạng cây trồng nông nghiệp. Theo số liệu thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009 thì diện tích đất SXNN khoảng 276.235,5 ha trong đó đất gieo trồng cây hàng năm khoảng 75.489,4 ha (lúa, ngô, hoa, rau củ,…), đất cây trồng lâu năm khoảng 200.746,1 ha (các loài cây công nghiệp chủ yếu cà phê, chè, dâu tằm, điều, cây ăn quả). Một số cây trồng chủ lực của tỉnh có lợi thế cạnh tranh như cà phê, chè, rau, hoa… có năng suất cao, chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường nội tiêu và xuất khẩu
2.7.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành nông nghiệp trong tương lai
Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phải xác định chuyển dịch đồng bộ theo cả 3 hướng sau: Điều chỉnh ngành SXNN; điều chỉnh sản phẩm của từng ngành hàng nông nghiệp và điều chỉnh lại quy mô các sản phẩm nông nghiệp

2.7.2.1. Ngành trồng trọt

 Trong những năm tới chỉ nên lựa chọn một số ngành hàng lớn có lợi thế phát triển, trên cơ sở hình thành các vùng nguyên liệu bảo đảm cho công nghiệp chế biến, cụ thể như cây cà phê, chè, dâu, điều,  rau - đậu, hoa, lúa, ngô, cây tiêu, cây ăn quả... Dự kiến đến năm 2020 ổn định diện tích khoảng 130 nghìn ha cà phê, khoảng 29-30 nghìn ha chè, 8,6 nghìn ha dâu, 36-38 nghìn ha rau, diện tích lúa khoảng 42-43 nghìn ha.

2.7.2.2. Ngành chăn nuôi

Dự kiến đến năm 2020 phát triển quy mô đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh lên khoảng 18-20 nghìn con, với sản lượng sữa khoảng 30-32 nghìn tấn và đàn đại gia cầm đạt khoảng 7-8 triệu con. Ngoài ra, trên cơ sở khai thác điều kiện đặc thù của mỗi vùng khuyến khích phát triển đa dạng các vật nuôi nhập  như nuôi dê, ngựa,... nhằm tăng thu nhập cho các hộ gia đình. 

2.7.2.3. Ngành thuỷ sản

Tiếp tục đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. Cùng với chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, cần khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cải tạo ao hồ, diện tích mặt nước sông suối chưa sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản. Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, đặc biệt cá nước lạnh.  Dự kiến đến năm 2020 diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng lên khoảng 4.500 ha, do việc mở rộng xây dựng các hồ chứa gắn với các công trình thuỷ lợi trong tỉnh. Diện tích nuôi trồng phân theo các dạng thuỷ vực như sau: hồ chứa 2.000 ha, mặt nước sông suối 1.600 ha, ao hồ nhỏ 1.253 ha, nuôi cá ruộng 309 ha.

2.7.2.4. Ngành Lâm nghiệp 

Đẩy mạnh công tác trồng rừng kinh tế gắn với việc bảo vệ rừng, tích cực thực hiện giao khoán rừng đến hộ người dân sống cạnh rừng gắn với cộng đồng thôn bản, hưởng lợi theo quyết định 178/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phòng chống cháy rừng có hiệu quả.. Tăng cường khai thác lâm sản hợp lý đúng quy định của  nhà nước. Các chỉ tiêu phát triển:

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định khoảng 62% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 

- Quy hoạch cơ cấu 3 loại rừng với tỷ lệ thích hợp nhằm bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng: ổn định 83.674 ha rừng đặc dụng với tính ĐDSH cao, nâng cao chất lượng 172.800 ha rừng phòng hộ, nâng cao chất lượng 345.000 ha rừng sản xuất. Trồng cây lâm nghiệp che bóng (10-15%) cho 180.000 ha cây công nghiệp.
- Giao khoán quản lý bảo vệ rừng ổn định 327-330 nghìn ha. Giải quyết việc làm hàng năm cho 5 vạn lao động.

- Khai thác lâm sản hàng năm khoảng 75.000 - 80.000 m3/năm; khoảng 60% sản lượng khai thác được chế biến tại tỉnh.

- Trồng rừng làm nguyên liệu giấy từ rừng tự nhiên có chất lượng thấp: 40.000 ha, bao gồm: Bảo Lâm 15.000 ha, Di Linh 15.000 ha, Đức Trọng 4.000 ha, Đơn Dương 4.000 ha, Lâm Hà 2.000 ha; diện tích này sẽ được điều chỉnh sau khi dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu giấy được xây dựng và phê duyệt.

- Bước đầu thí điểm đưa dịch vụ chi trả môi trường rừng vào nguồn thu của ngành lâm nghiệp; tiến đến nâng tỷ trọng lâm nghiệp từ 1,68% hiện nay lên 5-7% trong giá trị SXNN.

2.7.3. Khái quát tác động của phát triển nông nghiệp tới môi trường
Để đạt được năng suất và chất lượng cao, nông dân không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất bằng nhiều biện pháp như: chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên các loại rau, hoa (màng phủ nông nghiệp, nhà kính, nhà lưới, tưới tự động…). Hằng năm số lượng thuốc BVTV được đưa ra lưu thông và sử dụng để phòng trừ dịch hại trung bình khoảng 2.800 - 3.000 tấn/năm. Hiện tại có hơn 70 công ty, đơn vị cung cấp hơn 1.000 loại thuốc BVTV cho gần 800 quầy hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

2.7.3.1 Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV và phân bón trên địa bàn tỉnh

Việc sử dụng thuốc BVTV trên các cây trồng tại Lâm Đồng có xu hướng tăng trong những năm gần đây do nhiều nguyên nhân: khí hậu biến đổi, dịch hại tăng, nhu cầu thâm canh, giá cả nông sản cao…Các loại thuốc BVTV được nông dân thường xuyên sử dụng chủ yếu thuộc nhóm độc II (khoảng 60%) nhóm độc III (khoảng 35%) và nhóm độc I (khoảng 5%). Trong đó, nhóm thuốc gốc Lân và Carbamate còn sử dụng nhiều do tính độc cao, giá rẻ; nhóm thuốc gốc Pyrethroide và các nhóm thuốc thế hệ mới được nông dân quan tâm sử dụng, đặc biệt trên cây chè, rau do nông dân đã ý thức được việc sử dụng thuốc BVTV không theo “4 ĐÚNG” sẽ ảnh hưởng đến con người, môi trường và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm rau, chè.

Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV của 1.638 mẫu rau, chè bằng phương pháp định tính (GT-test kit) và 107 mẫu rau, chè bằng phương pháp định lượng (máy sắc ký) từ tháng 8/2009 -3/2010 của Chi cục BVTV cho thấy: còn khoảng 5,66 - 12,86%  mẫu rau không an toàn; 5,88 -11,11 % mẫu sản phẩm rau, chè có dư lượng vượt ngưỡng cho phép, chủ yếu là nhóm thuốc Lân và Carbamat như: Dimethoate, Fenvalerate, Imidacloprid, Carbendazim, Thiamethoxam là  những hoạt chất chủ yếu có dư lượng vượt ngưỡng trên rau, chè. Đáng lưu ý là dư lượng của hoạt chất Dimethoate trên một số mẫu rau (hoạt chất này không khuyến cáo sử dụng trên rau); Tuy chưa có nghiên cứu đánh giá tác động của tồn dư thuốc BVTV trong môi trường (đất, nước, không khí) nhưng qua số liệu tổng hợp về các hoạt chất thuốc BVTV nông dân đang sử dụng và kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên rau, chè của Chi cục BVTV Lâm Đồng cho thấy các loại thuốc gốc Lân, Carbamate còn có dư lượng cao trong nông sản sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất, nước cục bộ tại một số vùng ở Lâm Đồng. Do đó, cần thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động của thuốc BVTV trong môi trường (đất, nước, không khí) để có kết quả cụ thể nhằm có các giải pháp khắc phục (nếu có) về tồn dư thuốc BVTV trong môi trường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng phân bón vô cơ giúp cho nông dân có nhiều lợi ích trước mắt như tăng năng suất, tiết kiệm ngày công và sức lực lao động... Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy chỉ có 40-50% lượng đạm bón được cây hấp thu, sau một thời gian dài chỉ bón phân hoá học thì có tác dụng ngược lại đối với các loại cây trồng là sâu bệnh gia tăng, làm giảm dần năng suất, chất lượng cây trồng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sức khoẻ con người. Theo số liệu thống kê từ ngành Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, lượng phân bón đã sử dụng trong năm 2009 là 147.739 tấn NPK, 90.474 tấn Urê, 375 tấn Lân, 54.066 tấn Kali, trong đó lượng phân bón hoá học được sử dụng nhiều nhất trên cây cà phê (169.297,0 tấn), rau (42.168 tấn), chè (40.766,4 tấn), lúa (18.241 tấn), ngô (6.267 tấn), dâu (5.798,5 tấn). Ngoài ra, trong năm 2009 đã sử dụng 120.460 tấn phân hữu cơ và 448.000 tấn phân chuồng để cải thiện chất lượng đất và tăng năng suất cây trồng, tuy việc sử dụng phân hữu cơ sẽ cung cấp độ mùn và giúp cho đất tơi xốp hơn giúp rễ dễ hấp thu các chất dinh dưỡng trong đất, dễ trao đổi chất và quang hợp tốt nhưng nếu việc sử dụng trực tiếp phân chuồng chưa quá xử lý có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho môi trưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. 

2.7.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động 

Trước tình hình này, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tăng cường công tác kiểm tra và khuyến cáo một số biện pháp canh tác khoa học. Đồng thời có những khuyến cáo về nông sản an toàn cho người tiêu dùng cũng như các biện pháp chống thoái hoá đất cho nông dân như chỉ dùng phân hữu cơ khi đã ủ hoai mục, đối với phân vô cơ, phân vi sinh thì chỉ sử dụng các loại phân trong danh mục Bộ NN&PTNT ban hành và sử dụng theo đúng quy trình kỹ thuật. Không bón phân tươi, không bón nhiều phân đạm, hạn chế tối đa việc sử dụng các chất kích thích, chất điều hoà sinh trưởng; áp dụng tốt phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); thời gian cho đất canh tác nghỉ ngơi (từ 8-10 ngày) sau mỗi kỳ thu hoạch nhằm cắt đứt nguồn sâu bệnh lây lan cho vụ sau chứ không nên sản xuất theo kiểu: sáng thu hoạch, chiều xuống giống vụ mới.

Bên cạnh đó cũng khuyến khích người nông dân áp dụng biện pháp canh tác “3 giảm và 3 tăng” hoặc theo tiêu chuẩn GAP (Good Agriculture Practices). Ngoài ra, một trong những biện pháp hữu hiệu để SXNN “sạch” là ứng dụng rộng rãi các chế phẩm phân bón hữu cơ sinh học kết hợp với phân bón hoá học vào quá trình sản xuất đang ngày càng được quan tâm. 

2.8. Phát triển du lịch 

2.8.1 Khái quát về diễn biến các hoạt động và áp lực của ngành

Với lợi thế về khí hậu, địa hình, cảnh quan thiên nhiên cùng nguồn văn hoá phong phú, lâu đời, mang đậm bản sắc Tây nguyên, Lâm Đồng có nhiều cảnh quan ngoạn mục và độc đáo, kết hợp với các lợi thế về vị trí địa lý và khí hậu đã tạo nên ưu thế về phát triển du lịch so với các tỉnh khác ở miền Nam.

Theo thống kê về hệ thống khu, điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 201 vị trí tài nguyên du lịch, trong đó có 150 khu, điểm có khả năng khai thác tham quan, du lịch và có 18 khu, điểm đã được công nhận di tích cấp quốc gia.  Đã có 35 khu, điểm du lịch được đầu tư đưa vào khai thác, kinh doanh phục vụ cho khách du lịch và hơn 60 điểm tham quan miễn phí khác là các thắng cảnh, công trình kiến trúc, tôn giáo, văn hoá, làng nghề,… và đã thu hút được 20 triệu lượt du khách đến tham quan trong giai đoạn 2006 – 2009, riêng năm 2009 đã thu hút được khoảng 7 triệu lượt du khách.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 686 cơ sở phục vụ nghỉ dưỡng sức chứa tối đa khoảng 40.000 khách/ngày-đêm, trong đó có 98 khách sạn từ 1-5 sao với 3.120 phòng, bao gồm 12 khách sạn cao cấp từ 3-5 sao với 1.072 phòng; và 588 cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn với hơn 8.000 phòng. Riêng thành phố Đà Lạt chiếm trên 90% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Bảng 2.7. Tổng hợp một số kết quả hoạt động du lịch giai đoạn 2006 – 2009
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009

	1. Lượng khách
	Ngàn lượt
	1.848
	2.200
	2.300
	2.500

	Khách quốc tế
	Ngàn lượt
	97
	120
	120
	130

	Khách nội địa
	Ngàn lượt
	1.751
	2.080
	2.180
	2.370

	2. Ngày lưu trú bình quân
	Ngày
	2,3
	2,3
	2,3
	2,4

	3. Doanh thu xã hội từ DL
	Tỷ đồng
	1.663
	3.000
	3.220
	3.400

	4. Đầu tư
	Tỷ đồng
	500
	900
	900
	1.300

	Khu, điểm du lịch
	Tỷ đồng
	70
	250
	250
	150

	Cơ sở lưu trú
	Tỷ đồng
	400
	600
	550
	900

	Vận chuyển và hạ tầng du lịch
	Tỷ đồng
	30
	50
	100
	250

	5. Tổng số cơ sở lưu trú
	Cơ sở
	715
	767
	675
	686

	KS đạt 1-5 sao
	Khách sạn
	54
	69
	79
	98

	Số phòng
	Phòng
	10.000
	12.000
	11.000
	11.120

	6. Công suất sử dụng phòng
	%
	55
	57,5
	52
	56

	7. Lao động ngành (trực tiếp)
	Người
	5.800
	6.000
	7.000
	7.500


 Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng 2009
Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng đã thu hút được 238 dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 61.779 tỷ đồng. Nhìn chung, đa số các dự án tập trung đầu tư vào loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và hội nghị - hội thảo. Đối với công trình trọng điểm khu du lịch hồ Tuyền Lâm, đã có 34 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 7.500 tỉ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều dự án du lịch lớn có quy mô cấp quốc gia đang được tiến hành triển khai như: khu du lịch Đankia – Đà Lạt, khu du lịch Cam Ly – Măng Ling, khu du lịch hồ Đại Ninh, khu du lịch văn hoá nghỉ dưỡng Lang Biang…


Thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, trong giai đoạn này, ngành du lịch cũng đã tập trung triển khai hoàn thành nhiều quy hoạch, đề án phục vụ yêu cầu phát triển du lịch tỉnh như: “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể du lịch Lâm Đồng 1996 đến 2010 và tầm nhìn đến 2020”; “Quy hoạch Phát triển du lịch trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên 3 địa bàn Đà Lạt - Đơn Dương - Lạc Dương”; “Quy hoạch Khu du lịch Cam Ly - Măngling”; “Quy hoạch Khu văn hoá lễ hội LangBiang”… 
Bảng 2.8. Tổng số dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Đặc điểm
	Số lượng 
	Vốn đầu tư          (tỷ đồng)

	1. Tổng số dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	- Có chủ trương đầu tư và đang tiến hành lập BCĐT
	88
	35.144

	- Có thoả thuận đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư
	150
	26.645

	- Đã đưa vào khai thác kinh doanh
	15
	2.500

	2. Số lượng dự án du lịch tại khu  du lịch hồ Tuyền Lâm

	- Có chủ trương đầu tư và đang tiến hành lập BCĐT
	5
	774

	- Có thoả thuận đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư
	29
	6.828

	- Khởi công xây dựng
	11
	-

	- Dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2010
	1
	-






Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng 2009

Nhìn chung, trong giai đoạn 2006 – 2010, du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, góp phần xây dựng vững chắc hình ảnh và thương hiệu du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng, một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của cả nước.

2.8.2. Dự báo tốc độ phát triển ngành du lịch khi thực hiện quy hoạch phát triển ngành

2.8.2.1. Mục tiêu phát triển

Trên quan điểm phát triển du lịch là một hướng tạo đột phá của tỉnh; phát triển bền vững, đảm bảo tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao. Mục tiêu phát triển ngành du lịch của tỉnh là:

- Khai thác có hiệu quả các nguồn lực của địa phương, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển du lịch - dịch vụ du lịch theo hướng du lịch chất lượng cao và bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử. Tăng cường xúc tiến quảng bá phát triển du lịch.

- Đầu tư  xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển các loại hình du lịch có lợi thế như du lịch sinh thái, du lịch dưới tán rừng, du lịch nghỉ dưỡng - chữa bệnh, du lịch hội nghị - hội thảo, đi đôi với đẩy mạnh phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo; gắn phát triển du lịch với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc bản địa.  Dự kiến đến năm 2020 sẽ thu hút khoảng 4-5 triệu lượt khách/năm đến du lịch tại Lâm Đồng, trong đó khách quốc tế khoảng15- 20%.

- Xây dựng và đưa vào khai thác các công trình trọng điểm về du lịch như Tuyền Lâm, Đan Kia - Đà Lạt, Đại Ninh và phát triển các khu du lịch hiện có của tỉnh. Phấn đấu đến năm  2020 có 15-20 khu, điểm tham quan được đầu tư, nâng cấp theo chủ đề để thu hút khách.

- Tăng cường BVMT tự nhiên và xây dựng môi trường văn hoá trong phát triển du lịch 

2.8.2.2. Phương hướng cụ thể

a. Định hướng đầu tư phát triển du lịch

- Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và các công trình phục vụ du lịch: ưu tiên đầu tư phát triển các khách sạn chất lượng cao (từ 2 sao trở lên) và khách sạn dạng villa, đầu tư các nhà và bãi đỗ xe cho từng cụm khách sạn.

- Đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm có lợi thế so sánh như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và hội nghị - hội thảo.

- Khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án du lịch trọng điểm: khu du lịch hồ Tuyền Lâm, khu du lịch Đan Kia - Đà Lạt, khu du lịch hồ Đại Ninh, khu du lịch Cam Ly - Măng Lin, khu văn hoá du lịch Lang Biang, khu du lịch Đambri, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Vườn Quốc gia BiĐoup - Núi Bà, khu vui chơi giải trí Bà Huyện Thanh Quan, khu công viên và đô thị Đà Lạt, công viên Ánh Sáng...

- Tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử; phục hồi và phát triển các điểm trình diễn chương trình ca múa nhạc dân tộc; xây dựng các làng nghề truyền thống; bảo tồn và khôi phục những khu biệt thự cổ tại Đà Lạt,... thu hút và đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án du lịch, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng, các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch, các khu vui chơi giải trí và khách sạn chất lượng cao.

- Tổ chức đào tạo và đào tạo lại về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ và lao động hiện đang công tác và phục vụ trong ngành du lịch, đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 

- Mở rộng trường nghiệp vụ du lịch tại Đà Lạt để đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung bộ.

- Đầu tư phát triển chương trình ứng dụng thương mại điện tử trong ngành du lịch, đặc biệt là lĩnh vực lưu trú. Quản lý khách lưu trú qua mạng, đảm bảo tính chính xác, an toàn và không gây phiền hà cho du khách, vừa đảm bảo được những yêu cầu về trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. 

b.  Đa dạng hoá sản phẩm du lịch

Khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, cao cấp, du lịch dưới tán rừng. Phát triển các loại hình du lịch đặc thù  như du lịch MICE (Meeting Incentive Conference Exhibition): du lịch khám phá thiên nhiên kết hợp với hội nghị, hội thảo, triển lãm, trưng bày;  du lịch nghiên cứu, đào tạo: du lịch kết hợp với các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong rừng; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao...

Xây dựng các chương trình khai thác nghệ thuật văn hoá cồng chiêng. Khai thác các tuyến du lịch, chương trình liên kết phát triển du lịch khu vực, chương trình liên kết với các hãng du lịch quốc tế; từng bước hình thành các tua du lịch quốc tế Thái Lan - Lào - Cam Pu Chia qua các cửa khẩu quốc tế ở Tây Nguyên và miền Trung. 

2.8.3. Khái quát tác động của phát triển du lịch tới môi trường

Việc xây dựng cơ sở lưu trú du lịch sẽ kéo theo những tác hại: ảnh hưởng nguồn nước, gây tiếng ồn, phá vỡ cảnh quan, tạo rác thải, nước thải. Đặc biệt, phát thải CO2 của khách du lịch gấp 5 lần phát thải CO2 hằng năm của cư dân trong nước công nghiệp. Bên cạnh đó, khách du lịch tiêu thụ nước tại các địa điểm đến lớn hơn 3 - 4 lần so với cư dân địa phương.

Lượng khách du lịch trung bình tăng, tỉ lệ thuận với một số tác động của kinh doanh lưu trú du lịch đến môi trường như: tiêu thụ tài nguyên, tạo chất thải, phát sinh tiếng ồn, phát thải nhiệt. Tuy nhiên, ý thức BVMT của chúng ta thực tế chỉ nằm ở mức rất thấp như: các doanh nghiệp du lịch chỉ chú ý các biện pháp BVMT ít đầu tư như nâng cao ý thức về BVMT cho khách, nhân viên; thiếu và hiệu lực yếu về những chế tài đối với những hành vi vi phạm, xâm hại đến môi trường.

2.9. Vấn đề hội nhập quốc tế 

2.9.1. Xu thế hội nhập quốc tế của Lâm Đồng

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, việc đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế Lâm Đồng vừa là mục tiêu của tất cả các cấp, ngành, của từng doanh nghiệp, đơn vị SX-KD, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh phát triển KT-XH theo hướng bền vững. Mục tiêu chung của tỉnh Lâm Đồng khi thực hiện chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế là phấn đấu đến năm 2010 đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển; đưa GDP bình quân đầu người đạt mức bình quân chung của cả nước, từ năm 2011 trở đi bằng và vượt mức bình quân chung của cả nước. Bên cạnh đó để thực hiện được mục tiêu chung, từng mục tiêu cụ thể được đặt ra là:

- Tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm (giai đoạn 2006-2010) từ 13 -14 %. Từ năm 2011 trở đi phấn đấu tăng trên 15% năm.

- GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 15,5 – 16,5 triệu đồng tăng 2,6 lần so với năm 2005 và bằng 90 – 92% mức bình quân chung của cả nước.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm (2006-2010) đạt 900 – 950 triệu USD, tăng bình quân hàng năm 14 – 16%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm (2006-2010) tăng 3,2 – 3,3 lần so với thời kỳ 5 năm (2001-2005).

- Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp tăng bình quân hàng năm 7 - 8%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 22- 23%, ngành dịch vụ tăng 20 - 21%.

- Tạo việc làm mới cho 24.000 – 25.000 lao động mỗi năm.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả điều tra từ 23,72% năm 2006 xuống dưới 14% năm 2010, bình quân mỗi năm giảm từ 2%-3%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số từ 55,14% xuống dưới 30%, bình quân mỗi năm giảm từ 5%-5,5%.

- Cải thiện đời sống của nhóm hộ nghèo, tăng dần về thu nhập, mức sống ở nông thôn nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo.

- Đảm bảo 100% số xã, phường, thị trấn cơ bản có đủ công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định (trường học, trạm xá, đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, nước).

- Hỗ trợ cho con em hộ nghèo được miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác.

- Đảm bảo cho 58.288 hộ người nghèo được khuyến nông-lâm-ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn và đảm bảo được nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội.

- Hàng năm tập huấn nâng cao trình độ và trang bị kiến thức mới cho cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo, trong đó 95% là cán bộ cơ sở.

- Hỗ trợ để xoá xong nhà tạm cho hộ nghèo không phải là đồng bào dân tộc thiểu số vào cuối năm 2008.

Qua hơn ba năm thực hiện quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,  Lâm Đồng cũng đã đạt được một số kết cụ thể như sau: 

- Lâm Đồng đã thu hút được trên 244 dự án với tổng vốn đăng ký trên 21.792 tỷ đồng, trong đó số vốn đã triển khai đầu tư trên 4.585 tỷ đồng đạt trên 21% so với tổng vốn đăng ký. Riêng các dự án trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh có 5 dự án lớn gồm: Thuỷ điện Đồng Nai 3, Thuỷ điện Đồng Nai 4, Thuỷ điện Đại Ninh, Thuỷ điện Đồng Nai 5 và Tổ hợp Bauxit nhôm của Tập 

đoàn than khoáng sản, tổng vốn đăng ký đầu tư và bổ sung của 5 dự án là 26.600 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài (FDI), trong năm 2008 có 13 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 3.078,7 triệu USD; có 18 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 126,948 triệu USD và trong năm 2009 cấp mới 9 dự án với số vốn đăng ký cấp mới là 32,6 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm 2010, có 3 dự án được thoả thuận địa điểm đầu tư và 3 dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư, với vốn đăng ký 1 triệu USD, điều chỉnh chứng nhận đầu tư cho 9 dự án. Vốn đầu tư thực hiện trong 5 tháng đầu năm đạt 7 triệu USD.

- Sản xuất công nghiệp của tỉnh thời gian qua tăng trưởng với tốc độ cao; mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2005-2009 là 18,1%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,83% và năm 2009 đạt 275 triệu USD; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 28,91%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: cà phê, chè, rau các loại, hoa, may mặc dệt len… Thị trường xuất khẩu chủ yếu: EU, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines… Đặc biệt, sau hơn ba năm gia nhập WTO, các doanh nghiệp Lâm Đồng có cơ hội đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.

- Để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh đã tổ chức và cùng các doanh nghiệp tham dự các hội chợ triển lãm tại các địa phương trong cả nước như Hội chợ Thương mại - du lịch và đầu tư quốc tế tại Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Hội chợ triển lãm thương mại - du lịch Lễ hội Ooc-Om-Boc 2009 tại Sóc Trăng; Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ I năm 2009 được tổ chức tại Hậu Giang; Triển lãm du lịch quốc tế ITE – HCM 2009 tại TP.Hồ Chí Minh… Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác khảo sát thực tế thu thập thông tin từ cơ sở từ doanh nghiệp và cơ quan quản lý doanh nghiệp; các sản phẩm đặc trưng, ngành nghề sản xuất nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp.

 - Dưới sức ép cạnh tranh về giá cả và thị trường, các doanh nghiệp của tỉnh đã chú ý đầu tư vào công nghệ sản xuất, nhân lực, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên cả thị trường trong và ngoài nước. Ước năm 2010 tổng mức luân chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 21.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 335 triệu USD (5 tháng đầu năm 2010 là 18,28 triệu USD) góp phần đưa tăng trưởng GDP ngành công nghiệp - xây dựng tăng 17,5-18,5%, ngành dịch vụ tăng 18-19%. Đẩy nhanh việc giải ngân và tiến độ đầu tư từ ngân sách cho 2 KCN Lộc Sơn và Phú Hội với tổng vốn đầu tư trên 71 tỷ đồng; đầu tư hạ tầng 9 CCN với tổng vốn 33,8 tỷ đồng, vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ nông thôn 11 tỷ đồng cho 11chợ…

- Thực hiện hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ theo Chương trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 2006 – 2010 theo Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng; vận dụng phương thức hỗ trợ quy định tại Nghị định 119/1999/NQ-CP, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị định 90/2001/NQ-CP, giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh để hội nhập theo tinh thần Nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ Chính trị.

- Tích cực chủ động triển khai các chương trình dự án của ngành có tác động lớn đến tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của sản phẩm nông nghiệp địa phương và của diện mạo nông thôn Lâm Đồng như: Chương trình chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, chương trình phát triển nông thôn mới, dự án phát triển chè và cây ăn quả, dự án khuyến nông, khuyến lâm thuộc chương trình xoá đói giảm nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất các xã 135. Triển khai xây dựng chương trình nông nghiệp công nghệ cao; quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao… và đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình hợp tác phát triển kinh tế với một số địa phương, thông qua các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm.

- Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lực lượng đang trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho công nhân theo Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 18/5/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: (1.) Được hỗ trợ 30% kinh phí tự tổ chức đào tạo nghề lần đầu đối với đào tạo nghề phổ thông. (2.) Được hỗ trợ 50% kinh phí tự tổ chức đào tạo nghề từ bậc 2 trở lên. Và (3.) Gửi lao động đi học nghề trong nước với số lượng từ 10 lao động trở lên/năm và thời gian đào tạo từ 01 tháng trở lên, đều được hỗ trợ kinh phí đào tạo với mức hỗ trợ từ 90.000 - 200.000 đồng/người/tháng tuỳ theo ngành nghề, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 01 tháng và tối đa không quá 24 tháng. Ngoài ra tỉnh cũng đã quan tâm đến công tác giảm hộ nghèo và xoá nhà dột nát, Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã 

vận động được 53 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. UBND tỉnh đã phân bổ toàn bộ để xây dựng số nhà tạm bợ dột nát. Đến cuối năm 2009, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện xong chương trình xoá nhà dột nát. 

Để nắm bắt cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, vấn đề cốt lõi đối với phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng hiện nay là thực hiện tốt việc đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực… Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất công nghiệp; tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp ưu tiên mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh; khuyến khích đầu tư chiều sâu đi đôi với nghiên cứu, cải tiến công nghệ. Chủ động xây dựng doanh nghiệp và cơ quan quản lý doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực ở địa phương nắm bắt kịp thời thông tin về doanh nghiệp, các sản phẩm đặc trưng, ngành nghề sản xuất nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động của mình. Xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp cùng với các doanh nghiệp tỉnh nhà tham gia các hội chợ thị trường trọng điểm, chuyên ngành thường niên trong nước. Đề xuất một số yêu cầu thực hiện tham gia hội chợ triển lãm mang tính chuyên nghiệp. Tiếp tục xây dựng đề án hỗ trợ triển khai thực hành sản xuất rau theo tiêu chuẩn GAP - xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt.

2.9.2. Vấn đề toàn cầu hoá tác động đến môi trường ở Lâm Đồng 

Đối với Lâm Đồng là một tỉnh miền núi cần có những nỗ lực mạnh mẽ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những vấn đề toàn cầu hoá tác động đến môi trường. Các vấn đề nổi cộm hiện nay là:

- Quá trình toàn cầu hoá đã làm tăng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, càng làm tăng sức ép tới môi trường. Sự khai thác của người giàu làm tăng sức ép lên người nghèo (ô nhiễm, chất thải, cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường). Người giàu gây sức ép tới môi trường do sử dụng vật chất thái quá và thói quen sống gây ô nhiễm môi trường. Người nghèo gây sức ép bằng cách khai thác tất cả những gì có thể để tồn tại.

- Tình trạng thoái hoá đất đai ở những vùng đất dốc, vùng có độ che đất thấp.

- Tình trạng ô nhiễm nước, nhất là ở vùng hạ lưu các sông do nước thải của các cơ sở sản xuất, sinh hoạt chưa được xử lý, thải trực tiếp ra sông, việc khai thác bừa bãi không đúng kỹ thuật làm cạn kiệt và ô nhiễm nước ngầm.

- Cung cấp thiếu nước sạch, công tác thu gom, xử lý và đổ thải các loại rác sinh hoạt và công nghiệp còn kém, chất lượng không khí suy giảm, lượng rác thải được giải quyết còn thấp so với lượng phát sinh. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, trong đó nổi lên vấn đề xử lý nước thải, chất thải rắn, bụi, khí thải, tiếng ồn.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn do các điều kiện vệ sinh và cơ sở hạ tầng yếu kém, sử dụng không hợp lý các loại hoá chất trừ sâu trong nông nghiệp, xử lý chưa tốt khí thải và chất thải từ các làng nghề, thiếu nguồn nước hợp vệ sinh để cung cấp cho sinh hoạt;

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có chính sách giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường lao động như nhiều khu vực sản xuất không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động, độc hại; Cải thiện chất lượng môi trường đô thị và nông thôn. Xây dựng quy hoạch về sử dụng đất nhằm giảm thiểu tình trạng suy giảm về độ che phủ rừng, thảm thực vật và chất lượng che phủ, suy giảm tính đa dạng sinh học.

Chương III

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Thực hiện quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020”

Chương trình quan trắc tổng thể của tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng với mục đích chuẩn hoá về số liệu cũng như thống nhất về vị trí và tần suất quan trắc. Theo chương trình này, chất lượng nước sông suối được tiến hành quan trắc theo hệ thống các sông suối chính và chất lượng nước ở một số hồ được đánh giá theo các mục đích sử dụng khác nhau. Tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện quan trắc chất lượng môi trường từ năm 2005, tuy nhiên, trong thời gian qua có sự thay đổi về vị trí và một số thông số quan trắc nên báo cáo chủ yếu sử dụng số liệu năm 2008 và 2009.

3.1. Nước mặt

3.1.1. Tài nguyên nước mặt

Về nước mặt, Lâm Đồng có mạng lưới sông, suối khá phong phú. Với khoảng 60 sông, suối có chiều dài > 10 km. Một số sông, suối lớn là Đồng Nai, Đa Nhim, Đa Dâng, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đa Tam, Đại Nga,… Mật độ lưới sông thay đổi khoảng 0,18 - 1,1 km/km2. Sông suối Lâm Đồng có bậc thềm sông hẹp, sườn dốc, nhiều thác ghềnh, dòng chảy mạnh và lưu lượng phân phối không đều trong năm. Ngoài ra, Lâm Đồng cũng có hệ thống hồ chứa phong phú, vơi trữ lượng nước lớn phục vụ cho nhu cầu dân sinh, tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch bao gồm: hồ Chiến Thắng, hồ Tuyền Lâm, hồ Đankia, Đạ Tẻh, hồ ĐăkLô, hồ Đạ Boa, hồ Đạ Hàm, hồ Nam Phương 1 và Nam Phương 2, hồ Tây Di Linh, hồ Tân Rai, hồ Lộc Thắng, hồ Kala, hồ Cam Ly Thượng, hồ Phúc Thọ, hồ Đạ Ròn và hồ Pró.

Về nước ngầm, vùng có khả năng tưới nước ngầm chủ yếu ở những nơi có địa hình tương đối bằng, thấp còn trên các khu vực có địa hình núi cao ít  có khả năng cung cấp nước ngầm. Theo kết quả điều tra cơ bản về nước ngầm tại tỉnh Lâm Đồng do Đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình 707 :(nay là Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước) thực hiện từ năm 1999 – 2009 đã thu được một số kết quả như sau

Bảng 3.1. Kết quả điều tra nước ngầm tỉnh Lâm Đồng

	TT
	Tên đề án
	Trữ lượng khai thác cấp B (m3/ngày)
	Trữ lượng triển vọng khai thác (m3/ngày)
	Trữ lượng khai thác tiềm năng (m3/ngày)

	
	
	
	Cấp C1
	Cấp C2
	

	1
	Vùng Bảo Lộc (1)
	-
	3.000
	-
	354.858

	2
	TP. Bảo Lộc (2)
	3.500
	5.200
	-
	-

	3
	Vùng Di Linh
	-
	3.712
	1.666
	87.496

	4
	Vùng Trọng
	-
	6.881
	1.177
	118.334

	5
	TP. Đà Lạt
	-
	-
	-
	>117.450

	6
	5 cụm điều tra miền nước núi (3)
	2.560
	Khai thác từ năm 2000

	7
	5 vùng trong điểm (4)
	6.034
	Khai thác từ năm 2005


Ghi chú: (1) Diện tích 320km2 ; (2) Theo kết quả khai thác 1993 – 1997. Cấp C1 dự kiến cho các năm 1997 – 2009; (3) Lộc Nga, Đinh Trang Hoà, Mađaguôi, Lộc Ngãi, Đambri; (4) Lộc Bắc, Lộc Lâm, Hoà Nam, Tà Hine, Thạnh Mỹ.

(Nguồn:http://www.dalat.gov.vn/web/books/kyyeu30nam/NUOCNGAM.htm, Điều tra cơ bản về nước ngầm tại Lâm Đồng 1999-2009)

Nhìn chung, tài nguyên nước của tỉnh có nguồn sinh thuỷ rộng, môđun dòng chảy lớn, chất lượng nước tốt có thể đáp ứng nhu cầu nước tưới cho SXNN và sinh hoạt. Bên cạnh đó, với địa hình khá thuận lợi cho xây dựng các hồ chứa và đập dâng ngay trong các khu vực SXNN; đồng thời có thể kết hợp giữa khai thác tiềm năng về thuỷ điện với hoạt động du lịch.

3.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là do phần lớn các đô thị nhất là các khách sạn, nhà hàng chưa xây dựng đầy đủ hệ thống thoát nước bẩn, nước thải chỉ được xử lý qua hệ thống tự hoại hoặc bán tự hoại, có nơi còn xả thẳng xuống sông, suối, ao-hồ, ngoại trừ một số phường trên địa bàn TP. Đà Lạt được đấu nối đưa về xử lý tại nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của thành phố với công suất thiết kế là 7.100m3/ngày, đây là hạng mục thuộc dự án Vệ sinh thành phố Đà Lạt, thực hiện theo hiệp định ký kết năm 2000 giữa chính phủ Đan Mạch và Việt Nam, với tổng mức vốn đầu tư ban đầu khoảng 321 tỷ đồng.
Các KCN, CCN của tỉnh Lâm Đồng chỉ mới có chủ trương và đang tìm nhà đầu tư để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cơ sở SXCN nằm ngoài các khu quy hoạch công nghiệp đã từng bước đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng nước thải sau xử lý vẫn chưa đảm bảo quy định về xả thải hoặc có xây dựng nhưng còn vận hành mang tính chất đối phó.

Nước thải ở các bệnh viện, trung tâm y tế huyện cũng chỉ xử lý sơ bộ đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Nước mặt còn bị ô nhiễm bởi tình trạng xói mòn và rửa trôi, trong đó một phần do canh tác trên đất quá dốc, và do việc phục hồi lại các khu vực khai thác khoáng sản cũng chưa được thực hiện đầy đủ. 

 3.1.3. Diễn biến ô nhiễm

3.1.3.1. Chất lượng nước sông, suối:
Chất lượng nước sông, suối trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đánh giá thông qua việc thu thập và phân tích mẫu nước của các sông, suối chính thuộc lưu vực các hệ thống sông  ngòi chủ yếu: Suối Cam Ly, sông Đa Dâng, sông Đa Nhim, sông Đạ Huoai thuộc hệ thống sông Đồng Nai; Lưu vực sông La Ngà ; Lưu vực sông Krôngnô. Các thông số phân tích bao gồm: nhiệt độ, pH, TSS, EC, DO, Độ đục, BOD5, COD, N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-,P- PO43-, Sắt tổng, SO42-, Cl-, TDS và Coliform.

a. Hiện trạng môi trường nước mặt thuộc hệ thống sông Đồng Nai

* Chất lượng nước suối Cam Ly (thuộc lưu vực đầu nguồn sông Đa Dâng của hệ thống sông Đồng Nai)

Suối Cam ly bắt nguồn từ phía Đông Bắc thành phố Đà Lạt gồm nhiều nhánh suối nhỏ, có chiều dài suối chính 73 km, với diện tích lưu vực 215 km2, chảy qua địa phận thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà và Đức Trọng nhập lưu với Sông Đa Dâng tại Xã Tân Văn – Lâm Hà. Nguồn nước suối Cam ly chủ yếu bị ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt đô thị. 

Kết quả quan trắc năm 2009 cho thấy ở tất cả các mùa quan trắc các thông số như pH, Cl- nằm trong giới hạn của QCVN 08:2008/BTNMT (mức B1- không dùng cho cấp nước sinh hoạt), các thông số khác đều xấp xỉ bằng hoặc vượt QCVN quy định tại các vị trí thuộc thành phố Đà Lạt. Chỉ có vị trí quan trắc tại cầu Hoà Lạc huyện Lâm Hà và điểm tại đầu vào suối (Đập Thái Phiên) là hầu hết các thông số đạt QCVN quy định. Riêng vào thời điểm giữa mùa mưa có thông số SS vượt QCVN khoảng từ 1,5- 3 lần. Tại vị trí đập Thái Phiên vào giao mùa khô – mưa có các thông số COD, BOD5, cao hơn QCVN và vào giao mùa mưa – khô Coliform vượt QCVN. Vị trí cầu Hoà Lạc vào giữa mùa mưa có thông số N-NO2- và Fe tổng vượt QCVN khoảng 2,7 lần và 1,5 lần.
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Hình 3.1. Hàm lượng COD và BOD5 (trung bình) tại các vị trí quan trắc nước sông Cam Ly năm 2009

Chất lượng nước sông Cam Ly bị ô nhiễm chủ yếu do chịu tác động từ nước thải sinh hoạt và các hoạt động nông nghiệp  của thành phố Đà Lạt. Cụ thể là 07/14 mẫu có DO thấp hơn ngưỡng thấp nhất QCVN 08:2008/BTNMT quy định vào thời điểm giữa mùa khô và giao mùa khô – mưa và 07/14 mẫu có SS quan trắc vượt tiêu chuẩn từ 1,25 – 52 lần, đặc biệt vị trí trước nhà máy xử lý nước thải vượt 52 lần vào giữa mùa khô. Bên cạnh đó hàm lượng COD và BOD​5 tại các điểm quan trắc trên sông Cam Ly cũng khá cao, 12/14 mẫu có COD vượt tiêu chuẩn quy định từ 1,1 – 3,7 lần và 13/14 mẫu có BOD5 vượt tiêu chuẩn từ 1,06 – 6,4 lần.
Bên cạnh đó, các thông số ô nhiễm như N-NO2- và N-NH4+ đều vượt so với tiêu chuẩn quy định gấp nhiều lần. Cụ thể là 11/14 mẫu có N-NH4+  vượt QCVN từ 1,12 - 17,8 lần và 11/14 mẫu có N-NO2- vượt QCVN từ 4,75 - 8,05 lần. Chỉ có thông số N-NO3- và P-PO43- là thấp hơn tiêu chuẩn quy định.
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Hình 3.2. Hàm lượng N-NH4+ và N-NO2- (trung bình) tại các vị trí quan trắc nước sông Cam Ly năm 2009

Hầu hết các vị trí quan trắc đều có hàm lượng coliform đạt tiêu chuẩn quy định, chỉ có 09/14 mẫu vượt quy định trung bình từ 1,5-14,6 lần.
Các thông số còn lại nhìn chung có giá trị thấp, đạt tiêu chuẩn quy định của QCVN ngoại trừ một số thông số không có trong tiêu chuẩn như TDS, SO42- và clorua. 

* Chất lượng nước sông Đa Dâng (Thượng lưu  Sông Đồng Nai) 

Sông Đa Dâng được bắt nguồn từ vùng núi cao thuộc huyện Lạc Dương qua Hồ Đan Kia chảy về huyện Lâm Hà nhập lưu với hai nhánh suối chính của Sông Đa dâng là suối Cam Ly và suối Đạ K’Nàng. Nhánh Cam ly có chiều dài 73 km diện tích lưu vực 215 km2. Nhánh Ðạ K’nàng có chiều dài 35 km diện tích lưu vực 167 km2. Sông chính Ða Dâng có chiều dài 90km, diện tích lưu vực 1.225km2.
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Hình 3.3. Diễn biến hàm lượng COD và BOD5 tại các điểm quan trắc trên sông Đa Dâng qua hai năm 2008 và 2009

Qua kết quả quan trắc năm 2009 cho thấy nhìn chung chất lượng nước sông Đa Dâng với đa số các thông số quan trắc nhìn chung chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Tuy nhiên, cũng có một vài vị trí đáng quan tâm như ở cầu Tân Văn huyện Lâm Hà và cầu Phước Thành huyện Lạc Dương nước có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các thông số  như SS, N-NO2-, N-NH4+, COD, BOD5 do chịu tác động từ nước thải sinh hoạt của khu dân cư sống xung quanh bờ sông gần điểm lấy mẫu. Tại vị trí cầu Đạ Tẻh, nguồn nước có dấu hiệu bị ô nhiễm SS do chịu tác động bởi hoạt động khai thác bô-xít tại huyện Bảo Lâm. Một số thông số đáng quan tâm như: 17/25 mẫu có SS vượt QCVN từ 1,16 – 4,5 lần; 05/25 mẫu có N-NO2- vượt QCVN từ 1,15 đến 2,2 lần (chủ yếu tại các vị trí cầu Tân Văn huyện Lâm Hà và cầu Phước Thành huyện Lạc Dương); 3/25 mẫu có N-NH4+ vượt QCVN từ 1,7 đến 8,5 lần; 4/25 mẫu có hàm lượng COD và BOD5 vượt QCVN (chủ yếu ở vị trí cầu Phước Thành) và 04/25 mẫu có Coliorm vượt QCVN khoảng 1,5 lần.

So sánh kết quả quan trắc tại một số vị trí quan trắc năm 2009 với năm 2008 cho thấy không có sự thay đổi đáng kể về hàm lượng chất ô nhiễm trên sông Đa Đâng thể hiện qua một số thông số như N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-,… và thông số coliform. Riêng đối với thông số COD và BOD5 nhận thấy có sự biến động nhất định tại một số vị trí quan trắc, ở các vị trí thượng nguồn như cầu Tân Văn, cầu Đạ Đờn và đầu vào hồ Đankia l có hàm lượng COD và BOD5 năm 2009 giảm hơn năm 2008 và các vị trí cuối nguồn sông Đa Dâng như cầu Đạ Tẻ (huyện Bảo Lâm) và cầu Kinh Đức (đoạn giáp ranh giữa huyện Di Linh và tỉnh Đắk Nông) có hàm lượng COD và BOD5 năm 2009 tăng hơn năm 2008.

* Chất lượng nước sông Đa Nhim (thuộc thượng lưu sông Đồng Nai – nhánh sông chính chảy vào Sông Đa Dâng)

Hệ thống sông Đa Nhim gồm sông chính là Ða Nhim và 2 nhánh Ða Tam (bên phải) Ða Quyeon (bên trái). Sông Đa Nhim chảy qua địa phận các huyện Lạc Dương, huyện Đơn Dương, huyện Đức Trọng và nhập lưu với dòng Đa Dâng tại khu vực giáp ranh xã Đan Phượng - huyện Lâm Hà và Ninh Gia - huyện Đức Trọng (dưới thác PonGua).

Nước ở lưu vực sông Đa Nhim nhìn chung có sự suy giảm về chất lượng so với các năm trước đây. Nhánh suối Đạ Tam do chảy qua các địa bàn dân cư, du lịch và khu vực SXNN (trồng rau, hoa…), sản xuất cà phê, chế biến nông sản thực phẩm đã tiếp nhận lượng nước thải đổ vào dòng chảy khá lớn nên hàm lượng các chất ô nhiễm khá cao. Có những thời điểm nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, các thông số BOD5, COD tương đương nước thải. Sau 2 dòng chính trên khu vực thượng nguồn sông Đa Nhim là Đa Nhim và K’Rônglet thuộc huyện Lạc Dương và huyện Đơn Dương nước dồn đến đập Đa Nhim, phần sau đập đất hồ chứa Đa Nhim có hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ cao (COD và BOD5 vượt QCVN). Cụ thể: 

- 7/42 mẫu quan trắc có giá trị pH >8, riêng vị trí cầu nông trường bò sữa và cầu Đại Ninh có pH>9 vào thời điểm giữa mùa mưa. Bên cạnh đó, tại hầu hết các vị trí quan trắc có giá trị DO đạt QCVN. Riêng 2 mẫu quan trắc tại cầu Bồng Lai có giá trị DO < 3 vào tháng 12 do ảnh hưởng của hoạt động chế biến cà phê ướt gây ONMT nước nghiêm trọng.

- 22/42 mẫu có SS vượt tiêu chuẩn quy định từ 1,02 – 6,56 lần, tuy nhiên có sự chênh lệch đáng kể về kết quả qua các mùa quan trắc. Ở hầu hết các vị trí quan trắc có hàm lượng SS tăng vào thời điểm giao mùa trong năm và giảm dần vào mùa mưa. Đáng chú ý là tại vị trí cầu Bồng Lai vào thời điểm giao mùa mưa – khô (tháng 12) có hàm lượng COD là 676,8 mg/L vượt tiêu chuẩn quy định 22,56 lần và hàm lượng BOD5 là 480,0 mg/L vượt tiêu chuẩn quy định 32,5 lần.
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Hình 3.4. Diễn biến hàm lượng SS qua các mùa tại các điểm quan trắc trên sông Đa Nhim năm 2009

Các thông số khác cũng có giá trị đo được vượt QCVN nhiều lần như: N-NH4+ vượt từ 1,18 đến 4,5 lần (8/42mẫu) ; N-NO2-  vượt từ 1,05 đến 4,9 lần (16/42 mẫu); P-PO43-  vượt từ 1,3 đến 2,2 lần (6/42 mẫu); Fe tổng số vượt từ 1,13 đến 2,5 lần (5/42 mẫu); Riêng hàm lượng coliform có giá trị dao động từ 5,0 – 24.000 MNP/ml. Nơi có hàm lượng coliform cao nhất là tại vị trí cầu Bảo Đại, xã Tà Hine, huyện Đức Trọng vào thời điểm giao mùa khô - mưa, vượt tiêu chuẩn 3,2 lần. Tổng cộng có 8/42 mẫu vượt QCVN 1,46 lần.
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Hình 3.5. Diễn biến hàm lượng COD và P-PO​43- tại các điểm quan trắc trên sông Đa Dâng qua hai năm 2008 và 2009

So sánh kết quả quan trắc trong năm 2009 với năm 2008 cho thấy chỉ có một vài chỉ tiêu có giá trị trung bình là giảm so với năm 2008 như Fe tổng, clorua, coliform. Các thông số khác như COD, BOD5, N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-,P-PO43- giảm ở một vài vị trí nhưng đồng thời cũng tăng đáng kể.

*  Chất lượng nước sông Đạ Huoai (Chi lưu chảy vào Sông Đồng Nai)

Sông Đạ Huoai có diện tích lưu vực tính đến cửa ra là 968 km2 với 2 nhánh chính là suối Ðạmbri và suối Ðạ Quay. Nhánh Ðambri có diện tích lưu vực 345 km2, chiều dài 70km, chảy từ TP.Bảo Lộc qua huyện Đạ Tẻh và huyện Đạ Huoai. Nhánh Ðạ Quay có diện tích lưu vực 258 km2, chiều dài    35 km, phát nguyên từ vùng núi cao thuộc địa phận giáp ranh tỉnh Bình Thuận và xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Chất lượng nước sông Đạ Huoai nhìn chung chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm lớn được thể hiện qua các thông số quan trắc. Nguồn gây tác động đến chất lượng nước sông chủ yếu là từ các hoạt động SXNN, chất thải sinh hoạt xung quanh lưu vực sông tại các khu vực lấy mẫu, nhưng nguồn gây tác động ở đây không đáng kể. Kết quả quan trắc năm 2009 cho thấy các thông số đo tại hiện trường như pH, DO đều nằm trong giới hạn cho phép, luôn ổn định không có sự dao động qua các mùa quan trắc. Đa số các mẫu quan trắc có hàm lượng COD và BOD5 thấp hơn tiêu chuẩn quy định. Các thông số còn lại như N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-, Fetổng, Clorua mặc dù có sự biến động qua các mùa quan trắc nhưng đa số các mẫu quan trắc có hàm lượng thấp hơn tiêu chuẩn quy định QCVN.
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Hình 3.6. Diễn biến hàm lượng SS qua các mùa tại các điểm quan trắc trên sông Đạ Huoai năm 2009
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Hình 3.7. Hàm lượng các chất ô nhiễm tại các điểm quan trắc trên sông Đạ Dâng qua hai năm 2008 và 2009

Tuy nhiên, có 9/19 mẫu có , N-NH4+ vượt QCVN từ 1,2 đến 3,1 lần và 03 vị trí có hàm lượng coliform cao hơn tiêu chuẩn quy định từ 1,4 đến 3,2 lần vào thời điểm quan trắc giữa mùa mưa tại cầu Đạ Quay huyện Đạ Huoai và khu du lịch thác Đạmbri huyện Bảo Lộc. Chất lượng nước sông Đạ Huoai tại một số vị trí như khu du lịch thác Đambri đang có dấu hiệu gia tăng một số thông số ô nhiễm hữu cơ như COD, BOD5, N-NH4+.

So sánh các thông số quan trắc cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa năm 2008 và năm 2009, hầu hết hàm lượng các thông số quan trắc giảm vào năm 2009. Riêng tại vị trí quan trắc ở khu du lịch thác Đạmbri có sự gia tăng hàm lượng COD và BOD5 vào năm 2009. Nguyên nhân có thể do đây là khu du lịch, nguồn nước chịu tác động chủ yếu từ rác thải sinh hoạt của du khách và cán bộ công nhân viên khu du lịch. 

* Chất lượng nước sông Đồng Nai
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Hình 3.8. Diễn biến hàm lượng SS và Coliform qua các mùa tại các điểm quan trắc trên sông Đồng Nai năm 2009

Sông Đồng Nai bắt đầu từ thượng lưu Đa Dâng và Đa Nhim chảy theo hướng Đông sang Tây vòng lên phía bắc tỉnh Lâm Đồng. Sông có các chi lưu như Đa Siat, Đarsi, Đạlây, Đarmiss, Đạ Nha, Đa Tẻh, Đạ Kho, Đạ Quay, Đambri, Đambré, có diện tích lưu vực 1.453 km2.

Nhìn chung chất lượng nước sông Đồng Nai chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động sản xuất công nông nghiệp tại các huyện nơi có dòng sông Đồng Nai chảy qua. Mặc dù có sự biến động về hàm lượng của các chất ô nhiễm qua các mùa tại các điểm quan trắc nhưng vẫn đạt ngưỡng quy định của QCVN. Tuy nhiên cũng cần chú ý thông số SS (16/28 mẫu có SS vượt QCVN từ 1,74 đến 4,86 lần) chủ yếu do xói mòn và hoạt động khai thác cát trên sông và vào thời điểm giao mùa nắng – mưa; hàm lượng N-NH4+ vượt từ 1,1 đến 1,8 lần (7/28 mẫu); hàm lượng N-NO2-  vượt từ 1,75 đến 2,5 (5/28 mẫu) và hàm lượng coliform vượt 1,47 lần (08/28 mẫu). Các thông số còn lại đều chưa vượt QCVN quy định ngoại trừ một vài vị trí quan trắc chịu tác động của nước thải sinh hoạt (chảy qua khu dân cư hoặc kinh doanh du lịch) có hàm lượng COD và BOD5 khá cao xấp xỉ hoặc bằng ngưỡng QCVN quy định. Khi so sánh giữa các mùa quan trắc trong năm cho thấy cũng có sự dao động đáng kể của các thông số qua các mùa quan trắc.

b. Chất lượng nước sông La Ngà
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Hình 3.9. Hàm lượng SS và coliform tại các điểm quan trắc trên sông La Ngà qua hai năm 2008 và 2009

Sông Đạ Nga là phần thượng lưu của lưu vực sông La Ngà thuộc địa phận các huyện Di Linh, Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc gồm có 3 nhánh: Nhánh Đariam chạy song song và gần với quốc lộ 20, có diện tích lưu vực 370 km2, chiều dài suối chính 60km; Nhánh Đạ Nga thuộc địa phận huyện Bảo Lâm có chiều dài suối 50 km, diện tích lưu vực 390 km2; Nhánh suối Đại Bình xuất phát từ vùng núi phía tây đèo Bảo Lộc có chiều dài 30 km, diện tích lưu vực 102 km2. Toàn bộ diện tích lưu vực sông này là 968 km2.

Chất lượng nước trên lưu vực sông La Ngà nhìn chung đang có dấu hiệu bị ô nhiễm, đặc biệt là tại KCN Lộc Sơn có một vài thông số đáng quan tâm như N-NO2-, P-PO43- và cầu Minh Rồng có rất nhiều thông số quan trắc vượt QCVN. Hầu hết nguồn gây ô nhiễm chất lượng nước sông La Ngà chủ yếu là từ các nguồn SXNN, công nghiệp trên địa bàn. Cụ thể các thông số pH, DO đều nằm trong giới hạn quy định; 15/29 mẫu có SS vượt QCVN từ 1,1 đến 5,16 lần; 06/29 mẫu có hàm lượng BOD5 vượt QCVN từ 1,06 đến 1,5 lần; 06/29 mẫu có N-NO2- vượt từ 1,4 đến 5 lần, nhất là tại vị trí KCN Lộc Sơn. Các thông số còn lại có giá trị thấp nhưng cũng đã ở mức xấp xỉ so với ngưỡng quy định.

Kết quả quan trắc một số thông số ô nhiễm trên sông La Ngà trong năm 2009 thấp hơn so với năm 2008, điều này chứng tỏ chất lượng nước sông La Ngà có phần cải thiện, mặc dù cũng có một vài thông số có giá trị cao hơn so với tiêu chuẩn quy định.

c. Chất lượng nước sông Krông Nô

Sông Krông Nô chảy theo ranh giới phía bắc của tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Ðak Lắk có diện tích lưu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng là 1248 km2 gồm 2 nhánh chính là Krông Nô và Ðar Măng, sau khi hợp lưu chảy về phía bắc đổ vào sông Sêrêpok thuộc hệ thống sông Mê Kông.

Nước sông Krông Nô có chất lượng tương đối tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các thông số hoá, lý cũng như vi sinh. Các vị trí quan trắc thuộc sông KrôngNô hầu như chưa bị tác động bởi các hoạt động SXCN cũng như nông nghiệp trên địa bàn. Hầu hết các thông số quan trắc đều đạt QCVN ngoại trừ thông số SS vượt QCVN từ 1,08 đến 1,1 lần chủ yếu tập trung vào giai đoạn giữa mùa mưa, tại cầu Đạ Long (suối Đạ Long và cầu Krông Nô thuộc sông Krông Nô) và hàm lượng trung bình của N-NH4+ tại cả 03 vị trí quan trắc đều vượt QCVN khoảng 1,73 lần vào thời điểm giữa mùa khô.

So sánh kết quả quan trắc của năm 2009 với năm 2008 cho thấy hàm lượng COD giảm 2,2 lần và BOD5 giảm 2,9 lần, tuy nhiên hàm lượng SS lại tăng lên trung bình 11 lần và Coliform là 374,2 lần.

3.1.3.2 Chất lượng nước hồ

a. Hồ cung cấp nước sinh hoạt

Các hồ cung cấp nước cho sinh hoạt được quan trắc bao gồm: hồ Chiến Thắng, hồ Tuyền Lâm – TP.Đà Lạt, hồ Đan kia - huyện Lạc Dương và hồ Đạ Tẻh - huyện Đạ Tẻh. Trong đó hồ ĐanKia và hồ Tuyền Lâm là 2/9 vị trí quan trắc quốc gia trong chương trình quan trắc sông Đồng Nai thuộc Lâm Đồng.

Nhìn chung nước các hồ dùng cung cấp sinh hoạt có chất lượng tương đối tốt. Tuy nhiên, cũng có một thông số đáng quan tâm như DO (12/14 mẫu nhỏ hơn quy định), SS (16/41 mẫu vượt QCVN từ 1,2 đến 4,66 lần), BOD5 (20/41 mẫu vượt QCVN từ 1,16-3,0 lần), COD (09/41 mẫu quan trắc vượt QCVN từ 1,13-2,26 lần). Các thông số khác vẫn còn thấp hơn quy định, chỉ có hồ Chiến Thắng và hồ Đạ Tẻh có 2 mẫu chứa hàm lượng coliform vượt QCVN khoảng 2,2 lần vào thời điểm giữa mùa mưa, nguyên nhân ô nhiễm có thể do hoạt động nông nghiệp, sinh hoạt và du lịch xung quanh khu vực hồ. 

Mặc dù trong năm 2009 hầu hết các giá trị của các thông số quan trắc đều giảm hơn so với các năm 2008 nhưng vẫn còn nhiều thông số có hàm lượng vượt QCVN quy định. Đáng chú ý nhất là chất lượng nước ở cả 03 hồ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt và vùng lân cận: hồ Đan kia, hồ Tuyền Lâm và hồ Chiến Thắng gần như đã bị ô nhiễm bởi hầu hết các thông số cơ bản sử dụng để đánh giá chất lượng nước. 
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Hình 3.10. Hàm lượng các chất ô nhiễm tại các hồ cung cấp nước sinh hoạt qua hai năm 2008 và 2009

b. Hồ cung cấp nước cho nông nghiệp

Chất lượng nước hồ cung cấp cho nông nghiệp được đánh giá qua các hồ trên địa bàn tỉnh như hồ ĐăkLô và hồ Đạ Boa huyện Cát Tiên, hồ Đạ Hàm huyện Đạ Tẻh, hồ Nam Phương 1 và 2 thuộc TP.Bảo Lộc, hồ Tây Di Linh.
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Hình 3.11. Hàm lượng COD và BOD5 (trung bình) tại các hồ cung cấp nước cho nông nghiệp và tưới tiêu qua hai năm 2008 và 2009
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Hình 3.12. Hàm lượng SS và Coliform (trung bình) tại các hồ

cung cấp nước cho nông nghiệp năm 2009

Chất lượng nước hồ cung cấp cho nông nghiệp nhìn chung đang có dấu hiệu bị ô nhiễm, khoảng 10% số mẫu có SS và COD vượt QCVN từ 1,1-1,4 lần. Hàm lượng coliform khoảng 23,0 - 11.000 MNP/100ml và hồ ĐăkLo có coliform khá cao 24.000MNP/100ml, vượt tiêu chuẩn quy định 2,4 lần. Nguồn gây ô nhiễm ở đây chủ yếu là từ các hoạt động SXNN, đặc biệt là tại các hồ Tây, hồ Nam Phương 1 và 2.

So sánh kết quả quan trắc trong năm 2009 với năm 2008 cho thấy có một số thông số được cải thiện như N-NH4+, Fetổng, BOD5 … nhưng thông số COD vẫn còn cao ở hồ Tây, hồ Nam Phương 1 và hồ Nam Phương 2. 

c. Hồ phục vụ cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản

Chất lượng nước hồ phục vụ cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản gồm hồ Phúc Thọ thuộc huyện Lâm Hà, hồ Tây thuộc huyện Di Linh và hồ Đạ Hàm thuộc huyện Đạ Tẻh.
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Hình 3.13. Hàm lượng SS, COD và BOD5 (trung bình) tại các hồ

cung cấp nước cho nuôi trồng thuỷ sản năm 2009

Chất lượng nước của hai hồ này nhìn chung còn tương đối tốt, chưa bị ô nhiễm nặng về hoá, lý cũng như về vi sinh. Tuy nhiên, do chịu tác động từ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản như ở hồ Phúc Thọ và hồ Tây nên nước ở 2 hồ này có hàm lượng SS vượt QCVN 1,4- 1,8 lần và COD vượt từ 1,2 – 1,4 lần.

d. Hồ phục vụ đa mục đích (du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, tưới tiêu…)

Hồ phục vụ cho các mục đích khác bao gồm: hồ Tân Rai và Lộc Thắng huyện Bảo Lâm, hồ Kala huyện Di Linh, hồ Cam Ly Thượng và hồ Phúc Thọ huyện Lâm Hà, hồ Đạ Ròn và hồ Pró huyện Đơn Dương. Hiện tại chất lượng nước thuộc các hồ nói trên nhìn chung chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng bởi các thông số hoá, lý cũng như vi sinh. Tuy nhiên vào thời điểm giao mùa mưa – khô: N-NH4+ tại hồ Cam Ly Thượng vượt QCVN 2,67; COD tại hồ Pró vượt QCVN 1,8 lần;  BOD5 tại Hồ Đạ Ròn và hồ Pró vượt QCVN từ 1,6-1,7 và SS tại hồ Đạ Ròn vượt QCVN đến 3,3 lần. Nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu là do các hoạt động SXNN và sinh hoạt của người dân sống xung quanh khu vực hồ. Hiện tại chất lượng nước của các hồ này có phần cải thiện hơn so với các năm trước đây, nhưng cần quan tâm đến thông số N-NO2- và P-PO43- vì đây là những chất dinh dưỡng gây nên hiện tượng tảo nở hoa. 
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Hình 3.14. Hàm lượng COD và N-NO2- (trung bình) tại các hồ cung cấp nước cho các mục đích khác của năm 2008 và 2009

đ. Hồ Xuân Hương (Hồ cảnh quan, sử dụng cho  du lịch và tưới tiêu)
Hồ Xuân Hương là thắng cảnh quốc gia được công nhận, tuy không phải là hồ cung cấp nước cho sinh hoạt nhưng là hồ cảnh quan, điều tiết khí hậu, bảo đảm môi trường sinh thái của trung tâm Thành phố Đà Lạt. Mặt khác, đây cũng là nguồn nước thuộc suối Cam Ly - đầu nguồn sông Đa Dâng và là điểm quan trắc quốc gia đối với chất lượng nước sông Đồng Nai. Do đó, chất lượng nước hồ Xuân Hương luôn được các cấp, các ban ngành quan tâm.
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Hình 3.15. Diễn biến hàm lượng N-NH4+  và P-PO43- (trung bình) tại hồ Xuân Hương qua bảy tháng cuối năm 2009
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Hình 3.16. Diễn biến hàm lượng COD (TB) tại hồ Xuân Hương năm 2009

Nhìn chung các thông số về hoá lý và vi sinh đo được tại các vị trí quan trắc đều vượt QCVN nhiều lần, nhất là ô nhiễm chất rắn lơ lửng, ô nhiễm hữu cơ, đây cũng là nguyên nhân chính gây hiện tượng phú dưỡng cho hồ. DO và pH  đo được đều đạt QCVN, nhưng có giá trị khá cao ≥ 8mgO2/l và pH từ 8-9. Một vài mẫu có DO và pH rất lớn (DO >9 đến 10mgO2/L và pH > 9) trong những thời điểm xuất hiện hiện tượng tảo nở hoa do quá phú dưỡng trong hồ.  Hàm lượng N-NH4+  vượt QCVN từ 1,04 - 11,2 lần (56/72 mẫu); N-NO2- vượt QCVN từ 1,45- 10 lần (69/72 mẫu) ; 26/42 mẫu có COD vượt QCVN từ 1,03 đến 3,6 lần (đáng chú ý là vị trí cầu Amsue và đầu của vào hồ) và 33/42 mẫu có BOD5 vượt QCVN từ 1,06 đến 4,7 lần (cao nhất tại vị trí cống xả từ vườn hoa Thành phố và cầu Amsue). Tuy nhiên, do hồ bị bồi lắng chủ yếu do hoạt động sản xuất nông nghiệp khu vực thượng nguồn nên Tỉnh đã có chủ trương nạo vét cải tạo lòng hồ, và giao cho Ban Quản lý Khai thác Công trình Thuỷ lợi Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Trong năm 2010, hồ Xuân Hương đã được tháo cạn nước và đang trong giai đoạn nạo vét.
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Hình 3.17. Diễn biến hàm lượng BOD5 (TB) tại hồ Xuân Hương năm 2009

3.2. Nước dưới đất 

3.2.1. Tài nguyên nước dưới đất

Công tác xây dựng bản đồ quản lý nước dưới đất vùng trọng điểm dân cư, kinh tế trên từng địa bàn của Lâm Đồng được triển khai trong thời gian qua và do Đoàn Địa chất thuỷ văn - Địa chất công trình 707 (nay là Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước) thực hiện. Đến thời điểm hiện tại đã thu được một số kết quả đáng kể về trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn Tỉnh.

Về kiến tạo, các nhà địa chất gọi Lâm Đồng là “một trũng hoạt hoá magma - kiến tạo” - tức có cấu trúc địa chất rất phức tạp, nên nước dưới đất tồn tại, vận động trong nó cũng rất phức tạp. Có thể tóm tắt các kết quả điều tra trong thời gian qua như sau: 

3.2.1.1. Các tầng chứa nước lỗ hổng 
a. Tầng chứa nước Đệ tứ (abQIV, aQ) : Phân bố rộng ở các thung lũng sông, suối ở Đạ Tẻh, Cát Tiên, Nam Đức Trọng..., diện tích khoảng 350km2. Bề dày từ 3,1 - 30m, trung bình 7 - 8,3m, riêng ở Đạ Tẻh, Cát Tiên, chiều dày trung bình 25m. Mực nước tĩnh 1-12m, trung bình 1,5-2,5m. Khả năng chứa nước thuộc loại trung bình, lưu lượng 0,02-1,75L/s, phổ biến 0,24-0,4L/s. Hệ số thấm của đất đá 0,28-0,41m/ngày. Động thái mực nước thay đổi theo mùa và dao động từ 0,3-2,6m. 

b. Tầng chứa nước Miocen (N13 - N2dl): Phân bố rải rác ở xung quanh TP.Bảo Lộc và Bắc - Đông Bắc Di Linh, diện tích khoảng 100km2. Bề dày tầng 4,5-195,8m, trung bình 20-70m. Mực nước tĩnh 2,64-28m. Hệ số thấm đất đá 1,34-2,77m/ngày. Khả năng chứa nước yếu: lưu lượng 0,04-0,56L/s, trung bình 0,2L/s. Động thái mực nước thay đổi theo mùa, trung bình 5-8m. 

3.2.1.2. Các tầng chứa nước khe nứt 
a. Tầng chứa nước Pleistocen, Miocen - Pliocen và Miocen (β QIIxl, β (N13 - N2)tp, β N1đn): Phân bố rộng rãi nhất ở TP.Bảo Lộc, Bắc Di Linh, Đức Trọng và Nam Đơn Dương, diện tích khoảng 1.500km2. Bề dày từ 3-300m, trung bình 50m.  Lưu lượng biến đổi mạnh tuỳ theo bề dày, độ phong hoá, nứt nẻ của đá: 0,36-13,3L/s. trung bình 2-3L/s. Động thái mực nước trung bình 2,64 - 7,6 m.

b. Tầng chứa nước Creta giữa (K2đd): Phân bố chủ yếu ở phía Nam - Đông Nam TP.Đà Lạt, phía Nam huyện Đức Trọng, diện tích khoảng 700km2. Bề dày từ 1.300-1.800m. Mực nước dưới đất nông, từ 1,0-8,5m. Lưu lượng 0,10-0,21L/s; giếng đào có lưu lượng 0,03-0,1L/s. Động thái mực nước mùa mưa lớn hơn mùa khô 2 lần.

c. Tầng chứa nước Jura giữa (J2ln) : Phân bố ở phía Tây, Bắc Đà Lạt, Đạ Tẻh, Cát Tiên; phía Đông Đức Trọng; Nam Di Linh và rải rác Tây Bắc và Đông Nam Bảo Lộc, diện tích khoảng 3.000km2. Lưu lượng ở các lỗ khoan từ 0,21-0,83L/s, ở giếng đào dưới 0,1L/s. Động thái mực nước thay đổi theo mùa, mùa khô nước sâu hơn mùa mưa từ 0,89-6,64m.

d. Thành tạo địa chất rất nghèo nước và thực tế không có nước (yK2cn, yδJ3đp, J3đbl) : Phân bố ở phía Tây Đà Lạt, phía Đông Nam Đơn Dương, phía Nam và Tây Bắc Di Linh. Diện tích khoảng 2.700km2. Ở Tây Nam Di Linh có lỗ khoan LT6 sâu 90 m nghiên cứu đứt gãy trong thành tạo này cho lưu lượng 2,77 L/s; ở sân bay Cam Ly (Đà Lạt) có lỗ khoan 72 sâu 82 m cho lưu lượng 0,36 L/s, các giếng đào khảo sát ở Đà Lạt cho lưu lượng trung bình 0,016 - 0,04 L/s; các mạch lộ cho lưu lượng 0,08 - 0,18 L/s;

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có một số mạch nước dưới đất được xếp vào dạng nước khoáng bao gồm:

· Nước khoáng Gougah: mạch nước phun lên từ lòng suối phía Đông Nam cánh đồng Tùng Nghĩa thuộc thôn 2 - xã Phú Hội (Đức Trọng) với lưu lượng 1,05L/s.

·  Nước khoáng nóng Đạ Long: mạch nước xuất lộ gần lòng suối thuộc thôn 1 - xã Đạ Long (Đam Rông), cách thành phố Đà Lạt khoảng 70 km về phía Tây Bắc. Lưu lượng tự chảy 0,5 L/s; nhiệt độ nước 480C.

· Nước khoáng nóng Đạ Tông: có vị trí ở phía Đông Bắc UBND xã Đạ Long khoảng 7km. Nước khoáng nóng xuất lộ từ đầu nguồn suối Đakgnie - nhánh của sông KrôngKnô. Lưu lượng tự chảy 18 m3/h. Nhiệt độ nước 580C.

· Nước khoáng Bugor: được phát hiện khi khoan khai thác nước sinh hoạt tại UBND huyện Cát Tiên năm 1994. Độ sâu bắt gặp 70 m. Lưu lượng 1,2 L/s. Tổng khoáng hoá 1,96 g/l.

3.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm nước dưới đất 

Nước dưới đất là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu ở nhiều địa phương trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng. Do vậy, ô nhiễm nước dưới đất có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi trường sống của con người. Các tác nhân gây ô nhiễm nước dưới đất bao gồm: 

- Các tác nhân tự nhiên như nhiễm phèn, hàm lượng Fe, Mn và một số kim loại khác.

- Các tác nhân nhân tạo như hàm lượng kim loại nặng cao, hàm lượng N-NO3-, N-NO2-,N- NH4+, P-PO43- ... vượt tiêu chuẩn cho phép, ô nhiễm bởi vi sinh vật. Nguyên nhân gây ra những tác nhân này là việc chọn vị trí đổ chất thải hoặc nhà vệ sinh làm không tốt nên chất độc cũng như các tác nhân gây bệnh có thể ngấm vào nguồn nước dưới đất. Ngoài ra, các loại dầu máy thải, chất tẩy rửa, thuốc bảo vệ thực vật, phân hoá học dùng trong nông nghiệp cũng gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất,..

- Ô nhiễm do việc phân huỷ xác người chết từ các nghĩa trang, nghĩa địa chủ yếu là ô nhiễm BOD5, TSS, Sunfát, Lipít, Phốtpho, Nitơ, FeCal Coliform và Coliform. Việc quản lý quản lý, khai thác và sử dụng các nghĩa trang, nghĩa địa cũng là một vấn đề lớn, nhạy cảm và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Do tính chất đặc thù của một tỉnh Tây Nguyên, việc chôn cất còn ảnh hưởng bởi các phong tục tận quán, tín ngưỡng tôn giáo, điều kiện địa lý... nên việc quản lý các nghĩa trang, nghĩa địa còn nhiều bất cập và chưa được quan tâm đúng mức. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh tồn tại khoảng gần 800 các nghĩa trang, nghĩa địa nhỏ lẻ, phân tán, tuy nhiên chưa có các nghiên cứu về hiện trạng ô nhiễm của đối tượng này.  

3.2.3. Diễn biến ô nhiễm 

3.2.3.1. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại Huyện Lạc Dương
Chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện được theo dõi tại 3 giếng khoan, kết quả quan trắc trong năm 2009 cho thấy các thông số lý - hoá tại các giếng quan trắc có hàm lượng tương đối tốt, hầu hết các chỉ tiêu quan trắc năm 2009 đều đạt QCVN 09:2008/BTNMT qui định. Tuy nhiên hầu hết các giếng quan trắc đều có hàm lượng vi sinh khá cao, vượt tiêu chuẩn quy định từ 3,0 đến 91 lần so với tiêu chuẩn cho phép ở cả 3 giếng. Trong khi đó kết quả năm 2008 cho thấy hàm lượng vi sinh khá thấp, các giếng quan trắc đều có hàm lượng vi sinh đạt tiêu chuẩn quy định.

3.2.3.2. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại Thành Phố Đà Lạt
Nhìn chung, chất lượng nước tại các giếng trên địa bàn TP. Đà Lạt trong thời gian qua chưa có biểu hiện của sự ô nhiễm, hầu hết các chỉ tiêu hoá lý và vi sinh quan trắc trong năm 2009 chưa vượt QCVN. Tuy nhiên hàm lượng coliform vào giữa mùa mưa tại giếng quan trắc cao và vượt tiêu chuẩn quy định QCVN 14,3 lần.
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Hình 3.18. Hàm lượng N-NO3- (trung bình) tại giếng ngầm Phan Đình Phùng và giếng ngầm phường 8 qua năm 2008 và 2009

Kết quả quan trắc cho thấy có sự chênh lệch rất lớn về  N-NO3‑ tại các vị trí quan trắc khi so sánh với năm 2008. Diễn biến hàm lượng N-NO3- qua hai năm 2008 và 2009 được thể hiện như hình trên. Năm 2009 hàm lượng N- NO3- thấp hơn QCVN quy định.

3.2.3.3. Chất lượng nước dưới đất tại Huyện Đức Trọng
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Hình 3.19. Hàm lượng N-NO3‑ và coliform (trung bình) tại giếng ngầm tại  Liên Nghĩa và Quảng Hiệp qua năm 2008 và 2009

Chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện còn tương đối tốt, các chỉ tiêu lý-hoá tại các giếng quan trắc đều đạt QCVN 09:2008/BTNMT, ngoại trừ chỉ tiêu coliform, đáng chú ý nhất là tại vị trí giếng khoan thuộc xã Tà Hine, có hàm lượng coliform khá cao, vượt QCVN 3.100 lần vào đợt quan trắc giữa mùa mưa trong khi vào thời điểm giao mùa thì đạt tiêu chuẩn quy định. 

3.2.3.4. Chất lượng nước dưới đất tại Huyện Đơn Dương
Theo kết quả quan trắc năm 2009, chất lượng nước dưới đất trên địa bàn huyện Đơn Dương còn tương đối tốt khi so sánh với QCVN 09:2008/BTNMT. Ngoại trừ chỉ tiêu coliform ở hầu hết các mẫu quan trắc không đạt QCVN, vượt QCVN từ 7-152 lần ở các thời điểm quan trắc.
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Hình 3.20. Hàm lượng các chất ô nhiễm tại giếng ngầm quan trắc năm 2009

3.2.3.5. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại Huyện Lâm Hà

Chất lượng nước dưới đất tại huyện Lâm Hà còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các thông số hữu cơ, vô cơ qua các giếng quan trắc trong năm 2009. Không có sự biến động lớn về hàm lượng chất ô nhiễm trong nước dưới đất giữa 2 năm là 2008 và 2009. Tuy nhiên cũng cần quan tâm đến chỉ tiêu vi sinh, hầu hết các giếng quan trắc đều có hàm lượng vi sinh vượt tiêu chuẩn từ 1,7-15 lần ở các thời điểm quan trắc. 

3.2.3.6. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại Huyện Di Linh

Hầu hết hàm lượng các chất ô nhiễm hoá lý của nước dưới đất được quan trắc trong năm 2009  trên địa bàn huyện Di Linh đều thấp hơn QCVN quy định ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh tại giếng nhà dân xã Hoà Bắc vượt QCVN từ 50 đến 153 lần. So sánh kết quả quan trắc của năm 2009 với năm 2008, hàm lượng các thông số quan trắc năm 2009 thấp hơn năm 2008. Riêng chỉ tiêu vi sinh cao hơn năm trước.  

3.2.3.7. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại Thành phố Bảo Lộc

Theo kết quả quan trắc trong năm 2009 cho thấy chất lượng nước dưới đất tại TP. Bảo Lộc còn tương đối tốt về tính chất lý – hoá, nhưng giá trị pH thấp tại vị trí “Bãi rác mới” và vị trí tại xã Đại Lào, do đó môi trường nước dưới đất thiên về môi trường axit nhẹ (giá trị pH: 4,75 và 4,82). Bên cạnh đó chỉ tiêu coliform cũng có hàm lượng khá cao, có 04/06 mẫu ở cả 04 giếng đều có hàm lượng vượt tiêu chuẩn từ 5 đến 153 lần.

Khi so sánh giữa kết quả quan trắc năm 2009 với kết quả quan trắc năm 2008 cho thấy hàm lượng một số chất ô nhiễm giảm đáng kể qua một số chỉ tiêu như: Fetổng, N-NO3‑, SO42-…Tuy nhiên, hàm lượng coliform và N-NO​2- cao hơn so với năm 2008.

3.2.3.8. Chất lượng môi trường nước dưới đất tại huyện Bảo Lâm

Chất lượng nước dưới đất tại các điểm quan trắc trên địa bàn huyện Bảo Lâm nhìn chung vẫn chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Các chỉ tiêu quan trắc trong năm 2009 đều thấp hơn QCVN 09:2008/BTNMT về tiêu chuẩn chất lượng nước dưới đất ngoại trừ thông số Coliforms vượt QCVN từ 36 – 50 lần.

3.3. Các hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai có lưu vực tích thuỷ đi từ cao nguyên tây Nguyên đến hết đồng bằng miền Đông Nam Bộ với tổng diện tích 48.268km2 (không kể phần diện tích thuộc lãnh thổ Campuchia) bao gồm toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, một phần tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Đắc Nông và Lâm Đồng, là vùng có mức độ công nghiệp hoá và đô thị hoá cao. Đây còn là vùng có tiềm năng thuỷ điện, vùng sản xuất cây công nghiệp hàng đầu của cả nước. 

Nguồn nước mặt, nước ngầm trong lưu vực là TNTN dồi dào đảm bảo cung cấp cho các ngành kinh tế và nhu cầu sinh hoạt của trên 15 triệu dân trong lưu vực. Tuy nhiên dưới tác động ngày càng tăng của hoạt động sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt nguồn nước nói riêng và môi trường trong lưu vực đang và sẽ chịu nhiều thách thức nghiêm trọng: suy giảm về chất lượng và lưu lượng, gia tăng các sự cố và tai biến dẫn tới các tác hại đối với nhiều ngành kinh tế.

3.3.1 Đặc điểm môi trường lưu vực sông Đồng Nai

Với hệ thống sông chính là Đồng Nai- La Ngà trải dài trên địa bàn gần một triệu héc ta chiếm 1/6 diện tích toàn lưu vực, việc kiểm soát và khống chế ONMT cho hệ thống lưu vực sông Đồng Nai cần có sự đóng góp tích cực của Lâm Đồng.

Hệ thống thuỷ điện bậc thang đã và đang được xây dựng trên địa bàn sẽ góp phần điều chỉnh lưu lượng của sông và có khả năng hạn chế tình trạng lũ lụt bất thường do lượng mưa trung bình hàng năm cao (1.600- 2.000 mm).

Tuy nhiên khi lưu lượng dòng chảy thấp, quá trình tự làm sạch và pha loãng của dòng sông thấp thì khả năng ô nhiễm của dòng sông sẽ cao hơn. (đặc biệt là ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp).

- Đặc điểm của hệ thống Đồng Nai là chảy trong vùng địa hình đa dạng. Thành phần địa chất chủ yếu là granite, riolit, bazan, sa phiến thạch, đá trầm tích dạng cuội kết, khá ổn định. Do đó lưu vực Đồng Nai có điều kiện thuận lợi để bố trí khai thác sử dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ cho phát triển dân sinh kinh tế như:

+ Xây dựng các công trình điều tiết nước ở thượng và trung lưu để phát điện

+ Cấp nước tưới cho nông nghiệp.

+ Điều tiết cắt lũ để làm giảm diện tích ngập, cũng như thiệt hại cho các vùng thấp.

+ Điều tiết cấp nước và đẩy mặn cũng như giảm nhiễm bẩn cho vùng hạ du.

3.3.2. Hiện trạng chất lượng nước lưu vực sông Đồng Nai

Từ nhiều kết quả quan trắc cho thấy:

a) Chất lượng nước mặt sông Đồng Nai

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Đa Nhim, Đa Dâng, Đạ Huoai, Đa Tam, La Ngà,… và nhiều chi lưu trong lưu vực trong nhiều năm cho thấy chất lượng nước sông hồ trong lưu vực chưa biểu hiện tính ô nhiễm cao. Cá biệt một số khu vực gần các nhà máy, KCN các chỉ số ô nhiễm có vượt quy chuẩn Việt Nam.

Hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước tương đối thấp, chứng tỏ quá trình bào mòn rửa trôi đưa khoáng chất từ đất đá vào nước sông không lớn.

- Mức độ axit hoá: Độ pH trung bình trên sông Đồng Nai dao động từ 6,1- 8,0, theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN 08:2008/BTNMT) chất lượng nước đạt tiêu chuẩn về pH dùng cho mục đích cấp nước.

- Chất rắn lơ lửng và độ đục: Chất rắn lơ lửng của các sông trong lưu vực có chiều hướng tăng dần từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Các số đo SS cho thấy hàm lượng SS còn nằm trong quy chuẩn cho phép. Mùa mưa thường cao hơn mùa khô, đôi khi vượt quy chuẩn cho phép.

- Hàm lượng oxy hoà tan: là chỉ tiêu rất quan trọng, đảm bảo cho đời sống của thuỷ sinh và là chỉ tiêu đánh giá mức ô nhiễm của nguồn nước. Khi trong nguồn nước có quá trình phân huỷ hữu cơ, thì nguồn oxy sẽ bị cạn kiệt và nguồn nước không còn là môi trường sống cho các loài thuỷ sinh. Nhìn chung, hàm lượng DO đạt QCVN đối với nguồn phục vụ cấp nước nuôi trồng thuỷ sản. Cá biệt những nơi gần nguồn thải chỉ số DO không đạt quy chuẩn.

b. Chất lượng nước ngầm

Chất lượng nước ngầm về cơ bản đạt yêu cầu đối với nước ngầm theo QCVN 09: 2008/BTNMT, riêng chỉ số coliform có vượt quy chuẩn, nhưng không đáng kể.

3.3.3. Các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu trong lưu vực sông Đồng Nai

a. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp
Đây là các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất đối với sông hồ trong lưu vực.

b. Chất thải rắn

Hiện nay, lượng CTR trong toàn lưu vực sông Đồng Nai là 1,2- 1,5 triệu tấn/năm; CTRCN là 60.000 tấn/năm (trong đó 18- 20% là CTRNH)

Riêng Lâm Đồng lượng CTRSH nhìn chung là khó thu gom hết vì địa bàn rộng, dân cư không tập trung, trừ một số đô thị, phương tiện thu gom hạn chế. Cho đến nay trong lưu vực bình quân chỉ độ 60% CTRSH được thu gom để đưa vào các bãi rác lộ thiên. Phần còn lại không được thu gom, 1 tỷ lệ lớn trong số đó bị đổ vào sông rạch ao hồ.

Ô nhiễm nguồn nước do CTR không chỉ gia tăng hàm lượng chất hữu cơ, dinh dưỡng, vi trùng mà còn tăng hàm lượng các tác nhân độc hại (dầu mỡ, kim loại nặng, hoá chất BVTV...) tác hại xấu đến sức khoẻ con người và môi trường nước.

3.3.4. Lũ lụt

Trong lưu vực sông Đồng Nai lũ lụt chưa gây ra tai biến môi trường nghiêm trọng so với các lưu vực khác ở Việt Nam. Tuy nhiên trong những thập kỷ gần đây, do diễn biến bất thường về khí hậu toàn cầu và do suy giảm rừng đầu nguồn lũ lụt trong khu vực xuất hiện thường xuyên ở cường độ cao, gây tác hại lớn đến người và tài sản. Các đợt lũ vào tháng 7, 8 (năm 1999) ở Lâm Đồng, Đồng Nai là thí dụ điển hình. Tác động nhiều nhất đến huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh. Do vậy kiểm soát lũ ở lưu vực Đồng Nai cũng là vấn đề quan trọng trong kế hoạch hành động bảo vệ nguồn nước lưu vực.

3.3.5. Một số dự báo, thách thức đối với môi trường nước trong lưu vực sông Đồng Nai

a. Từ phát triển thuỷ lợi, thuỷ điện

Theo quy hoạch phát triển của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, hàng loạt công trình công trình thuỷ lợi, công trình thuỷ điện lớn đã và đang được xây dựng trong lưu vực sông Đồng Nai trong giai đoạn 2005- 2010 và những năm tiếp theo. Hiện này vùng thượng lưu các sông Đồng Nai, La Ngà có nhiều công trình thuỷ điện như Đồng Nai 1,2,3, 4, 5, 6...

Việc phát triển các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện góp phần to lớn cho phát triển nông nghiệp và năng lượng khu vực. Tuy nhiên các dự án này còn gây tác động xấu đến nguồn nước trong lưu vực Đồng Nai.

+ Thay đổi chế độ thuỷ văn ở hạ du, gây biến đổi các HST vùng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến ngành thuỷ sản và nông nghiệp ở một số khu vực.

+ Thay đổi chất lượng nước, đặc biệt trong vùng hồ và hạ lưu

+ Suy giảm diện tích rừng đầu nguồn, ảnh hưởng tiêu cực đến ĐDSH, thay đổi vi khí hậu, gia tăng xói mòn đất, tăng cường độ lũ lụt...

b. Suy giảm tài nguyên đất hai bên bờ sông Đồng Nai do các hoạt động khai thác cát 

 Hoạt động khai thác cát đã và đang tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là tình trạng sạt lở đất đai hai bên bờ sông bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi, nếu không được kiểm soát chặt chẽ việc khai thác thì khả năng sạt lở trong những năm tới sẽ rất lớn.

c. Các thách thức khác

- Suy giảm lưu lượng và gia tăng ô nhiễm các nguồn nước.

- Ô nhiễm không khí.

- Suy giảm rừng và tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học.

3.4. Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường nước

Biến đổi tài nguyên nước mặt do nhiều nguyên nhân, trong đó có: áp lực gia tăng dân số, nạn phá rừng, mất nguồn thuỷ sinh, các hoạt động thuỷ điện, SXCN… Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất sẽ ít nhiều có chiều hướng tăng, bên cạnh đó ô nhiễm môi trường nước có thể xảy ra.

3.4.1. Dự báo và quy hoạch liên quan đến môi trường nước mặt

3.4.1.1. Gia tăng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho dân sinh và du lịch

Nhìn chung, nhu cầu nước sạch cho sinh hoạt dự đoán vào năm 2020 khoảng gấp 1,3 lần so với 2010 và tăng gấp 2,5 lần so với năm 2005. Đây cũng là một thách thức lớn đối với Lâm Đồng về quy hoạch nước sạch đi đôi với sự phát triển KT-XH chung của toàn Tỉnh. Gia tăng nhu cầu dùng nước tập trung chủ yếu vào khu vực đô thị, trong khi lại có xu hướng giảm ở khu vực nông thôn do tỷ lệ nông thôn giảm, trong khi đó dân số thành thị tăng lên.

Đối với ngành du lịch, nhu cầu dùng nước cũng tương đối lớn, lên tới khoảng 600.000m3 vào năm 2020, gấp khoảng 4 lần so với năm 2005. Nhu cầu nước sạch sẽ gia tăng áp lực cho môi trường nước.

Gia tăng nhu cầu nước sinh hoạt cũng kéo theo gia tăng lượng chất thải đưa vào môi trường nước. Ước tính lượng nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư và du lịch của Tỉnh trong năm 2010 khoảng 21,7 triệu m3 và năm 2020 khoảng 34,2 triệu m3 .

3.4.1.2. Gia tăng nhu cầu dùng nước cho công nghiệp
Từ nay đến 2020, công nghiệp được xác định là lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh với các lĩnh vực chủ yếu như: sản xuất nhôm alumin, bia, da giày, giấy, hoá chất, chế biến kim loại, chế biến nông sản…Các lĩnh vực này đòi hỏi cần dùng rất nhiều nước. Ước tính đến năm 2020 nhu cầu dùng nước cho các ngành công nghiệp khoảng 100 triệu m3 và thải ra một lượng nước thải khoảng 77 triệu m3.

3.4.1.3 Tác động của hoạt động khai thác khoáng sản

Theo quy hoạch, các hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu của tỉnh gồm khai thác bô xít, vàng, thiếc, bentonit, cát, đá, sỏi, đá vôi,  cao lanh….Với phương thức khai thác khoáng sản (mỏ lộ thiên) như hiện nay, khả năng gây ONMT nói chung và ONMT nước nói riêng là rất lớn. Nước thải ở các khu vực khai thác khoáng sản chủ yếu là nước mưa chảy tràn và nước từ các quá trình tuyển quặng gây ô nhiễm nước sông, suối trong khu vực. Bên cạnh đó, khai thác khoáng sản còn giảm nguồn thuỷ sinh, phá huỷ lớp phủ thực vật, giải phóng các kim loại nặng vào môi trường nước.

3.4.1.4. Gia tăng tổng lượng nước thải từ nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành có nhu cầu nước nhiều nhất trong các ngành kinh tế. Nước thải nông nghiệp tuy có mức độ nguy hại không cao nhưng lại có khối lượng lớn, ngoài các chất hữu cơ trong chăn nuôi thì nước thải trồng trọt có chứa một lượng lớn thuốc BVTV, các chất này gây ONMT đất và môi trường nước. Vì vậy, việc tính toán nhu cầu và lượng nước thải trong nông nghiệp có ý nghĩa rất lớn bởi vì nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chủ đạo của tỉnh.

Theo tính toán, lượng nước cần thiết cho SXNN lên tới 92 triệu m3/năm vào năm 2020, tăng gấp đôi so với năm 2010 (khoảng 41 triệu m3/năm). Nếu tính toán cả lượng nước cho chăn nuôi thì nhu cầu về nước cho ngành nông nghiệp còn lớn hơn nhiều.
3.4.1.5 Dự báo chất lượng tài nguyên nước mặt

Theo quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, có nhiều cơ sở công nghiệp và đô thị cũng như các hoạt động khác được quy hoạch nằm trên các lưu vực sông thuộc địa bàn tỉnh. Như vậy, các lưu vực sông này sẽ đón nhận một lượng chất thải lớn từ nhiều nguồn khác nhau như: công nghiệp, nông nghiệp, khai thác khoáng sản, sinh hoạt,…Do đó nguy cơ ô nhiễm nguồn nước là rất cao. Thực tế theo một số nghiên cứu gần đây ở Lâm Đồng cho thấy một số lượng lớn chất ô nhiễm, đặc biệt là hoá chất BVTV vượt mức ở một số điểm. Điều này chứng tỏ vấn đề ô nhiễm nguồn nước đã và đang xảy ra trên các hệ thống sông và theo dự báo thì vấn đề này sẽ ngày càng trầm trọng hơn nếu không có biện pháp xử lý và khác phục. Một số vấn đề môi trường có thể nảy sinh với các hệ thống sông trên địa bàn tỉnh như: bồi lấp dòng chảy do khai thác khoáng sản gây xói mòn, rửa trôi; ONMT nước từ các chất hữu cơ, thuốc BVTV, các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt... Ngoài ra, cần chú ý quy hoạch các điểm khai thác khoáng sản không nằm trong lưu vực các hồ chứa nước.

Các hoạt động KT-XH ngày càng phát triển nhưng công tác BVMT chưa được quan tâm đúng mức. Cùng với sự gia tăng dân số, phát triển KT-XH, quá trình CNH và đô thị hoá thì sức ép đến môi trường càng gia tăng. Nếu sự phát triển không đi đôi với công tác BVMT, sự phát triển sẽ không đi theo hướng phát triển bền vững và tiềm ẩn những nguy cơ trong tương lai.

3.4.2. Dự báo và quy hoạch liên quan đến môi trường nước ngầm 

Theo dự báo đến năm 2020 thì nhu cầu dùng nước trong SXNN cũng như trong sinh hoạt tại các vùng nông thôn sẽ gia tăng. Một phần là do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu trong khu vực, theo dự đoán của các chuyên gia trên thế giới cho biết nhiệt độ môi trường sẽ ngày càng tăng. Một phần là do sự gia tăng dân số, phát triển kinh tế kéo theo các cơ sở sản xuất trong các vùng nông thôn cũng gia tăng theo.

Theo dự báo dân số nông thôn đến năm 2010 sẽ là 764.500 người, ước tính nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân nông thôn vào năm 2010 sẽ là 61.160 m3/ngày và khoảng 65.872 m3/ngày vào năm 2020 (với tiêu chuẩn dùng nước là 80 lít/người.ngày).

Ngoài ra, nhu cầu dùng nước trong sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi thuỷ sản… cũng rất cần thiết. Với nhu cầu dùng nước rất lớn như hiện nay nhưng nguồn nước trên các hệ thống sông trên trong khu vực lại đang bị đe doạ do ảnh hưởng từ hoạt động kinh tế của người dân, gây ô nhiễm nguồn nước dùng làm nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt. Do đó, trong hiện tại và tương lai gần, nhân dân vẫn phải sử dụng nguồn nước ngầm làm nguồn nước cấp chính cho sinh hoạt. 

Các KCN trọng điểm cũng có các dự án khai thác nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, các ban ngành cần  chú trọng đến công tác giám sát hoạt động khai thác. 

Tại khu vực nông thôn, hầu như người dân đều tự khai thác nguồn nước ngầm để sử dụng. Tuy nhiên, việc khai thác này vẫn chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến mực nước ngầm dễ bị suy giảm về số lượng và chất lượng. Trong tương lai, số lượng giếng khoan phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất tại các vùng nông thôn sẽ càng tăng điều này sẽ dẫn đến vấn đề sụt giảm mực nước, vì thế có khả năng dẫn đến hiện tượng sụt lún đất bề mặt.

Hiện nay, nguồn nước ngầm tầng nông trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu bị ô nhiễm vi sinh tại một số khu vực. Các giá trị đo được cho thấy tổng Coliform trong môi trường nước ngầm tại nhiều giếng khoan vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Điều này cho thấy nguồn nước dưới đất của tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi nước thải, đặc biệt là chất thải chăn nuôi.

Dự kiến số lượng vật nuôi sẽ tăng nhanh trong những năm tới, điều này đồng nghĩa với lượng chất thải chăn nuôi sẽ gia tăng. Nếu lượng chất thải này không được thu gom và xử lý theo quy định thì trong tương lai, nguồn nước dưới đất của tỉnh sẽ tiếp tục bị ô nhiễm vi sinh và có thể mức độ ô nhiễm sẽ càng nghiêm trọng hơn so với hiện nay.

Bên cạnh đó, việc ô nhiễm Asen trong nước ngầm tại một số vùng trong tỉnh như Đạ Tẻh, Đam Rông cũng rất quan trọng gây ảnh hưởng đến môi trường và đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của người dân nếu sử dụng mà không xử lý. Cùng với quá trình phát triển KT-XH của tỉnh, lượng nước thải vào môi trường ngày càng nhiều, lượng nước thải nếu không được thu gom triệt để sẽ chảy tràn ra môi trường đất, thấm xuống mạch nước ngầm, từ đó làm gia tăng hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước, nhất là có thể làm gia tăng hàm lượng Asen có trong môi trường nước.

Nước dưới đất là loại tài nguyên nhạy cảm trong khai thác, chưa xác định đầy đủ về trữ lượng và lượng bổ cập, khó có thể kiểm tra giám sát hoàn toàn việc khai thác, … có thể gây cạn kiệt, ô nhiễm gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ con người, đến KT-XH của địa phương. Ngoài ra, chưa có những nghiên cứu về mối tương quan giữa ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường sinh thái, tuy nhiên có những tác động của nước dưới đất đến môi trường đất và  môi trường sinh thái là không thể tránh khỏi.

Chương IV

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

4.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí 

Nguồn gây ô nhiễm không khí có thể phân thành hai loại: nguồn ô nhiễm tự nhiên và nguồn ô nhiễm nhân tạo:

Nguồn ô nhiễm tự nhiên:

Nguồn tự nhiên gây ONMT không khí có thể được liệt kê như sau: Ô nhiễm do hoạt động của núi lửa trong khu vực, ô nhiễm do cháy rừng, v.v...

Nguồn ô nhiễm nhân tạo: 

Nguồn thải gây ONMT không khí trong tỉnh Lâm Đồng chủ yếu từ các hoạt động: GTVT, nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng đường, cầu cống, xây dựng nhà cửa, sinh hoạt của người dân đô thị và các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực công nghiệp, trên địa bàn tỉnh tồn tại một số nhà máy cơ sở sản xuất thải khí gây ô nhiễm. Đa số các KCN, CCN vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp chưa phát triển nên chưa phải là nguồn gây ô nhiễm chính.

4.2. Diễn biến ô nhiễm

4.2.1. Tổng bụi lơ lửng

Hầu hết chỉ tiêu bụi tại các vị trí quan trắc (kể cả điểm nút giao thông và hoạt động đô thị - gần chợ và các CCN, khu vực tác động của khai thác Bau xít) đều có hàm lượng bụi thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn quy định của TCVN 5837-2005 (hoặc QCVN 05: 2009/BTNMT). Tuy nhiên, kết quả quan trắc năm 2009 cho thấy có một vị trí quan trắc tại ngã 3 Madaguoi (Đạ Huoai) vượt tiêu chuẩn quy định 1,5 lần (0,46mg/m3). Nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm bụi tại vị trí quan trắc này chủ yếu là do hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông và tại thời điểm quan trắc Quốc lộ 20 đang sửa chữa đã phát thải bụi khác cao vào không khí xung quanh; hơn nữa, do thời điểm quan trắc vào mùa khô nên hàm lượng bụi trong môi trường tồn tại khá cao.

Diễn biến hàm lượng bụi qua các đợt quan trắc, kết quả cho thấy có sự biến động đáng kể hàm lượng bụi qua bốn mùa tại các huyện Cát Tiên, Đạ Huoai và Đạ Tẻh. Hầu hết hàm lượng bụi đều giảm qua các vị trí quan trắc. Các huyện còn lại vị trí quan trắc có sự thay đổi nhưng nhìn chung kết quả quan trắc cho thấy hàm lượng bụi tại các huyện này đều có hàm lượng thấp hơn giới hạn cho phép của TCVN. 
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Hình 4.1. Hàm lượng bụi (trung bình) qua các mùa quan trắc trong năm 2009

Khi so sánh kết quả quan trắc bụi năm 2009 với năm 2008 cho thấy hàm lượng bụi đo được tại các huyện thị trong tỉnh thấp hơn rất nhiều.Tuy nhiên, do có sự thay đổi về vị trí và thông số quan trắc nên việc so sánh chỉ mang tính chất tương đối. 
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Hình 4.2. Diễn biến hàm lượng bụi (trung bình) tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2008 và 2009

4.2.2. Chỉ tiêu tiếng ồn

Quan trắc về tiếng ồn trong năm 2009 thực hiện chủ yếu tại các điểm nút giao thông, các trung tâm thị trấn, thị tứ, các khu thương mại, buôn bán, các khu, CCN, một số vị trí gần khu vực khai thác khoáng sản. Nhìn chung tiếng ồn tại hầu hết các vị trí quan trắc đều  xấp xỉ bằng và cao hơn tiêu chuẩn quy định TCVN 5949:1998 (60dBA - tiêu chuẩn tiếng ồn trong khu dân cư, khách sạn, cơ quan hành chính; 75dBA - Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ sản xuất), cường độ ồn dao động từ 38,3 – 79,0dBA. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu do các phương tiện giao thông khi lưu thông, hoạt động kinh doanh buôn bán tại các khu vực chợ và hoạt động tại các CCN. Đặc trưng địa hình tỉnh Lâm Đồng là các triền dốc và dốc cao, các phương tiện giao thông khi lưu thông thường phải vận hành xe với cường độ cao, do đó cường độ âm thường phát tán lớn. 

4.2.3. Chỉ tiêu NO2
Theo kết quả quan trắc năm 2009, hàm lượng NO2 đo được đều ở mức thấp và nằm trong giới hạn cho phép (TCVN 5937:2005 - trung bình 01giờ). Tuy nhiên, khi so sánh sự thay đổi giữa 04 đợt quan trắc tương ứng với các mùa trong năm tại các huyện như Cát Tiên, Đạ Huoai và Đạ Tẻh có sự biến động đáng kể hàm lượng NO2 qua các mùa quan trắc.

- Tại Cát Tiên hàm lượng NO2 là dao động từ 0,005 - 0,04mg/m3;

- Tại huyện Đạ Huoai hàm lượng NO2 dao động từ 0,004- 0,073 mg/m3 

- Tại Đạ Tẻh hàm lượng NO2 dao động từ 0,03 – 0,14mg/m3.

Các huyện thị còn lại trong tỉnh chỉ quan trắc vào hai mùa (giữa mùa mưa và giữa mùa khô). Kết quả quan trắc cho thấy, hàm lượng NO2 thấp hơn so với tiêu chuẩn, hàm lượng NO2 đo được dao động từ 0,002 – 0,008mg/m3.
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Hình 4.3. Hàm lượng NO2 (trung bình) qua các mùa quan trắc trong năm 2009

Khi so sánh với năm 2008, hàm lượng NO2 năm 2009 thấp hơn nhiều và có sự chênh lệch đáng kể so với năm 2008. Hàm lượng NO2 giảm 40 lần vào mùa khô và giảm 42 lần vào mùa mưa. 

4.2.4. Chỉ tiêu SO2
Kết quả quan trắc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2009 cho thấy hàm lượng SO2 có sự biến động qua các mùa quan trắc. Tuy nhiên, hầu hết đều thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép TCVN 5937:2005 - tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. 
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Hình 4.4. Diễn biến nồng SO2 (trung bình) tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2008 và 2009

Khi so sánh với năm 2008 cho thấy: Trong năm 2009, hàm lượng SO2 dao động từ 0,004 - 0,298mg/m3. Trong khi đó, năm 2008, hàm lượng SO2 dao động từ 0.047 - 0,136mg/m3. Có sự biến động đáng kể hàm lượng SO2 giữa hai năm qua các mùa quan trắc. Kết quả quan trắc cũng cho thấy hàm lượng SO2 năm 2009 trung bình thấp hơn so với năm 2008 được thể hiện qua biểu đồ trên.

Ngoài ra, năm 2009 là năm đầu tiên tiến hành việc quan trắc “nền” tại vị trí quan trắc - đỉnh Lang Biang, huyện Lạc Dương. Qua kết quả quan trắc cho thấy, các thông số quan trắc đều thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn quy định của TCVN do tại vị trí quan trắc chưa bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông, đô thị và hoạt động của các KCN, SX-KD.

4.3. Dự báo chất lượng môi trường không khí 
Trong hiện tại, hoạt động của các KCN tỉnh Lâm Đồng chưa gây ảnh hưởng ô nhiễm nhiều đến chất lượng môi trường toàn vùng. Sự ô nhiễm chỉ xảy ra tại một số khu vực về các chỉ tiêu bụi.  Các khu vực ô nhiễm chủ yếu là tại các tuyến giao thông chính của tỉnh và tại khu vực xung quanh các lò sản xuất gạch. 

Theo định hướng phát triển KT-XH đến năm 2020, ngành công nghiệp-Xây dựng chiếm 41,1%, ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm 24,0% và dịch vụ chiếm 34,9%. Trong tương lai, với tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm khoảng 41,1% thì khi các cơ sở công nghiệp thuộc các ngành đi vào hoạt động thì lượng khí thải phát tán vào không khí càng lớn, góp phần làm gia tăng hàm lượng các chất ô nhiễm trong không khí. Nhất là khi nhà máy nhiệt điện trong Tổ hợp bô xít nhôm Tân Rai và việc khai thác, sản xuất alumin đi vào hoạt động.

Chương V

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT

5.1. Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất 

Có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo các nguồn gốc phát sinh hoặc theo các tác nhân gây ô nhiễm. Nếu phân theo nguồn gốc phát sinh ta có: 

- Ô nhiễm đất do các chất thải sinh hoạt. 

- Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp. 

- Ô nhiễm đất do hoạt động nông nghiệp. 

Tuy nhiên, môi trường đất có những đặc thù và một số tác nhân gây ô nhiễm có thể cùng một nguồn gốc nhưng lại gây tác động bất lợi rất khác biệt. Do đó, người ta còn phân loại ô nhiễm đất theo các tác nhân gây ô nhiễm: 

- Ô nhiễm đất do tác nhân hoá học: Bao gồm phân bón N, P (dư lượng phân bón trong đất), thuốc trừ sâu (chlo hữu cơ, DDT, lindan, aldrin, photpho hữu cơ ...), chất thải công nghiệp, hoạt động khai thác khoáng sản và sinh hoạt (kim loại nặng, độ kiềm, độ axit ...). 

- Ô nhiễm đất do tác nhân vật lý: Nhiệt độ (ảnh hưởng đến tốc độ phân huỷ chất thải của sinh vật), chất phóng xạ (U ran, Thori, Sr90, I131, Cs137).

Theo số liệu điều tra, hiện nay vấn đề ONMT đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là do tình trạng sử dụng hoá chất trong nông nghiệp như phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan, không có sự kiểm soát của ngành chức năng đã gây môi trường đất, nước ngày càng ô nhiễm nặng hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động khai thác khoáng sản cũng gây ra những tác động bất lợi đến môi trường đất. Ngoài ra, nguồn chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và SXCN chưa được xây dựng hệ thống xử lý hoàn chỉnh cũng đang góp phần gây suy thoái môi trường đất. 

5.2. Hiện trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đất 

Hệ thống quan trắc chưa hoàn chỉnh cùng với việc còn khó khăn về cơ sở vật chất cũng như kinh phí cho quan trắc môi trường còn hạn chế nên hiện tại tỉnh chưa thực hiện quan trắc các chỉ tiêu ONMT đất nên không đánh giá được tình hình ONMT đất trên địa bàn tỉnh. Năm 2009 là năm đầu tiên tiến hành quan trắc chất lượng đất. Các thông số quan trắc môi trường đất chủ yếu là: thành phần cơ giới, tỷ trọng, pH, , EC, P2O5, K2O, Tổng nitơ, Tổng hữu cơ, P2O5 tổng số, K2O5 tổng số, K+ trao đổi, Na+ trao đổi, Asen.

Kết quả quan trắc đất tại 13 vị trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhìn chung trong điều kiện tương đối tốt. Tuy nhiên, do không có ngưỡng quy định của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay QCVN về các thông số quan trắc chất lượng đất ngoại trừ chỉ tiêu Asen; do đó, không thể đánh giá chính xác chất lượng môi trường đất tại các vị trí quan trắc.

5.2.1  Thông số pH
Hầu hết môi trường đất tại các vị trí quan trắc đều có giá trị từ 3,8-7,6; do đó, đất ở đây là đất vừa có tính acid (tính chua), vừa có tính kiềm (trung tính). Trong đó, vị trí tại khu vực trụ sở tổ dân phòng thôn Bàng Dung huyện Lâm Hà có giá trị pH thấp nhất 3,8 chứng tỏ đất ở đây rất chua và chỉ có một vị trí đất thuộc khu vực thôn Yên Khê Hạ xã Lạc Lâm huyện Đơn Dương có giá trị cao nhất 7,6 (đất có tính kiềm); các vị trí còn lại đều có giá trị pH < 5, có độ chua vừa phải. Giá trị pH ở đây chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp.

5.2.2. Thành phần cơ giới của đất
Đây là đặc tính vật lý đặc trưng của đất. Qua kết quả phân tích đất cho thấy hầu hết thành phần đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là đất sét có tỷ lệ phần trăm khá cao. Các thành phần còn gồm: 19,5 – 35,4 % (hạt sét), 10,9 – 21,9 % (hạt bụi), - Thành phần hạt sét có tỷ lệ dao động từ 19,5 – 35,4 %, 3,3– 19,4 % (hạt cát) và 0 – 8,6 % (hạt sạn sỏi).

5.2.3. Tỷ trọng
Tại vị trí quan trắc khu vực đồng bằng như huyện Cát Tiên và huyện Đạ Huoai có tỷ trọng cao nhất trung bình 2,7g/cm3. Những vị trí quan trắc đất còn lại là những khu vực đất dốc và đồi núi có giá trị tỷ trọng thấp chủ yếu là đất trong khu vực công nghiệp như: vị trí quan trắc đất tại nhà máy xuất ăn công nghiệp Bảo Lộc, mỏ Bô xít Bảo Lộc, nhà máy xe tơ Bảo Lộc,… và các vị trí quan trắc thuộc khu vực trồng cây công nghiệp như chè, cà phê.

5.2.4. Thông số EC
Nhìn chung tại 13 vị trí quan trắc đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có giá trị EC dao động từ 6 – 170 µS/cm. Điều này chứng tỏ tỷ lệ muối tan trong đất tại các vị trí quan trắc cao, đặc biệt là tại vị trí quan trắc đất huyện Lạc Dương có giá trị EC cao nhất từ 158 - 170 µS/cm. 

5.2.5. Hàm lượng dinh dưỡng và hữu cơ trong đất
Đất ở hầu hết tại các điểm quan trắc đều có hàm lượng dinh dưỡng và hữu cơ tương đối thấp, cụ thể: 

- Hàm lượng P2O5 tổng dao động từ 0,11-0,47%. Tuy nhiên, tại các khu vực SXNN thì cao hơn các loại đất khác đặc biệt là các khu vực trồng cây công nghiệp như chè, cà phê.

- Hàm lượng K2O tổng số dao động từ 0,008-0,14 %. Có 3 vị trí có hàm lượng K2O cao 0,14% chủ yếu là khu vực trồng lúa, hoa màu thuộc xã Tiên Hoàng - Cát Tiên, KCN công nghệ cao Đạ Sar - Lạc Dương và thôn Yên Thế xã Lạc Lâm - Đơn Dương. Các vị trí khác có hàm lượng K2O thấp, dao động từ 0,004 – 0,08 %, tập trung tại khu vực trồng cây công nghiệp, đất tại các KCN và đường giao thông.

- Hàm lượng Nitơ tổng dao động từ 0,01 – 0,24 %. Tại nhà máy xe tơ II, xã Đại Lào, huyện Bảo Lộc có giá trị cao nhất 0,24%; các vị trí khác có giá trị dao động từ 0,01 – 0,18 %. Hàm lượng Nitơ cao chứng tỏ đất trên địa bàn trong điều kiện sinh hoá tốt, mức độ dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, Nitơ cao có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước tạo ra Nitrate trong nước dưới đất.

- Hàm lượng hữu cơ trong đất tại hầu hết các vị trí quan trắc có tỷ lệ dao động từ 0,5 -11,9 %. Một mẫu quan trắc tại khu vực mỏ bô xít Bảo Lộc có hàm lượng hữu cơ thấp hơn 0,5 %,  có thể do đây là khu vực khai khoáng, đất tại khu vực bị ảnh hưởng bởi quá trình khai thác bô xít gây ra và không có hoạt động SXNN tại khu vực quan trắc. Có thể đánh giá đất tại khu vực mỏ bô xít có hàm lượng hữu cơ tương đối nghèo.

- Hàm lượng P2O5 dao động từ 2,27-127,0 mg/100g. Tại mỏ bô xít Bảo Lộc có hàm lượng P2O5 tổng số là thấp nhất 2,27 mg/100g. Ba vị trí có hàm lượng P2O5 tổng số cao nhất là thôn Yên Thế- Đơn Dương là 127,0 mg/100g, khu vực đất trồng trà xã Gung Ré-Di Linh là 95,28 mg/100g và khu vực thôn Bàng Dung-Lâm Hà là 68,94 mg/100g. Các khu vực có P2O5 cao chủ yếu là khu vực trồng cây công nghiệp lâu năm như chè, cà phê,... Có thể việc sử dụng phân bón trong việc chăm sóc cây trồng góp phần làm gia tăng hàm lượng P2O5 trong đất.

- Hàm lượng K2O dao động từ 1,81- 22,66mg/100g. Tại khu vực đường giao thông, hàm lượng K2O cao hơn các vị trí khác như khu vực chịu tác động bởi hoạt động nông nghiệp, KCN. Tại khu vực đường giao thông (thị trấn Thạnh Mỹ huyện Đơn Dương) là 11,63 mg/100g; tại các khu vực sản xuất, trồng cây nông nghiệp có hàm lượng K2O trung bình là 10,95 mg/100g; trong khi đó tại các KCN hàm lượng K2O trung bình là 3,89 mg/100g.

- Hàm lượng K+ trao đổi dao động từ 0,74-5,85 mg/100g. Trong đó tại thôn Bàng Dung - Lâm Hà có hàm lượng K+ trao đổi cao nhất 5,85 mg/100g; tại khu vực mỏ Bô xít Bảo Lộc có hàm lượng K+ thấp nhất 0,74 mg/100g.

- Hàm lượng Na+ trao đổi dao động từ 0,75 - 34,9 mg/100g. Tại vị trí đất khu trồng trà xã Gung Ré -Di Linh có hàm lượng Na+ là thấp nhất 0,75 mg/100g. Các vị trí còn lại có hàm lượng dao động từ 4,2 – 34,9 mg/100g.

5.2.6. Asen
Asen được quan trắc tại một vị trí tại xã Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai. Vị trí lấy mẫu là đất trồng cây nông nghiệp (mía, dâu, bắp), hàm lượng Asen là 8,6 mg/kg. Giá trị này tuy thấp hơn QCVN 03:2008/BTNMT về hàm lượng kim loại nặng trong đất nhưng cũng được coi là đất có hàm lượng Asen tương đối cao so với QCVN là 12 mg/kg (đối với đất nông nghiệp). Sự tích luỹ As trong đất có thể do các quá trình địa chất hoặc khoáng hoá trong đất gây ra.

5.3. Dự báo và quy hoạch phát triển liên quan đến môi trường đất

Môi trường đất chủ yếu là đất nông nghiệp hiện đang bị ô nhiễm bởi dư lượng thuốc BVTV, các hoá chất từ quá trình sản xuất, dịch vụ. Nghiêm trọng hơn một số nơi còn có biểu hiện ô nhiễm kim loại nặng và môi trường đất ở Lâm Đồng đang có xu hướng xấu đi, điều này gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và sản xuất của người dân trong tỉnh. Do đó cần có các biện pháp quy hoạch sử dụng đất và áp dụng các phương thức sản xuất an toàn và bền vững.

Lâm Đồng đang từng bước điều chỉnh về cơ cấu kinh tế lãnh thổ trên cơ sở khai thác triệt để các lợi thế, tiềm năng của tất cả các vùng, đồng thời tập trung đầu tư phát triển có trọng điểm 2 đô thị Đà Lạt và Bảo Lộc, các thị trấn và hành lang quốc lộ 20, 27, 28 của tỉnh làm hạt nhân thúc đẩy các vùng kinh tế phát triển.

5.3.1. Phương hướng sử dụng đất

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất không thể thay thế được vì vậy, quan điểm sử dụng đất là: sử dụng có hiệu quả cao và lâu bền. Đại bộ phận đất đai đang canh tác nông nghiệp của tỉnh có độ dốc cao nên trong canh tác cần có biện pháp chống xói mòn. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp để nâng cao hiệu qua kinh tế, tạo thu nhập cao, ổn định cho nông dân. Kết hợp hài hoà giữa sử dụng bền lâu tài nguyên đất với yêu cầu phát triển kinh tế với vấn đề giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực đồng bào dân tộc.

Bảng 5.1. Định hướng tỷ trọng cơ cấu  sử dụng đất đến năm 2020

	Chỉ tiêu
	2010
	2020

	Tổng diện tích đất tự nhiên (%)
	100,0
	100,0

	1. Đất nông nghiệp
	91,3
	92,0

	- Đất sản xuất nông nghiệp
	28,9
	28,8

	- Đất lâm nghiệp
	62,2
	63,0

	- Đất nuôi trồng thuỷ sản và khác
	0,2
	0,2

	2. Đất phi nông nghiệp
	6,4
	7,0

	- Đất ở
	0,8
	0,8

	- Đất chuyên dùng
	2,9
	3,0

	- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 
	2,5
	3,0

	3. Đất ch​ưa sử dụng
	2,3
	1,0


Nguồn: Nghị quyết số 19/2007/NQ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 tỉnh Lâm Đồng. Số liệu năm 2020 là dự báo.

Để sử dụng đất có hiệu quả, nâng cao giá trị sử dụng đất, cần:

- Đầu tư khai thác và đưa vào sử dụng các loại đất chưa sử dụng có hiệu quả theo khả năng thích nghi với từng ngành sản xuất và các nhu cầu phát triển KT-XH; sử dụng đất chuyên dùng và đất ở hiệu quả, tiết kiệm.

- Ngoài những vùng đất nông - lâm nghiệp chuyển mục đích sử dụng cho các ngành kinh tế khác theo quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản còn lại phải được duy trì ở mức độ tối đa, nhằm nâng cao độ che phủ, độ phì để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Trên cơ sở quy hoạch, cần công bố công khai những khu đất dùng để hình thành các cụm tập trung công nghiệp, các quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi và các công trình công cộng để dân biết và tránh được những tranh chấp đất đai.

5.3.2. Phát triển đô thị và đô thị hoá

Với sự phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch; các tuyến giao thông được nâng cấp, mạng lưới đô thị của tỉnh được nâng cấp, TP. Đà Lạt đã được nâng lên đô thị loại I, TP. Bảo Lộc là đô thị loại III, từng bước nâng cấp huyện Đức Trọng thành thị xã - là đô thị vệ tinh của TP. Đà Lạt; các trung tâm các huyện là đô thị loại IV và V; theo định hướng đến năm 2020 TP. Đà Lạt sẽ  trực thuộc Trung ương và TP.Bảo Lộc trở thành đô thị loại II thuộc Tỉnh.

Tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh ước đạt 40% năm 2010 và 50% vào năm 2020. Quy mô dân số đô thị năm 2010 ước khoảng 488 nghìn người và 629,4 nghìn người vào năm 2020. Khu vực đô thị sẽ có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của tỉnh khoảng 1,2-1,3 lần, nâng tỷ trọng đóng góp GDP của tỉnh 68-70% trong thời kỳ 2011-2020. Phương hướng chung là:

- Xây dựng và phát triển hệ thống đô thị của tỉnh trở thành những trung tâm phát triển của từng tiểu vùng. Có những giải pháp để thu hút đầu tư trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, tạo nguồn thu từ quỹ đất đô thị. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác quy hoạch xây dựng một cách đồng bộ. Tăng cường vai trò của UBND, HĐND các cấp trong lĩnh vực quản lý xây dựng.

- Tập trung phát triển các đô thị loại 5 (các thị trấn huyện lỵ và thị trấn thuộc huyện): 

+ Đô thị  Đà Lạt : Hiện nay TP. Đà Lạt đã được nâng lên đô thị loại 1, tiếp tục xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị đặc thù trực thuộc Trung ương trước năm 2020 với các chức năng chính như là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, dịch vụ và đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng và có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh và là một trong những trung tâm du lịch, đặc biệt là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo và du lịch sinh thái của vùng và cả nước; Đà Lạt cũng sẽ là một trong những trung tâm đào tạo đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học của cả nước và là khu vực sản xuất chế biến, xuất khẩu rau hoa chất lượng cao của vùng, cả nước và quốc tế.

+  Thành phố Bảo Lộc: Tiếp tục xây dựng TP.Bảo Lộc trở thành đô thị loại II thuộc tỉnh trước năm 2020 với chức năng: trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, VH-XH của tỉnh Lâm Đồng; là đô thị công nghiệp; là trung tâm dịch vụ thương mại du lịch; là điểm tựa và là cơ sở hậu cần quan trọng cho sự phát triển bền vững của vùng; là đầu mối giao thông đường bộ quan trọng của vùng Nam Tây Nguyên; cơ sở an ninh quốc phòng của tỉnh; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của vùng.


+ Các thị trấn huyện lỵ : Từng bước phát triển các thị trấn, trung tâm huyện trở thành đô thị loại IVvà V.

 +  Đối với các khu dân cư nông thôn tập trung: Lập quy hoạch và đầu tư phát triển các khu dân cư nông thôn tập trung, các khu trung tâm xã, trung tâm cụm xã; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn để sớm hình thành các trung tâm dân cư tại các xã vùng sâu nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

5.3.3. Phát triển kinh tế xã hội theo các tiểu vùng

Nhằm khai thác các nguồn lực của từng vùng, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, tạo mối quan hệ bền vững về KT-XH và môi trường giữa các vùng trong tỉnh, giữa các trung tâm vùng với các vùng ngoại ô, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc, hạn chế sự chênh lệch quá lớn về KT-XH  giữa các vùng.

+ Tiểu vùng Đà Lạt - Lạc Dương - Đức Trọng - Đơn Dương - Lâm Hà : Tiểu vùng này có diện tích 4154,64 km2, dân số khoảng 603,6 nghìn người, chiếm 42,5% về diện tích và 51% dân số toàn tỉnh.

+ Tiểu vùng Bảo Lộc - Bảo Lâm - Di Linh: Tiểu vùng có diện tích 3310,6 km2, dân số khoảng 424,2 nghìn người, chiếm 33,9% diện tích và 35,8% dân số toàn tỉnh. Đây là tiểu vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp hàng hoá. 

+  Tiểu vùng Đa Huoai - Đa Tẻh - Cát Tiên và huyện Đam Rông: Khu vực các huyện Đa Huoai - Đa Tẻh - Cát Tiên và Đam Rông là khu vực khó khăn của tỉnh. Hướng phát triển chủ yếu là nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch sinh thái; đầu tư phát triển xã hội, xoá đói giảm nghèo. 

Chương VI

THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC

6.1. Hiện trạng đa dạng sinh học ở Lâm Đồng
6.1.1. Đa dạng về hệ sinh thái 

 6.1.1.1. Các HST trên cạn

HST trên cạn ở Lâm Đồng bao gồm các HST rừng, HST nông nghiệp và HST đô thị, trong đó HST rừng chiếm tỷ lệ diện tích lớn nhất. Do phân bố trên các đai cao khác nhau nên đã hình thành nhiều kiểu thảm thực vật rừng khác nhau, đặc biệt các khu rừng đặc dụng thể hiện khá đầy đủ những HST rừng tiêu biểu của tỉnh như rừng hỗn loài lá rộng, rừng hỗn giao lá rộng lá kim và lá kim, rừng lá rộng rụng lá, rừng tre hỗn giao với cây gỗ phân tán...

6.1.1.2. Các HST đất ngập nước

HST đất ngập nước ở Lâm Đồng không nhiều như các tỉnh khác nhưng cũng khá đa dạng:
a. Các HST có dòng chảy nhanh: chủ yếu là các thuỷ vực có dòng chảy như sông, suối, chiếm 2% diện tích tự nhiên toàn tỉnh (khoảng 16.000 ha).trong đó có các sông lớn như Đồng Nai, Sê rê pốk, La Ngà, Đa Nhim...

b. Các HST có dòng chảy chậm và đất ngập nước: chiếm trên 2% diện tích tự nhiên của tỉnh. 

c. Các HST có dòng chảy chậm hay không có dòng chảy: gồm các hồ chứa (xây dựng chủ yếu cho mục đích thuỷ điện như: Đa Nhim, Đại Ninh, Đan Kia - Suối Vàng,…; các hồ thuỷ lợi như: Đạ Tẻh, Di Linh,…; và kiến tạo cảnh quan như: hồ Xuân Hương, Tuyền Lâm,...).

d. Các HST đất ngập nước khác: ngoài những vùng đất ngập như bàu Đĩa, bàu Cá Rô, bàu Sấu thuộc huyện Cát Tiên còn có 2 khu đất ngập nước bàu Chim và Bàu Sen của khu Cát Lộc thuộc VQG Cát Tiên, với thảm thực vật chủ yếu là đồng cỏ ngập nước, là một trong những nơi sống quan trọng còn sót lại của loài Tê giác một sừng (Rhinoceros sondaicus) tại Việt Nam. 

6.1.2. Đa dạng về loài

6.1.2.1. Đa dạng loài trong các HST trên cạn

a. Đa dạng loài thực vật: đã xác định được 3.490 loài thực vật rừng và 393 loài nấm, trong đó có 131 loài được nêu trong Sách Đỏ Việt Nam (SĐVN) 2007, 45 loài được liệt kê trong Danh lục đỏ IUCN 2006 và 43 loài được ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP như Thông đỏ (Taxus wallichiana), Thông hai lá dẹt (Pinus krempfii), Thông Đà Lạt (Pinus dalatensis ), Pơ mu (Fokienia hodginsii), Bách xanh (Calocedrus macrolepis), Cẩm lai Bà Rịa (Dalbergia bariaensis), Trắc (Dalbergia cochinchinensis), Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus, Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus), Lan  Hài Đà Lạt (Paphiopedilum dalatens),…
b. Đa dạng loài động vật: trên địa bàn tỉnh đến nay đã ghi nhận có sự hiện diện của 86 loài thú, 686 loài côn trùng, 301 loài chim, 102 loài bò sát - lưỡng cư, trong đó rất nhiều loài nêu trong Danh lục đỏ IUCN 2006, SĐVN 2007 và Nghị định 32/2006/NĐ-CP như Tê giác một sừng (Rhinoceros sondaicus), Chà vá chân đen (Pygathrix  nigripes), Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae), Gấu chó (Ursus malayanus), Gấu ngựa (Ursus thibetanus), Bò tót (Bos gaurus), Báo gấm (Neofelis nebulosa), Báo hoa mai (Panthera pardus), Voi (Elephas maximus), Công (Pavo multicus), Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini), Gà lôi trắng (Lophura nycthemera), Gà so cổ hung (Arborophila davidi), Trĩ sao (Rheinartia ocellata), Hồng hoàng (Buceros bicornis), Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), 

6.1.2.2. Đa dạng loài trong các HST đất ngập nước

 Mặc dù số lượng loài cá nước ngọt cũng như của các loài thuỷ sinh khác chưa được nghiên cứu và báo cáo đầy đủ trên toàn tỉnh, nhưng chỉ thống kê tại khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên đã xác định được 111 loài cá thuộc 20 họ trong 8 bộ, trong đó có 5 loài bị đe doạ cấp quốc gia nêu trong sách đỏ Việt Nam, 257 loài thực vật phiêu sinh, 125 loài động vật phiêu sinh và 63 loài động vật đáy.

Tóm lại, sự đa dạng về các loài thực vật, động vật hoang dã ở Lâm Đồng là rất cao, đóng góp tỷ lệ lớn trong danh lục của cả nước (bảng 6.1). Nếu được điều tra đầy đủ, chắc chắn số lượng các loài động và thực vật được ghi nhận ở Lâm Đồng sẽ còn phong phú hơn nhiều. Tính ĐDSH về các loài thực vật, động vật không chỉ thể hiện ở chỗ nhiều loài, mà còn có nhiều loài có giá trị bảo vệ đặc biệt không những ở trong nước mà có giá trị toàn cầu.

Bảng 6.1. So sánh số lượng các loài sinh vật hoang dã được ghi nhận

tại Lâm Đồng và tại Việt Nam

	
	Lâm Đồng
	Số loài ở

Việt Nam
	Tỷ lệ

(%)
	SĐVN 2007
	NĐ 32/2006/NĐ-CP
	(*)



	
	Số

họ
	Số

bộ
	Số

loài
	
	
	Lâm

Đồng
	Việt

Nam
	Tỷ lệ

(%)
	Lâm

Đồng
	Việt

Nam
	Tỷ lệ

(%)
	

	Thực vật
	214
	61
	3490
	12.750
	27,4
	125
	442
	28,3
	43
	52
	82,7
	45

	Nấm
	54
	21
	393
	2.200
	17,9
	6
	7
	85,7
	0
	0
	-
	-

	Thú
	28
	11
	86
	300
	28,7
	39
	94
	41,5
	36
	73
	49,3
	28

	Chim
	51
	17
	301
	830
	36,3
	18
	76
	23,7
	22
	43
	51,2
	12

	Lưỡng cư - Bò sát
	20
	3
	102
	418
	24,4
	22
	54
	40,7
	11
	23
	47,8
	13

	Côn trùng
	57
	7
	686
	5.300
	12,9
	5
	25
	20,0
	3
	4
	75,0
	-

	Cá nước ngọt
	-
	-
	111
	547
	20,3
	5
	89
	5,6
	0
	0
	-
	-

	Phiêu sinh thực vật
	53
	27
	257
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Phiêu sinh động vật
	34
	8
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Động vật đáy
	63
	10
	123
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tổng số
	574
	165
	5.674
	22.345
	25,4
	220
	787
	28,0
	115
	195
	69,0
	98


Ghi chú:  (-) Chưa có số liệu; (*) Số loài sách đỏ IUCN (2006) có ở Lâm Đồng
6.1.3. Đa dạng về nguồn gen
Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá là có tính ĐDSH rất cao, chứa đựng một nguồn gen phong phú. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng đảm bảo sự phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế đất nước. Sự đa dạng gen trong các quần thể các loài động, thực vật là cần thiết giúp duy trì quần thể các loài nguy cấp, quý, hiếm, làm tăng khả năng phục hồi của các quần thể này trước những biến cố như dịch bệnh từ các quần thể cây trồng vật nuôi, sự xâm lấn của các loài ngoại lai, sự BĐKH ...
 6.2 Các nguyên nhân gây suy thoái đa dạng sinh học
Cũng như các tỉnh khác trong cả nước, sự ĐDSH ở tỉnh Lâm Đồng đang đứng trước nguy cơ suy thoái, thể hiện qua các cấp độ: giảm chất lượng và các chức năng của HST, nhiều loài đang bị đe doạ tuyệt chủng, suy giảm quần thể. Trong một số trường hợp, đa dạng gen của quần thể các loài trọng tâm cũng đang bị suy thoái do mất nơi sống và chia cắt manh mún sinh cảnh, giảm hành lang ĐDSH, làm cô lập các quần thể này. Các mối đe doạ đối với tính ĐDSH của tỉnh Lâm Đồng cũng đa dạng và có tác động với nhau. 

6.2.1. Nguyên nhân trực tiếp

6.2.1.1. Khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Bản thân khai thác không trực tiếp làm mất rừng, song tạo tiền đề cho rừng bị hao hụt, lúc đầu là khai thác gỗ, sau đó dân lấn chiếm rừng làm rẫy hoặc trồng cây công nghiệp…rừng bị mất dần:

Khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ trái phép: là một mối đe doạ nghiêm trọng do hoạt động này phần lớn tập trung vào một số loài cho sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao theo yêu cầu của người tiêu dùng và thường là khai thác quá mức, đe doạ một số loài trước nguy cơ tuyệt chủng, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng và sản lượng rừng, không còn là sinh cảnh thích hợp của nhiều loài động vật hoang dã.

Việc khai thác lâm sản có kiểm soát,  xử lý thực bì, cây gỗ trên các khu vực rừng có chất lượng thấp để trồng rừng kinh tế, trồng cây cao su… mặc dù đảm bảo tuân thủ các quy trình kỹ thuật nhưng cũng có một số ảnh hưởng như việc mở đường phục vụ vận chuyển gỗ tạo điều kiện xâm nhập thuận lợi hơn cho các đối tượng khai thác gỗ, lâm sản, săn bắn động vật rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng; diện tích đất rừng sau khi xử lý thực bì và làm đất trồng rừng cũng như các tuyến đường đất thường bị rửa trôi  xói mòn đất vào mùa mưa làm tăng lượng phù sa bồi lắng ở các hệ thống sông suối và hồ đập; sự vận hành của các phương tiện cơ giới gây tiếng động, làm cho các loài động vật hoang dã phải di chuyển sang nơi khác ...

6.2.1.2. Săn bắt, buôn bán trái phép động vật rừng và khai thác bừa bãi nguồn lợi thuỷ sản

Việc săn bắt động vật hoang dã trái phép vì mục đích thương mại như chế biến thức ăn đặc sản, dược liệu, nuôi làm cảnh, cũng như săn bắt do nhu cầu của người dân sống gần rừng, việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản mang tính huỷ diệt tại các thuỷ vực như sử dụng thuốc nổ, dùng lưới có mắt lưới quá nhỏ… đã làm cạn kiệt, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài.

Ở một số vùng, săn bắt quá mức làm cho quần thể sinh sản của các loài động vật hoang dã thu nhỏ lại và phân tán rải rác, dễ bị tổn thương do bệnh tật hay tác động từ các loài ngoại lai xâm lấn. Các cơ hội phục hồi HST tự nhiên cũng sẽ làm giảm đi, đặc biệt đối với các loài bị săn bắn có chức năng giúp phát tán hạt giống hay thụ phấn.

6.2.2.3. Di dân tự do và xâm chiếm đất rừng 

Di dân tự do và xâm lấn đất rừng là một nguyên nhân gây mất rừng, chia cắt sinh cảnh, tác động tiêu cực đến đời sống của nhiều loài động vật hoang dã. Ngoài mục đích lấn chiếm để canh tác nông nghiệp, lập trang trại còn có những trường hợp lấn chiếm đất để mua bán sang nhượng trái phép. Cần có các công cụ chính sách và nguồn thu nhập mới để làm giảm động cơ chuyển đổi đất rừng, làm tăng động cơ đầu tư vào các phương thức sinh kế thay thế dựa vào rừng và thân thiện với sinh cảnh hoang dã và tăng các biện pháp răn đe hiệu quả qua việc tăng cường hệ thống bảo vệ rừng.

6.2.2.4. Cháy rừng

Hầu hết rừng lá kim, rừng trồng dễ cháy nằm gần khu vực dân cư hoặc đất nông nghiệp nên có nhiều nguy cơ dẫn đến cháy rừng. Các vụ cháy rừng hàng năm không những gây mất rừng mà còn gây tổn thất không nhỏ cho ĐDSH. Từ năm 2006 đến tháng 12/2009, trên toàn tỉnh đã xảy ra 46 vụ cháy rừng, qua thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại vào cuối mùa khô, diện tích rừng bị mất do cháy 79,5ha, bình quân mỗi năm mất 20ha. Đó là chưa kể diện tích rừng bị cháy tán nhưng có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, xét về chất lượng, thì các diện tích rừng này bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là sinh trưởng của cây rừng, khả năng chống chịu sâu bệnh kém, năng suất thấp... 

Hàng năm, tại các khu rừng rừng lá kim, rừng trồng dễ cháy, các đơn vị quản lý rừng đều áp dụng biện pháp làm giảm vật liệu cháy nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra cháy lớn trong mùa khô hanh. Tuy nhiên, biện pháp này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến  ĐDSH của khu rừng như kìm hãm sự phát triển của các loài dưới tán rừng như cây lá rộng hỗn giao, cây thân thảo, cây bụi, các loài hoa, nấm, vi sinh vật… .

6.2.2. Nguyên nhân khách quan 

6.2.2.1. Ô nhiễm môi trường

Các chất thải công nghiệp, hoá chất BVTV và phân bón trong nông nghiệp, hoá chất sử dụng trong khai thác khoáng sản, nguồn chất thải sinh hoạt gây ONMT đã tiêu diệt các loài sinh vật, thêm vào đó việc lắng tụ phù sa từ quá trình rửa trôi đất đã làm giảm chất lượng nguồn nước, làm mất các thuỷ vực, đe doạ sự tồn tại của các loài thuỷ sinh, làm giảm ĐDSH.

6.2.2.2. Xâm nhập của động vật, thực vật ngoại lai gây hại

Ngày nay, hoạt động thương mại giữa các nước, các vùng có nhiều thuận lợi, nhiều loài được con người du nhập nhằm phục vụ cho các mục đích như trồng trọt, chăn nuôi... đã phát triển mạnh trở thành các loài có hại, hiện nay đe doạ sự tồn vong của các loài bản địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và rất khó diệt trừ như ốc bươu vàng (Pomacea caniculata), cây mai dương (Mimosa pigra), cây ngũ sắc (Lantana camara)… 

6.2.2.3. Phát triển du lịch  

Với lợi thế thuận lợi của các điều kiện tự nhiên, Lâm Đồng đã và đang phát triển du lịch thành một ngành kinh tế động lực. Những năm gần đây, lượng du khách trong nước và quốc tế tăng nhanh, chỉ tính trong năm 2009, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước khoảng 2,5 triệu lượt người, điều này đồng nghĩa với việc gia tăng nguồn chất thải và những tác động bất lợi khác đối với môi trường. Do đó, nếu không quản lý chặt chẽ nguồn chất thải và tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT sẽ dẫn đến ONMT, tăng nguy cơ cháy rừng. 

6.2.2.4. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác khoáng sản.

Phát triển KT-XH là nhu cầu tất yếu, kế hoạch phát triển kinh tế trong tương lai của tỉnh là nâng cấp mạng lưới giao thông, xây dựng các công trình thuỷ điện, khai thác khoáng sản, mở rộng diện tích đất nông nghiệp... Để phục vụ cho việc xây dựng các công trình nói trên, cần phải chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều này cũng góp phần kích thích các đối tượng khai thác lâm sản, lấn chiếm đất rừng, chia cắt sinh cảnh, đe doạ đến các loài động vật hoang dã, nhất là các loài thú lớn.  

Các hồ đập thuỷ lợi, thuỷ điện có tác dụng tích cực là điều tiết mực nước và lưu lượng dòng chảy trong mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, việc thay đổi dòng chảy tự nhiên cũng tác động đến đời sống của các loài thuỷ sinh, ngăn cách vùng sống và nơi sinh sản của một số loài cá. Các hoá chất sử dụng trong một số ngành khai khoáng và mở rộng canh tác nông nghiệp khi đi vào trong nước đã gây độc, làm ONMT nước, đe doạ đến đời sống, thậm chí tiêu diệt của các loài thuỷ sinh ở vùng hạ lưu.

6.2.2.5. Gia tăng dân số 

Sự gia tăng dân số đòi hỏi tăng nhu cầu sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác, nhất là tài nguyên đất cho SXNN, đã dẫn đến nạn phá rừng và sự suy thoái nghiêm trọng về các HST và TNTN. Đốt nương làm rẫy là tập quán canh tác của đồng bào dân tộc địa phương, cũng là biện pháp giải quyết lương thực của người mới đến nhập cư. Người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số thường sống gần rừng, nơi giàu tính ĐDSH, thói quen tiêu dùng vẫn theo hướng tiêu tốn nhiều nguyên vật liệu, năng lượng và thải ra nhiều chất thải độc hại làm cho môi trường tự nhiên bị ô nhiễm bởi lượng chất thải và sự khai thác quá mức. 

6.2.2.6. Cơ chế, chính sách, luật pháp về quản lý bảo vệ TNTN còn nhiều bất cập

Hiện nay, mặc dù công tác bảo tồn ĐDSH đã được quan tâm, nhiều văn bản pháp luật được ban hành đã có tác dụng ngăn chặn, răn đe các hành vi xâm hại tài nguyên, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhất là thiếu các khung chính sách định hướng cho bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH; chưa có chính sách cụ thể để khuyến khích việc nuôi trồng các loài động vật, thực vật hoang dã; chưa quan tâm đến quản lý, bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã sống ở môi trường nước; công tác quy hoạch bảo tồn ĐDSH chưa cụ thể... 

6.2.2.7. Năng lực bảo tồn còn hạn chế

Tuy đã có những nỗ lực về phát triển KT-XH trong những năm vừa qua nhưng Lâm Đồng vẫn là một trong những tỉnh nghèo, năng lực tài chính đầu tư cho bảo tồn ĐDSH còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ và chuyên gia về ĐDSH còn mỏng và chưa được đào tạo chuyên sâu. Bên cạnh đó, năng lực của cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, nghiên cứu về bảo tồn ĐDSH còn nhiều hạn chế, bất cập.

6.8..2.8. Nhận thức chưa đầy đủ về các giá trị của ĐDSH

Từ trước đến nay, con người chỉ thấy giá trị cung cấp của HST là tài nguyên hữu hình như gỗ và lâm sản ngoài gỗ…,chưa hiểu đầy đủ về tài nguyên vô hình là các dịch vụ môi trường nên ít quan tâm đến giá trị lâu bền của tài nguyên ĐDSH.

6.3.  Vai trò, chức năng của rừng và diễn biến suy thoái tài nguyên rừng

6.3.1. Vai trò, chức năng của rừng

Theo báo cáo hiện trạng rừng năm 2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh là 602.041 ha, trong đó rừng tự nhiên: 543.319 ha; 56.868 ha rừng trồng: 58723ha, đất không có rừng: 34.891 ha. Rừng tại Lâm Đồng có vai trò và chức năng rất lớn, cụ thể:

- Đây là nơi cư trú cho các loài động vật và thực vật, bảo tồn những giá trị về ĐDSH.

- Rừng là nguồn cung cấp gỗ, dược phẩm, thực phẩm,... đóng góp rất lớn vào sự phát triển KT-XH.

- Là tuyến phòng hộ lưu vực, bảo vệ đất, hạn chế xói mòn, duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, điều hoà khí hậu, độ ẩm và giữ nước, cản bớt nước chảy bề mặt, hạn chế lũ lụt, hạn hán, bảo tồn nguồn nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, điều tiết sinh thuỷ cho hệ thống các sông lớn khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ;

- Rừng đóng vai trò là “lá phổi xanh “, là nơi bổ sung oxy cho không khí (nhờ cây xanh có khả năng hấp thu khí CO2 để thực hiện quang hợp) và ổn định khí hậu toàn cầu bằng cách đồng hoá cacbon và thải khí oxy, lọc sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và cũng là nơi tạo ra sinh thuỷ tạo thế năng phát triển các công trình thuỷ điện.

 - Rừng là nơi cảnh quan để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái, tạo cơ hội để triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Với lợi ích to lớn do rừng mang lại, công tác bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp, mọi công dân, bằng việc thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm duy trì và phát huy vai trò, chức năng, tác dụng nhiều mặt của tài nguyên rừng. 

6.3.2. Diễn biến suy thoái tài nguyên rừng

Với nguồn lợi do rừng mang lại là rất lớn, cho nên rừng luôn là đối tượng bị đe doạ do nhiều nguyên nhân, không những làm mất diện tích rừng, lâm sản mà còn làm suy giảm chất lượng rừng, ảnh hưởng môi trường sinh thái.

Từ năm 2006 đến tháng 12/2009 đã phát hiện, xử lý 11.053 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (bình quân 2763 vụ/năm). Do lợi nhuận cao từ buôn bán gỗ và động vật hoang dã trái phép, nên tình hình diễn ra phức tạp ở hầu khắp các địa phương. Đầu nậu thường giấu mặt, thuê người nghèo vận chuyển, thu gom, tập kết gỗ, động vật hoang dã tại những điểm bí mật rồi tổ chức vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Nhiều thủ đoạn tinh vi được chúng sử dụng để vận chuyển, tiêu thụ gỗ, động vật hoang dã trái phép như: dùng xe khách, xe chuyên dùng, giấu gỗ dưới hàng hoá khác, v.v... 

Mặc dù Lâm Đồng đã và đang cố gắng trong việc bảo vệ rừng nhưng việc suy thoái rừng vẫn đang diễn ra, theo tài liệu kiểm kê rừng thì trong giai đoạn từ 2006 đến 2009, tổng diện tích rừng bị mất là 2046 ha (bình quân 511,5 ha/năm); trong đó, diện tích rừng bị chặt phá trái phép là 1417,7 ha (chiếm 69,3%); thiệt hại do cháy rừng 79,5 ha (chiếm 3,9%); thiệt hại do sinh vật hại rừng 32,7 ha (chiếm 1,6%), diện tích được Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất có rừng là 508,3 ha (chiếm 24,8%) và do nguyên nhân khác gây thiệt hại 7,8 ha (chiếm 0,4%). Như vậy, phá rừng là nguyên nhân chính gây mất rừng nhiều nhất trong những năm qua.

6.3.2.1. Mất rừng do nguyên nhân khách quan

a. Tăng dân số 

Sự gia tăng dân số đòi hỏi tăng nhu cầu sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác, nhất là tài nguyên đất cho SXNN. Sự gia tăng về mật độ dân đã dẫn đến nạn phá rừng và sự suy thoái nghiêm trọng về các HST và TNTN. Áp lực về dân số ở các vùng có rừng tăng nhanh do tăng cơ học, di cư tự do từ nơi khác vào Lâm Đồng (tại một số địa bàn như huyện Đam Rông, Bảo Lâm), đòi hỏi cao về đất ở và đất canh tác, những đối tượng này chủ yếu là những hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên rừng. Nhận thức về bảo vệ rừng còn hạn chế, do đó vẫn tiếp tục phá rừng lấy đất để trồng lúa, cà phê và các cây công nghiệp khác hoặc làm thuê cho bọn đầu nậu, kẻ có tiền để phá rừng hoặc khai thác lâm sản trái phép.

Du canh là tập quán SXNN lâu đời của nhiều dân tộc ít người, dù xuất hiện nhỏ lẻ, nhưng cũng là một nguyên nhân làm mất rừng, gây cháy rừng, thoái hoá đất, làm tăng thêm diện tích đất trống, đồi núi trọc. 

b. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy :

 Sự mở rộng đất nông nghiệp, đất sản xuất trái phép, không theo quy hoạch,  bằng cách lấn sâu vào đất rừng là nguyên nhân quan trọng nhất làm suy thoái tài nguyên rừng. Mặc dù Nhà nước đã tăng cường quản lý, hạn chế đến mức thấp, nhưng tình trạng lấn chiếm đất rừng, di dân tự do vẫn còn xảy ra. Ngoài mục đích lấn chiếm để canh tác nông nghiệp, lập trang trại còn có những trường hợp lấn chiếm đất để mua bán sang nhượng trái phép. 

c. Khai thác nguồn lâm sản quá mức cho phép :

Đây là tình trạng đáng lo ngại hiện nay đối với tài nguyên rừng. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến rừng bị suy thoái làm cho sự đa dạng về HST tự nhiên, sự phong phú về các loài sinh vật, độ che phủ và chất lượng rừng bị giảm sút gây ra nhiều hậu quả cho sinh vật và cây rừng. Khai thác nguồn lâm sản quá mức biểu hiện ở 3 hình thức chủ yếu:

+Khai thác gỗ: Ngày nay, khi giá gỗ tăng cao, con người đã không ngừng tiến hành khai thác gỗ trên theo các mục đích của mình. Họ khai phá để phục vụ cho các công trình xây dựng, làm nhà ở, đối với loài gỗ quý hiếm thì họ khai thác nhằm để bán nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người.

+ Khai thác củi: Cũng như các tỉnh khác trong vùng Tây Nguyên, Lâm Đồng là tỉnh có nhiều  dân tộc thiểu số, người dân ở vùng miền núi và nông thôn chiếm một phần dân số đông, thói quen trong sinh hoạt họ chỉ dùng củi để làm chất đốt và dùng với lượng củi khá cao. Những hộ gia đình nghèo không có đất sản xuất, vốn đầu tư đã vào rừng khai thác củi bán để có thêm thu nhập. 

+ Khai thác lâm sản ngoài gỗ: Việc khai thác lâm các loài động vật hoang dã, các loại thực vật như: song, mây, tre, nứa, lá, các loại cây thuốc… cũng là một nguyên nhân tác động làm suy kiệt tài nguyên rừng nhanh nhất. Một số loài động vật như tê giác, hổ, báo, voi, gấu, khỉ…, các loại cây như: pơmu, trầm hương, gõ đỏ…đã ngày càng trở nên rất hiếm. 

d.  Cháy rừng: 

Cháy rừng là một trong những thảm hoạ, gây thiệt hại đến nhiều mặt, ngoài việc gây mất  rừng,  thiệt hại về tài nguyên mà còn mất đi cái nôi trú ngụ của nhiều loài động vật, vi sinh vật làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, tài sản tính mạng con người. Rừng bị cháy trong những năm gần đây chủ yếu là rừng thông tự nhiên và rừng trồng, với các loài cây chính là thông, keo.

Hầu hết các diện tích rừng bị cháy đều nằm trong những vùng nhạy cảm như rừng đầu nguồn, đất dốc, nên dễ gây lũ quét, xói lở, đất dễ bị khô hạn và thoái hoá. Sự phục hồi và tái tạo lại rừng trong điều kiện này là rất chậm vì thế mà tài nguyên rừng đang cạn kiệt dần đi. Do vậy, đòi hỏi ý thức bảo vệ của người dân và cần có sự quản lý chặt chẽ,của các ngành, các cấp để hạn chế được sự suy giảm diện tích tài nguyên rừng.

đ. Công tác phòng trừ sinh vật hại rừng còn rất hạn chế:

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch bệnh làm mất rừng với quy mô lớn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số khu vực rừng thông trồng thuần loại tại các địa phương như: Di Linh, Lạc Dương, Đà Lạt,... đã xuất hiện hiện tượng tuyến trùng gây hại. Khi bệnh dịch xảy ra, việc diệt trừ rất khó khăn và tốn kém nhưng hiệu quả không cao. 

Công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật về phòng trừ sinh vật hại rừng còn rất hạn chế, chủ yếu mới thực hiện các giải pháp ứng phó khi dịch xảy ra và các biện pháp phòng sinh vật hại rừng chưa được quan tâm đúng mức, do vậy, sẽ rất lúng túng nếu dịch xảy ra trên quy mô lớn. Theo quy định hiện hành, công tác quản lý về phòng trừ sinh vật hại rừng được giao cho hệ thống cơ quan bảo vệ thực vật, tuy nhiên, hiện nay hệ thống các cơ quan này mới chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ cây trồng nông nghiệp, chưa có đầy đủ năng lực để thực hiện các biện pháp phòng trừ sinh vật hại rừng.

e. Tác động của cơ chế thị trường 

Do cơ chế thị trường, giá cả một số mặt hàng nông, lâm sản tăng cao, nhu cầu về đất canh tác các mặt hàng này cũng tăng theo, nên đã kích thích người dân phá rừng để lấy đất trồng các loại cây có giá trị cao hoặc buôn bán đất, sang nhượng trái phép. 

6.3.2.2. Mất rừng do những nguyên nhân chủ quan

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và cơ chế chính sách về lâm nghiệp chưa được thực hiện có hiệu quả. Người dân chưa nhận thức đầy đủ tính cấp thiết của việc bảo vệ và phát triển rừng, nên vẫn tiếp tục phá rừng, có nơi còn tiếp tay, làm thuê cho bọn đầu nậu, kẻ có tiền.

- Các ngành, các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp xã nhận thức chưa đầy đủ, tổ chức thực hiện thiếu nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. 

- Chủ rừng là các lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chưa đủ năng lực để quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao. Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác có diện tích quy mô nhỏ nên việc tự tổ chức lực lượng bảo vệ rừng được giao có nhiều thuận lợi, tuy nhiên cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cơ quan pháp luật trong việc xử lý các đối tượng vi phạm.

 - Cơ chế chính sách chậm đổi mới chưa tạo động lực thu hút các nguồn lực cho bảo vệ rừng. Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng thiếu rõ ràng, khi rừng bị mất, việc xử lý trách nhiệm chủ rừng (nhất là các chủ rừng thuộc Nhà nước) chưa thực hiện nghiêm túc. Chính sách quyền hưởng lợi từ rừng chưa phù hợp với thực tiễn, lại chưa được các địa phương thực hiện nghiêm túc.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch thiếu tính khoa học, chưa đồng bộ với các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển KT-XH, sử dụng đất đai,... nên quy hoạch không được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên bị phá vỡ.

- Công tác giao, cho thuê rừng, đất rừng, khoán bảo vệ rừng đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất chậm, theo dõi việc sử dụng đất rừng sau khi giao, cho thuê chưa thường xuyên.

- Phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm ở nhiều địa phương chưa thật sự có hiệu quả, còn mang tính hình thức, nhiều tụ điểm phá rừng trái phép chưa có phương án giải quyết của liên ngành. 

- Việc xử lý các vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, trong khi lâm tặc phá rừng, khai thác gỗ trái phép với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chống trả người thi hành công vụ; không xử lý kiên quyết, nghiêm minh, lâm tặc sẽ coi thường pháp luật và tiếp tục chống người thi hành công vụ với mức độ phổ biến hơn.

- Lực lượng kiểm lâm mỏng, trang thiết bị, phương tiện thiếu thốn, lạc hậu. Chế độ chính sách cho lực lượng kiểm lâm chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ở những vùng trọng điểm phá rừng nếu chỉ có lực lượng kiểm lâm không thể giải quyết dứt điểm. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế (nhất là nghiệp vụ vận động quần chúng), một số công chức kiểm lâm dao động trước khó khăn, thậm chí có biểu hiện tiêu cực.

- Cơ sở vật chất cho công tác bảo vệ rừng hết sức khó khăn, nguồn đầu tư cho bảo vệ rừng chưa tương xứng với nhiệm vụ của người làm rừng, tỷ trọng vốn đầu tư của xã hội cho công tác bảo vệ rừng không đáng kể. 

6.4. Thực trạng quản lý đa dạng sinh học

6.4.1. Tình hình thực hiện và thi hành Luật  Đa dạng sinh học và các văn bản pháp luật về đa dạng sinh học
Từ trước năm 2006, công tác bảo tồn ĐDSH được đề cập trong một số nội dung của  các  văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về ĐDSH đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước ĐDSH và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học; tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Chương trình hành động bảo tồn ĐDSH giai đoạn 2008-2020, với các mục  tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn các HST tự nhiên, bảo tồn - phát triển bền vững các loài sinh vật và tài nguyên di truyền theo quy định của Kế hoạch hành động quốc gia và Luật  ĐDSH năm 2008. 

6.4.2. Tình hình quản lý đa dạng sinh học 

6.4.2.1 Hệ thống quản lý về TNTN và ĐDSH

Hiện nay hệ thống quản lý về TNTN và ĐDSH ở Lâm Đồng được phân theo ngành

Ngành nông lâm nghiệp quản lý về rừng, trong đó có khu rừng đặc dụng trực thuộc tỉnh là VQG Bidoup - Núi Bà, giống cây trồng, vật nuôi nông nghiệp, thuỷ sản…. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục phát triển lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm, các Hạt kiểm lâm, các đơn vị quản lý rừng đã và đang tích cực tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tổ chức phòng chống cháy rừng, ngăn chặn buôn bán lâm sản và động vật hoang dã… nhưng do lực lượng còn quá mỏng, địa bàn lại rộng và hiểm trở nên hiệu quả vẫn chưa đạt được như yêu cầu mong muốn.

Ngành Tài nguyên và môi trường quản lý về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước...Về mặt quản lý môi trường Sở Tài nguyên và môi trường cũng đã đề xuất và phối hợp trong các chương trình, đề tài nghiên cứu về ĐDSH của tỉnh Lâm Đồng. Những năm gần đây, đã có sự phối hợp với các cơ quan nông lâm nghiệp của tỉnh trong vấn đề quản lý, bảo vệ ĐDSH, tuy vậy vẫn còn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng và có hiệu quả giữa các cơ quan quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn ĐDSH  trong toàn tỉnh.

6.4.2.2. Tình hình quản lý động vật, thực vật hoang dã

a. Trung tâm cứu hộ động vật, lưu giữ giống

 Trên địa bàn hiện có 1 Trung tâm cứu hộ động vật thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên và 2 Trung tâm lưu giữ giống (Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm lâm sinh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên).
b. Công tác quản lý thực vật hoang dã, động vật hoang dã do gây nuôi,  trồng cấy nhân tạo:

Công tác này được giao cho Chi cục kiểm lâm quản lý, cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng,  trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã, động vật hoang dã; kiểm tra xác nhận các loài thực vật thuộc phụ lục của Công ước CITES do các trại trồng cấy từ cây con có nguồn gốc nhập khẩu. Hiện trạng trồng cấy, gây nuôi động vật hoang dã, thực vật hoang dã: 

· Gây nuôi động vật hoang dã

Theo kết quả thống kê của ngành kiểm lâm, tính đến cuối năm 2009 trên địa bàn tỉnh có 132 tổ chức, cá nhân gây nuôi 53 loài ĐVHD với 3.209 cá thể, gồm 510 cá thể quý, hiếm (58 cá thể thuộc nhóm IB và 452 cá thể thuộc nhóm IIB) và 2.699 cá thể loài ĐVHD thông thường. 

Đến nay, cơ quan Kiểm lâm đã cấp giấy chứng nhận nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng cho 107 trại nuôi (05 Công ty TNHH, 01 Công ty Cổ phần và 101 hộ gia đình), để gây nuôi 9 loài động vật hoang dã với 1.922 cá thể, trong đó có 235 cá thể thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm (Cá sấu Xiêm, Hươu xạ và Trăn gấm) và 1.687 cá thể các loài thông thường (Đon, Heo rừng lai, Đà điểu, Hươu sao, Nhím và Trĩ đỏ). 

· Trồng cấy thực vật hoang dã

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 06 cơ sở đăng ký trồng cấy nhân tạo 06 loài lan (Orchidaceae), gồm 01 loài thuộc Phụ lục I – Công ước CITES (lan Hài - Paphiopedilum spp.) và 05 loài thuộc Phụ lục II (lan Hồ Điệp (Phalaenopsis spp.), lan Hoàng thảo (Dendrobium spp.) - trừ loài Hoàng thảo đỏ (Dendrobium cruentum)), lan Vũ nữ (Oncidium spp.), Tử la lan (Miltonia spp.)  và Địa lan lai (Cymbidium spp.).

c) Công tác bảo vệ,  bảo tồn đa dạng sinh học

Công tác điều tra đánh giá ĐDSH, bắt đầu đề cập từ những năm 1997, 1998 nhưng chủ yếu tập trung ở Khu bảo tồn thiên nhiên Cát Lộc (huyện Cát Tiên). Đến năm 2003, Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã tiến hành điều tra, đánh giá ĐDSH tại các vùng lân cận Khu vực Cát Lộc như lâm trường Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh), Bảo Lâm và Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm). Cũng từ năm 2003, tại khu vực Bidoup- Núi Bà đã thực hiện các bước điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng. 

Ngoài ra, trên các khu vực rừng do các đơn vị lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng sản xuất đều tiến hành kiểm kê rừng phục vụ cho việc xây dựng phương án SX-KD, phương án quản lý rừng, tuy nhiên chỉ tập trung vào việc thống kê các loài cây gỗ là chủ yếu, chỉ mới chú ý đến việc bảo tồn ĐDSH dưới hình thức bảo vệ rừng là chính. 

Hiện nay, việc bảo tồn các nguồn gen động thực vật quý hiếm và việc sử dụng bền vững ĐDSH tại Lâm Đồng đã được quan tâm, các khu vực được đánh giá có tính ĐDSH cao đã được nâng lên đúng tầm của công tác bảo tồn như thành lập 2 Vườn quốc gia : Cát Tiên và Bidoup-Núi Bà (tiền thân là Khu bảo tồn thiên nhiên Cát Lộc và Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup-Núi Bà).

Thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Lâm Đồng, theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 26/4/2006, một số hoạt động ưu tiên về công tác bảo tồn ĐDSH cho phát triển bền vững đã được triển khai:

+ Tiến hành điều tra đánh giá thống kê ĐDSH của các khu vực du lịch như: Tuyền Lâm, Đan Kia - Suối Vàng, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà và Vườn quốc gia Cát Tiên v.v. 

+ Bảo vệ nghiêm ngặt các diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng, phục hồi rừng bằng biện pháp xúc tiến tái sinh tự nhiên và trồng rừng, hạn chế đến mức thấp nhất việc chặt phá rừng lấy củi, làm nương rẫy.

+ Tăng cường các biện pháp cơ học và sinh học chống cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại. 

+ Nâng cao trình độ dân trí, nhận thức cộng đồng về BVMT. Giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức về duy trì rừng và bảo vệ ĐDSH cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thực hiện luật và qui chế BVMT. 

+ Phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn việc BVMT, giữ gìn TNTN với quyền lợi kinh tế của người dân bản địa, người dân trong vùng đệm.

+ Tăng cường bảo vệ rừng đầu nguồn và sử dụng có hiệu quả rừng phòng hộ.

+ Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ địa phương trong quản lý các khu vực bảo vệ tài nguyên sinh vật và ĐDSH trong tỉnh.

+ Thực hiện hợp tác quốc tế với nước ngoài để bảo vệ ĐDSH Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà và Vườn quốc gia Cát Tiên …

- Theo Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hành động bảo tồn ĐDSH giai đoạn 2008-2020, Sở Tài nguyên và môi trường làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, TP.Bảo Lộc và TP. Đà Lạt triển khai thực hiện.

6.4.3 Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bảo tồn ĐDSH   

6.4.3.1. Thuận lợi

Hệ thống pháp luật, chủ trương của Nhà nước về ĐDSH đã ngày càng hoàn thiện, công tác bảo tồn ĐDSH đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân…Bên cạnh đó, hoạt động gây nuôi ĐVHD, trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã đã có nhiều thuận lợi, tạo điều kiện và bảo hộ cho mọi thành phần kinh tế bảo tồn, gây nuôi, phát triển ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp. Ngoài ra, một số tổ chức quốc tế như Winrock International, Birdlife, Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã… đã hỗ trợ một số địa bàn trong tỉnh triển khai một số dự án liên quan đến công tác bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh.

 6.4.3.2.Khó khăn, thách thức

a. Khai thác quá mức các nguồn tài nguyên:

 Rừng Lâm Đồng là nơi có nguồn lâm sản lớn như gỗ, song, mây, lồ ô..., nhiều nguồn khoáng sản quý, nên vấn đề khai thác trái phép vẫn còn xảy ra. Đặc biệt trong vài năm gần đây, do nhu cầu của thị trường và tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, diện tích rừng cũng đang bị chặt phá để lấy đất trồng cà phê, chè và một số cây công, nông nghiệp khác đã dẫn đến thất thoát tài nguyên, thu hẹp môi trường sống của các loài động vật rừng, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo tồn ĐDSH.

b. Vấn đề dân số:

Mặc dù trong những năm qua tỉnh cũng có nhiều cố gắng trong việc giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, nhưng dân số tăng cơ học vẫn còn cao, trong đó chủ yếu là dân di cư tự do đã làm tăng áp lực khai thác đất rừng để trồng trọt, khai thác gỗ trái phép để xây dựng nhà…, là nguyên nhân đẩy một số vùng đồng bào dân tộc tiến sâu vào rừng nhường chỗ cho đồng bào di cư mới đến khiến Nhà nước gặp khó khăn trong việc thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc.

c. Một số ảnh hưởng khác

Nhận thức của các tổ chức, cộng đồng dân cư tham gia công tác bảo tồn và phát triển ĐDSH chưa được nâng cao và hệ thống mạng lưới bảo vệ tài nguyên cấp cơ sở xã phường chưa được xây dựng và đào tạo kiến thức chuyên môn về ĐDSH. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn, trang bị kỹ thuật về nghiên cứu ĐDSH của tỉnh còn nhiều hạn chế, nên gặp không ít khó khăn trong công tác bảo tồn chuyển vị, nhân giống, phát triển các loài thực vật, động vật quý hiếm...Ngoài ra, hoạt động nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã còn mới mẻ, việc quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo chưa được chính quyền các cấp và cơ quan tham mưu trong lĩnh vực này quan tâm đúng mức. Mặt khác, quá trình canh tác nông nghiệp của người dân còn lạc hậu cùng với việc phá rừng trong thời gian qua đã làm cho đất bị xói mòn hàng năm rất lớn, hậu quả là bồi lắng hầu hết các sông, suối, hồ trong tỉnh; vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; quá trình đô thị hoá, phát triển giao thông, thuỷ điện, khai thác khoáng sản... để phát triển kinh tế nhưng cũng có một số ảnh hưởng tiêu cực dẫn đến suy giảm tính ĐDSH. 

Hiện nay, hầu hết các giáp vùng ranh với Lâm Đồng chưa xây dựng chương trình hành động ĐDSH theo quyết định 79/2007/QĐ-TTg, nên việc phối hợp để thực hiện trong vùng chưa được triển khai và nguồn kinh phí cho việc điều tra, kiểm tra, cập nhật, nghiên cứu về ĐDSH  chưa được đầu tư nên rất khó khăn cho nhiệm vụ bảo tồn.

Chương VII

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
7.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị và công nghiệp
Hiện nay do sự phát triển về KT-XH, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao, thể hiện qua sự mở rộng về diện tích của các khu đô thị, khu vực dân cư, khu thương mại,…. đồng thời tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đi kèm với sự phát triển và ra đời các KCN, CCN thu hút đầu tư và nhân lực làm việc tại đây. Bên cạnh các yếu tố tích cực trên, CTR nói chung trong toàn khu vực tỉnh ngày càng gia tăng về số lượng và chủng loại.

Bảng 7.1.  Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

	Năm
	Dân số     (người)
	Hệ số phát sinh CTR (kg/người/ngày.đêm)
	Khối lượng (kg/ngày.đêm)

	2005
	1.116.231
	0.9
	1.004.607,9

	2006
	1.135.780
	0.9
	1.022.202,0

	2007
	1.153.584
	0.9
	1.038.225,6

	2008
	1.172.105
	0.9
	1.054.894,5

	2009
	1.189.327
	0.9
	1.070.394,3


Nguồn: Dân số  theo Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009.

Bảng 7.2.  Khối lượng chất thải rắn của các bệnh viện và trung tâm y tế
	Năm
	Số giường bệnh
	Hệ số (kg/giường/ngày.đêm)
	Khối lượng     (kg/ngày.đêm)

	
	
	CTRSH
	CTRYT
	CTRSH
	CTRYT

	2005
	2.402
	0,698
	0,195
	1676,596
	468,39

	2006
	2.521
	0,698
	0,195
	1759,658
	491,595

	2007
	2.565
	0,698
	0,195
	1790,37
	500,175

	2008
	2.750
	0,698
	0,195
	1919,5
	536,25

	2009
	2.940
	0,698
	0,195
	2052,12
	573,3


Nguồn: Số bệnh viện và trung tâm y tế  theo Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009

Bảng 7.3. Khối lượng chất thải rắn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ
	Năm
	Số cơ sở
	Hệ số                          (kg/cơ sở/ngày.đêm)
	Khối lượng              (kg/ngày.đêm)

	
	
	CTRSH
	CTRSX
	CTRSH
	CTRSX

	2005
	30.295
	160,53
	0,11
	4.863.256,4
	3.332,5

	2006
	32.677
	160,53
	0,11
	5.245.638,8
	3.594,5

	2007
	38.549
	160,53
	0,11
	6.188.271,0
	4.240,4

	2008
	40.859
	160,53
	0,11
	6.559.095,3
	4.494,5

	2009
	43.156
	160,53
	0,11
	6.927.832,7
	4.747,2


 Nguồn: Số cơ sở KD-DV theo Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009

Trong giai đoạn 2005-2009, trung bình lượng rác thải tăng hằng năm của giai đoạn này khoảng 6,51%, mức tăng cụ thể so với các năm trước là năm 2006 tăng khoảng 5,42% ; năm 2007 tăng khoảng 9,99%;  năm 2008 tăng khoảng 7,93% và năm 2009  tăng khoảng 2,70%. Dự tính lượng CTR phát sinh trên địa bàn tỉnh trong năm 2010 khoảng 30.000 tấn/ngày đêm.

Bảng 7.4. Khối lượng chất thải rắn của các cơ sở sản xuất công nghiệp

	Năm
	Số cơ sở
	Hệ số                          (kg/cơ sở/ngày.đêm)
	Khối lượng          (kg/ngày.đêm)

	
	
	CTRSH
	CTRCN
	CTRSH
	CTRCN

	2005
	6.505
	8,2
	2.224,20
	53.341,0
	14.468.421,0

	2006
	6.864
	8,2
	2.224,20
	56.284,8
	15.266.908,8

	2007
	7.477
	8,2
	2.224,20
	61.311,4
	16.630.343,4

	2008
	8.214
	8,2
	2.224,20
	67.354,8
	18.269.578,8

	2009
	8.377
	8,2
	2.224,20
	68.691,4
	18.632.123,4


Nguồn: Số cơ sở SXCN theo Niên giám Thống kê tỉnh Lâm Đồng năm 2009

Về thành phần CTR chủ yếu sản sinh từ các cơ sở SXCN (chiếm 71% tổng lượng CTR), cơ sở kinh doanh dịch vụ (chiếm 25% tổng lượng CTR), các loại hình khác chiếm khoảng 4%.

Một số loại CTR có tính chất nguy hại thải ra từ SXCN và y tế chưa được điều tra về số lượng và thành phần một cách hoàn chỉnh. Để đảm bảo công tác quản lý CTR được hiệu quả, cần phải có kế hoạch điều tra cụ thể để biết chính xác số lượng và thành phần để đảm bảo cho công tác quản lý.
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Hình 7.1. Tổng khối lượng chất thải rắn từ một số nguồn phát thải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005-2009

7.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị và công nghiệp

7.2.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị 

Việc thu gom và xử lý CTR theo phương thức chôn lấp hợp vệ sinh chỉ mới thực hiện được ở TP.Bảo Lộc (100% lượng rác thu gom) và một phần ở huyện Đức Trọng. Tỷ lệ thu gom CTRSH ở đô thị trên toàn tỉnh mới đạt 70%. Hiện tại Công ty Công trình Đô thị vẫn là đơn vị thu gom rác chính trên địa bàn tỉnh và Công ty đã được đầu tư 01 lò đốt rác có công suất 120kg rác/giờ, lò đốt này chủ yếu phục vụ cho xử lý CTRYT và một số loại CTRNH khác.

7.2.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp

Hầu hết các CTRCN phát sinh từ các cơ sở SXCN trên địa bản tỉnh đều được thu gom và tập trung đưa về bãi rác để xử lý. Do trình độ công nghệ còn thấp nên vấn đề tái chế và tái sử dụng CTRCN chưa được các doanh nghiệp chú trọng, công tác phân loại rác tại nguồn chưa được quan tâm đúng mức.

Từ khi văn bản và thông tư về quản lý CTNH có hiệu lực, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng có ý thức chấp hành về vấn đề này. Hiện tại  đã cấp được 07 sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, tuy nhiên vấn đề này đang gặp rất nhiều khó khăn vì lượng CTNH sản sinh từ các doanh nghiệp không nhiều, và trên địa bàn tỉnh cũng chưa có đơn vị nào có khả năng thu gom và xử lý.

7.2.3. Thu gom và xử lý chất thải rắn y tế 

CTRYT chưa được thu gom xử lý tập trung, tuy nhiên tại các cơ sở y tế việc phân loại CTRYT tại nguồn bước đầu đã được thực hiện, nhưng phương thức xử lý chủ yếu bằng biện pháp chôn lấp. Trong năm qua ngành y tế đã và đang đầu tư các lò đốt rác y tế cho các bệnh viện, trạm y tế trên địa bàn toàn tỉnh theo chương trình dự án của ngành. Hiện nay bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ - Đà Lạt đã đầu tư được 01 lò đốt CTRYT công suất là 20 kg rác/giờ, lò đốt này chủ yếu phục vụ xử lý rác thải sinh hoạt tại bệnh viện. Riêng CTRYR từ các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn TP.Đà Lạt phải ký hợp đồng thu gom và xử lý với Công ty Công trình Đô thị TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

7.3. Chất thải rắn trong sản xuất nông nghiệp


Chất thải rắn nông nghiệp sau thu hoạch – CTRSTH, hầu hết là loại phế thải có thể tận dụng do chứa các thành phần dinh dưỡng, các chất hữu cơ và vô cơ có ích, rất dễ bị thối rữa và phân huỷ gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, khối lượng CTRSTH thải ra rất lớn, nhưng chỉ một phần nhỏ được tận thu, số còn lại hầu hết chưa được quan tâm đúng mức, thiếu vốn, thiếu công nghệ, kỹ thuật,…trong quá trình xử lý và tận thu.

Xử lý CTR nói chung và CTRSTH nói riêng là nhu cầu bức xúc cho sự phát triển nền nông nghiệp bền vững. Thực trạng ô nhiễm môi trường do CTRSTH là vấn đề cần quan tâm vì nó không những ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái và sức khoẻ con người mà còn hạn chế sự phát triển của nền kinh tế, tăng giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh nông sản chế biến.

Để phát triển nền nông nghiệp bền vững có năng suất, chất lượng cao, cần có ngành công nghiệp bảo quản chế biến mạnh với phương châm: năng suất, chất lượng cao, tận dụng tối đa nguyên liệu, phụ liệu; sử dụng, xử lý có hiệu quả sau thu hoạch. Việc nghiên cứu, đánh giá tình hình CTRSTH như thực trạng sử dụng, tác động của chúng đến môi trường cần được tiến hành một cách toàn diện, trên qui mô lớn. Có như vậy, việc hoạch định chính sách và giải pháp vĩ mô về quản lý và xử lý CTRSTH nhằm giảm thiểu các tổn thất về kinh tế và ô nhiễm môi trường mới chính xác và hiệu quả.

CHƯƠNG VIII

TAI BIẾN THIÊN NHIÊN VÀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

8.1. Khái quát

Các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng được đinh nghĩa là các sự cố môi trường. Hiện thượng này xảy ra do nhiều nguyên nhân:

· Bão, lũ lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sụt lở đất, mưa axit, mưa đá, biến động khí hậu và thiên tai khác; 

· Hoả hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; 

· Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác và vận chuyển khoáng sản

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, có điều kiện khí tượng và đặc điểm địa hình đặc trưng nên thường phải hứng chịu nhiều thiên tai, sự cố môi trường. Do tỉnh nằm ở đầu nguồn nên sau mỗi đợt thiên tai thường để lại những hậu quả, thiệt hại nặng nề làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các thiên tai thường xuyên diễn ra trong môi trường tại tỉnh Lâm Đồng phải kể đến lũ lụt, cháy rừng, hạn hán và các sự cố về môi trường.  

Hàng năm các báo cáo về hiện trạng và giải pháp phòng chống thiên tai và sự cố môi trường được thực hiện định kỳ nhằm đánh giá chính xác hiện trạng sự cố môi trường từ đó đề xuất các biện pháp giải quyết nhằm giảm thiểu những tác hại do thiên tai gây ra.

8.2. Tai biến thiên nhiên ở Lâm Đồng và hậu quả 

Theo thống kê từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn từ 2005 đến 2009, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng và tác động trực tiếp 46 cơn bão và 11 áp thấp nhiệt đới. Ước tính thiệt hại trong giai đoạn này khoảng 342,35 tỷ đồng. Hậu quả làm 32 người chết, 24 người bị thương; Tốc mái, cuốn trôi 10.896 căn nhà, làm sập hoàn toàn 272 căn nhà; Tổng diện tích lúa bị ngập khoảng 6.308,2 ha; Tổng diện tích Cây công nghiệp và cây ăn trái bị ngập, đỗ ngã khoảng  52.765 ha; Diện tích rau, màu và cây hoa bị ngập, giảm năng suất khoảng 4.750,5 ha; Số gia cầm bị chết khoảng 5.898 con.

Bảng 8.1. Thống kê một số thiệt hại do tai biến thiên nhiên

	
	Năm

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số cơn bão bị ảnh hưởng (cơn)
	9
	9
	7
	10
	11

	Số cơn áp thấp bị ảnh hưởng (cơn)
	0
	0
	3
	4
	4

	Số người chết (người)
	2
	7
	12
	
	11

	Số người bị thương (người)
	3
	0
	
	2
	19

	Số nhà bị tốc mái, cuốn trôi (cái)
	911
	6792
	1998
	122
	1073

	Số nhà sập hoàn toàn (cái)
	17
	107
	72
	15
	61

	Tổng diện tích lúa bị ngập (ha)
	1.913,5
	2.370
	1.172
	44,7
	808

	Cây công nghiệp và cây ăn trái bị ngập (ha)
	50.022
	1.488
	597
	320
	338

	Rau, màu và cây hoa bị ngập (ha)
	1.103
	882,5
	1.492
	432
	841

	Số gia cầm, gia súc bị cuốn trôi và chết (con)
	-
	4.051
	707
	840
	300

	Ước tính tổng thiệt hại (tỷ đồng)
	35
	126,5
	90
	15
	75,5


8.3. Sự cố môi trường và hậu quả

Theo số liệu của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn từ 2005 đến 2009 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một số sự cố môi trường, nghiêm trọng nhất phải kể đến là xả lũ của thuỷ điện Đa Nhim trong năm 2005 và 2008 gây lũ lụt vùng hạ lưu làm thiệt hại về người và của. Cụ thể:

- Xả lũ trong năm 2005 làm 02 người chết, 490 ha rau màu bị hư hại, hư hỏng 01 công trình thuỷ lợi nhỏ có đập đất dài 40 m và 1300 m kênh mương; Xói lở hai phía đầu mố cầu ông Thiều, sập trôi 01 cầu tạm; Cầu giao thông nông thôn Thiện Chí (Đức Trọng) nước tràn qua ngập 0,5m nhưng không bị hư hỏng; Một số dụng cụ sản xuất ven sông như ống tưới nước, máy bơm nhỏ của dân bị cuốn trôi; 0,5 ha đất sản xuất ven sông bị sạt lở và cuốn trôi hoàn toàn. Ước thiệt hại khoảng 19,8 tỷ đồng.

- Xả lũ năm 2008 làm 01 người chết; 70 căn nhà bị ngập, 02 căn nhà bị sập do sạt lở đất; 478,2 ha rau, màu bị ngập và hư hỏng; 840 con gia cầm bị cuốn trôi và 20 con gia súc bị chết; Gây ngập đường tỉnh lộ 721 tại cầu 2 thuộc địa bàn xã MaĐaGui làm gây ách tắc giao thông 04 giờ liền. Đường quốc lộ 27(đoạn qua địa bàn huyện Đơn Dương) bị ngập và hư hỏng khoảng 122m làm sạt lở và sập đổ bờ kè bê tông dài khoảng 32 m. Hư hỏng 02 cầu tạm, 01 cống thoát nước và sạt lở lấp đường 412 với chiều dài khoảng 70m; Vỡ bờ kè đập dâng Nghĩa Bình, mái hạ lưu đập Ka Đê bị sạt lở 01 đoạn dài khoảng 30m. Ước thiệt hại khoảng gần 13 tỷ đồng.

- Xói mòn, rửa trôi đất: mặc dù độ che phủ của tỉnh trên 60% diện tích tự nhiên, đồng thời với trên 20% diện tích tự nhiên trồng cây công nghiệp dài ngày, nhưng do phần lớn là đất có độ dốc tự nhiên khá lớn, có độ tơi xốp cao (đất bazan) lượng mưa tập trung vào mùa mưa với cường suất mưa lớn và phương thức canh tác một số địa phương đang thay đổi nên mức độ xói mòn ngày càng gia tăng. Trong đó đáng lưu ý là diện tích đất rừng chuyển sang trồng cà phê, cao su, cây ngắn ngày mức độ xói mòn từ 35(45 tấn/ha/năm.

8.4 Những tác động bất lợi của tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường

8.4.1. Tác động đến môi trường

8.4.1.1. Môi trường nước

a. Ô nhiễm nguồn nước mặt

Lũ lụt xảy ra khiến cho nguồn nước sinh hoạt của dân cư không được đảm bảo vệ sinh. Các nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bị ngập sâu trong nước; xác chết động - thực vật, chất thải sinh hoạt của con người, động vật tràn lan khắp nơi; rác bẩn và chất thải sinh hoạt của con người, động - thực vật từ các khu vực đầu nguồn theo nước lũ tràn về… pha trộn vào nguồn nước mặt làm cho nguồn nước mặt bị ô nhiễm trầm trọng. Nguồn nước mặt này chính là nước sinh hoạt, ăn uống chủ yếu của người dân vùng lũ. Việc sử dụng nguồn nước này sẽ dẫn đến các bệnh ngoài da, bệnh tiêu hoá, thậm chí sẽ gây ra dịch bệnh…
b. Ô nhiễm nguồn nước ngầm

Các chất ô nhiễm nói trên có thể theo các giếng khơi (được đào không đúng kỹ thuật) xâm nhập vào nguồn nước ngầm làm cho nước ngầm bị ô nhiễm. Mặt khác, khi lũ tràn về, các giếng nước ngầm bị ngập, tắc nghẽn không sử dụng được, dẫn đến bị hư hỏng.

8.4.1.2. Môi trường đất

Tình hình sạt lở xói mòn đất đã diễn ra trên khắp các địa bàn trong tỉnh. Diện tích đất bị mất đi do sạt lở chủ yếu là đất SXNN. Việc sạt lở, mất đất làm cho các hộ dân mất đất ở, mất đất sản xuất, đất đai ngày càng bạc màu khiến cho các hộ dân này đã nghèo lại thêm khó khăn hơn.

8.4.1.3. Môi trường sinh thái

Cháy rừng làm mất nhiều diện tích rừng, làm giảm khả năng giữ đất, hấp thụ nước, bổ cập nguồn nước ngầm, duy trì độ ẩm, cản cường độ của nước lũ. Bên cạnh đó, cháy rừng cũng làm ảnh hưởng đến HST tự nhiên, làm mất nơi trú ẩn của chim, thú, làm BĐKH...hậu quả dẫn đến làm giảm tính ĐDSH.

8.4.2. Tác động đến con người

- Lũ lụt không chỉ gây thiệt hại về người mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nước bẩn trong mùa lũ là môi trường phát sinh mầm mống và lây truyền bệnh rất nhanh, nhất là bệnh ngoài da, bệnh về mắt, bệnh đường tiêu hoá, bệnh viêm đường hô hấp cấp, thương hàn, lỵ, bệnh phụ khoa, sốt thương hàn, sốt xuất huyết… Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là phụ nữ, trẻ em và người già. Đặc biệt, ở các khu dân di dời đến, dân số tập trung cao, càng dễ phát sinh dịch bệnh.

- Đối với các vùng ngập sâu, một số cột điện có thể bị đổ ngã, nếu bất cẩn có thể gây chết người do bị điện giật.

- Sạt lở làm giảm diện tích đất canh tác, đất ở, làm thất thoát tài sản, hoa màu… của người dân.

- Dông lốc làm sập nhà cửa, cơ sở hạ tầng, hoa màu… có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

- Tổn thương về tâm lý: Khi bị ảnh hưởng của thiên tai, phải di dời nhà cửa, một số gia đình có người bị chết, bị thương do dông, lốc… sẽ gây chấn thương tâm lý kéo dài trong họ, có thể gây nên những bệnh về thần kinh. Hậu quả của nó chưa thống kê hết được trong cộng đồng.

8.4.3. Tác động đến nền kinh tế và xã hội

8.4.3.1. Kinh tế:

- Nông nghiệp: vào mùa lũ, nhiều hộ gia đình đã bị mất trắng diện tích lúa, rau quả. Vườn cây ăn trái bị ngập, mất trắng, sau 2-3 năm mới cho sản phẩm.

- Lâm nghiệp: cháy rừng thường xuyên và liên tục sẽ làm thảm rừng Khi diện tích cây rừng ngày càng thu hẹp, các loài động thực vật, chim thú và nguồn lợi như cá đồng, mật ong… bị suy giảm nghiêm trọng. Cháy rừng, bên cạnh việc mất đi nguồn lợi về củi gỗ, mật ong, thiêu huỷ nơi trú ngụ của các loài như cá đồng, rùa rắn, động vật rừng và các loài lưỡng cư, các loài chim… với tính ĐDSH phong phú vào loại bậc nhất của HST ngập nước, mà còn làm mất đi nguồn tài nguyên than bùn nguyên sinh mà con người không thể tái tạo được; dẫn đến sinh cảnh, số lượng và thành phần loài sẽ suy giảm, chất lượng đất ngày càng xấu đi do bị mất đi lớp thảm thực vật bao phủ.

- Nuôi trồng thuỷ sản: khi lũ ngập sâu, các ao nuôi thuỷ sản không có khả năng bảo vệ bị mất trắng; đời sống của người dân nghèo trong vùng lũ rất khó khăn, chủ yếu là những ngư dân sống bằng nghề câu, lưới do nước lớn, dòng chảy mạnh thường xảy ra làm trôi các phương tiện làm ăn sinh sống khiến cho đời sống của họ càng thêm khó khăn.

- Chăn nuôi: lũ còn làm chết một số lượng đáng kể trâu bò, heo, gia cầm… chủ yếu những hộ này là những người dân nghèo sống ở vùng sâu của tỉnh nên đời sống đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

- Kinh tế: những thiệt hại do các thiên tai gây ra đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của gia đình và của cộng đồng nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

8.4.3.2. Xã hội

- An ninh: mật độ dân cư được di dời đến nơi an toàn tăng cao, thêm vào đó điều kiện sống thiếu thốn, khó khăn làm cho đời sống cộng đồng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, do các hộ di cư là những hộ nghèo nên đa số dân đều không có nghề nghiệp ổn định để kiếm sống; do đó, họ cần được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về việc làm và nghề nghiệp kiếm sống.

- Y tế: lũ lụt làm cho các cơ sở hạ tầng y tế bị hư hỏng, các bệnh viện, trạm y tế bị cô lập khiến cho việc tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật về y tế gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc khám chữa bệnh của người dân cũng bị hạn chế.

- Giáo dục: lũ ngập sâu khiến cho trường lớp, bàn ghế bị ngập, hư hỏng, cuốn trôi gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tại một số vùng như huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên.  

- An sinh xã hội: khi lũ lụt xảy ra, nhiều hộ không còn vốn, giống cây con để sản xuất, phải nhờ đến sự cứu trợ của các tổ chức xã hội và cộng đồng. Từ đó, dẫn đến các chương trình tín dụng cho hộ nghèo không thu hồi vốn được, phải đáo hạn, khoanh nợ, thậm chí phải xoá nợ… làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch xoá đói, giảm nghèo của tỉnh.

- Giao thông: hệ thống giao thông đường bộ bị ngập nước hoặc bị xói lở đất làm cho việc di chuyển, đi lại rất khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
8.5. Những bài học kinh nghiệm:

Từ thực tiễn công tác phòng chống tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường trong những năm qua đã giúp chúng ta rút ra được một số bài học kinh nghiệm đó là:

- Chính quyền địa phương cần thường xuyên tích cực tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, làm cho mọi người hiểu rõ những loại hình thiên tai thường xảy ra; để mỗi gia đình, thôn xóm, bản làng chủ động phòng ngừa, đối phó, khắc phục hậu quả, tổ chức cuộc sống thích nghi dần với điều kiện khắc nghiệt của thiên tai bằng khả năng cao nhất hiện có của mình.

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo để kịp thời cung cấp thông tin chính xác cho công tác chỉ đạo PCLB và GNTT. Từng bước trang bị đầy đủ các phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

- Sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng(nòng cốt là lực lượng vũ trang) để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc đối phó với các các tình huống bất lợi nhất; cứu hộ cứu nạn cũng như khắc phục hậu quả và ổn định đời sống vùng bị thiên tai.

- Trong khắc phục hậu quả phải chú trọng cả 03 mặt: Cứu trợ khẩn cấp, khôi phục và tái thiết trên cơ sở sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước về vật chất và tài chính.

- Công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai, vai trò của cộng đồng với tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó vừa là cơ chế kịp thời và có hiệu quả nhanh nhất, vừa là truyền thống, là nét đẹp văn hoá của dân tộc cần được phát huy. 

CHƯƠNG IX

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC ẢNH HƯỞNG

Cho đến nay, nguyên nhân gây biến đổi khí hậu trái đất là từ hoạt động sống của con người trên nhiều vùng lãnh thổ, chưa kể đến những sự cố môi trường tự nhiên từ phía vũ trụ gây nên. 

Việc thay đổi khí hậu của một địa phương cũng là chịu tác động chung của việc thay đổi khí hậu trên trái đất nói chung. Do đó để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, những tác nhân làm thay đổi khí hậu của trái đất từng địa phương, quốc gia phải ra sức kiểm soát, giảm thiểu tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính từ chính quốc gia, địa phương của mình.

9.1. Vấn đề phát thải khí nhà kính ở Lâm Đồng 

Lâm Đồng với đặc thù nền kinh tế nông nghiệp (50%), du lịch (30%) tỷ trọng GDP, nên các hoạt động công nghiệp tạo ra các tác nhân gây biến đổi khí hậu là rất ít và rất thấp.

Tuy nhiên để giảm phát thải khí nhà kính ở Lâm Đồng chúng ta phải lưu ý những vấn đề như sau:

- Hoạt động của các nhà máy có sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than, dầu, gas), than củi, buồng đông lạnh tạo ra khí CO2, NO2, CFC, …

- Hạn chế đến mức thấp nhất các nguyên nhân gây cháy rừng do con người hoặc do thiên nhiên gây ra. Sẵn sàng ứng phó, phát hiện, chữa cháy rừng nhanh chóng kịp thời, không để cháy lan, cháy kéo dài. Thực hiện giao khoán, quản lý bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường để khuyến khích người dân, hộ kinh doanh bảo vệ và phát triển rừng.

- Phát triển phương thức trồng rau sạch, trồng hoa trong nhà kính nilon là biện pháp an toàn sinh học, hạn chế sử dụng thuộc BVTV, phân bón vô cơ. Tuy nhiên việc phát triển nhà kính cần lưu ý không tập trung, cần dành riêng những phần đất xen kẽ trong dự án để tăng cường khả năng tự thấm của nước mưa, duy trì nguồn nước ngầm.

- Hạn chế việc chặt phá rừng, đốt rừng làm rẫy. Duy trì độ che phủ rừng trên 62 %. Mặc dù là tỉnh có tỷ lệ độ che phủ rừng cao nhưng tỷ lệ cây rừng cao tuổi so với trước đây đã giảm thấp, dẫn đến hệ quả là tính giữ nước kém, giảm tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái, làm gia tăng hiện tượng lũ quét và xói mòn rửa trôi đất.

9.2. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở Lâm Đồng
Thay đổi khí hậu, nhiệt độ không khí, nhiệt độ trái đất tăng, băng tan ở hai đầu cực Bắc và Nam bán cầu và nhiều tác hại ghê gớm từ thiên nhiên do hậu quả của BĐKH, hiện tượng El nino, La nina,… như chúng ta đã thấy ở khắp nơi trên thế giới thì ở Lâm Đồng tác hại của BĐKH thể hiện qua những hiện tượng sau:

Trong các năm gần đây, ở khu vực Tây nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, vào mùa mưa, lượng mưa thường tập trung, có cường suất và tần suất mưa thường lớn hơn nên dòng chảy tập trung rất nhanh, tốc độ dòng chảy lớn gây ra hiện tượng lũ quét, trượt đất, sạt lở bờ sông tại một số vùng trong tỉnh, đồng thời làm cho nguồn nước bổ sung cho mạch nước ngầm ngày càng ít đi. 

Ngược lại lượng mưa trong mùa khô đã giảm đáng kể dẫn đến hiện tượng khô hạn nghiêm trọng. Do lượng nước trong các ao hồ, sông suối không đủ cho nông dân sử dụng để tưới cho cây trồng nên đã khoan nhiều giếng trong phạm vi hẹp. Hoạt động này đã gây hiện tượng lún đất một số nơi như Đức Trọng, Di Linh. 

Những hiện tượng bất thường của thời tiết đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng như hạn hán kéo dài, lượng mưa không ổn định, khiến người nông dân không chủ động được trong canh tác, nhất là với loại cây đặc biệt nhạy cảm với thay đổi thời tiết như cà phê. Ở khoảng 18- 220C, cây cà phê phát triển tốt, nhưng do hiện tượng nóng lên toàn cầu những năm gần đây, năng suất và chất lượng cà phê giảm đi rõ rệt, chẳng hạn như những rủi ro thời tiết trong năm 2008 tại Lâm Đồng đã gây ra hiện tượng cà phê mới ra búp gặp phải sương muối nên chỉ vài tuần quả đã thối, hoa tự nhiên khô rồi rụng nên đã làm cho sản lượng cà phê năm 2008 mất đi hàng chục ngàn tấn, bên cạnh đó những cơn mưa trái mùa dai dẳng vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009 không chỉ ảnh hưởng đến việc thu hái cà phê vụ này 
mà còn gây hại đến vụ sau. Ngoài ra, những bất thường của thời tiết cũng làm gia tăng tình hình dịch bệnh trên người, cây trồng, gia súc, sức đề kháng với bệnh tật của gia súc, cây trồng giảm, buộc người dân phải tăng cường sử dụng thuốc, liều sử dụng cho một lần cao hơn bình thường các năm trước. 

- Hàng năm, các vùng Lộc An, Đạ Huoai, Lâm Hà, Đơn Dương, Đạ Tẻh, Cát Tiên thường chịu nhiều đợt thiên tai như lốc xoáy, lũ lụt, mưa đá, … gây thiệt hại đáng kể cho tài sản và tính mạng của người dân.

- Đà Lạt với độ cao 1.500m so với mực nước biển có những ngày nhiệt độ xuống đến 60C của thời kỳ những năm 1960 nay hoàn toàn không thấy xuất hiện. Bên cạnh đó biên nhiệt độ trong ngày lớn, thường từ 10 đến 150C, ảnh hưởng đến sức khoẻ, năng suất cây trồng, vật nuôi

Bảng 9.1.Nhiệt độ không khí trung bình qua từng giai đoạn tại TP.Đà Lạt

	Tháng
	Nhiệt độ không khí trung bình (0C)

	
	1964-1998
	2000-2005
	2006-2009

	
	Trung bình
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Trung bình
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Trung bình
	Cao nhất
	Thấp nhất

	1
	15,8
	22,3
	11,3
	15,8
	16,3
	15,4
	16,1
	16,8
	17,8

	2
	16,7
	24,0
	11,7
	16,8
	17,5
	16,1
	16,9
	17,4
	14,8

	3
	17,8
	25,0
	12,6
	17,7
	18,2
	17,5
	18,1
	18,3
	16,1

	4
	18,9
	25,2
	14,4
	19,0
	19,5
	18,7
	19,1
	19,4
	17,6

	5
	19,3
	24,5
	16,0
	19,2
	19,9
	18,8
	19,4
	19,6
	18,9

	6
	19,0
	23,4
	16,3
	19,1
	19,6
	18,6
	19,4
	19,5
	19,1

	7
	18,6
	22,8
	16,0
	18,6
	19,1
	18,2
	18,9
	19,1
	19,3

	8
	18,5
	22,5
	16,1
	18,4
	18,8
	18,2
	18,9
	19,3
	18,7

	9
	18,4
	22,8
	15,8
	18,5
	18,7
	18,3
	18,0
	18,9
	15,6

	10
	18,1
	22,5
	15,1
	18,1
	18,4
	17,7
	18,3
	18,7
	18,0

	11
	17,3
	21,7
	14,3
	17,7
	17,9
	17,4
	17,5
	18,1
	16,7

	12
	16,2
	21,4
	12,8
	16,5
	17,5
	15,4
	16,5
	16,8
	16,1

	Cả năm
	17,9
	20,6
	14,3
	18,0
	18,1
	17,8
	18,1
	18,3
	17,8


Nguồn: Địa chí Đà Lạt; Niêm giám thống kê tỉnh Lâm Đồng 2009

Qua bảng trên cho thấy nhiệt độ tại Đà Lạt có xu hướng tăng lên. Mặc dù nhiệt độ trung bình trong cả 3 giai đoạn 1964-1998, 2000-2005 và 2006-2005 không có sự biến động lớn với các giá trị tương ứng là 17,90C 18,00C và 18,10C nhưng lại có biến động lớn về giá trị về nhiệt độ thấp nhất, giá trị nhiệt độ trung bình thấp nhất của giai đoạn 1964-1998 là 14,30C và giá trị này đo được trong giai đoạn từ 2000-2005 và 2006-2009 là 17,80C. 


Bên cạnh đó, đặc điểm thuận lợi về địa hình nên Lâm Đồng có rất nhiều công trình thuỷ lợi và thuỷ điện đã và đang được thi công xây dựng, vì vậy cần rà soát lại các công trình tháo lũ và xây dựng phương án điều tiết lũ liên hoàn giữa các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình và vùng hạ lưu. Và cũng xây dựng chiến lược cho công tác tiêu thoát lũ vào mùa mưa và phòng chống hạn hạn vào mùa khô.

Hơn nữa, Lâm Đồng là một tỉnh vẫn giữ tỷ trọng sản xuất nông nghiệp còn cao trong thập niên tới. Với những kịch bản về biến đổi khí hậu đã được Chính phủ xây dựng thì vấn đề về dịch tễ cho vật nuôi và cây trồng là vấn đề cũng cần được quan tâm. Khi nhiệt độ môi trường tăng lên sẽ dẫn đến sâu bệnh phát triển nhanh hơn, một số loại cây trồng sẽ bị giảm năng suất trông điều kiện năng nóng kéo dài, do vậy trong thời gian tới phải xây dựng các biện pháp canh tác và nuôi trồng thích hợp để hạn chế thấp nhất dịch bệnh cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Đứng trước tình tình về BĐKH, đòi hỏi các ngành, các cấp phải có các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH, đưa ra các giải pháp lồng ghép vấn đề BĐKH và lập kế hoạch phát triển kinh tế xây dựng ở địa phương, có biện pháp nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về vấn đề BĐKH trong những năm tới.        

CHƯƠNG X

TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

10.1. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ con người 

10.1.1. Tác động do ô nhiễm môi trường nước

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của ONMT nước đến sức khoẻ con người, nhưng theo đánh giá của các nhà khoa học, của ngành y tế thì có mối liên hệ chặt chẽ giữa ONMT nước và sức khoẻ con người.

Nguồn nước mặt ở Lâm Đồng nói riêng và của vùng Tây Nguyên nói chung đã và đang bị nhiễm bẩn bởi các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động SXCN, hoạt động SXNN, hoạt động dân sinh, hoạt động khai thác khoáng sản,…, và đây là nguồn gây ra các bệnh cũng như dịch bệnh cho người dân. Nguồn nước ô nhiễm chủ yếu là do các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh, sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn này có thể liên quan đến những nhóm bệnh cơ bản sau:

- Các bệnh đường tiêu hoá như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, …

- Các bệnh siêu vi trùng như bại liệt và viêm gan B.

- Các bệnh ký sinh trùng, giun sán.

- Các bệnh lây truyền do các côn trùng có liên quan tới nước như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não.

- Các bệnh ngoài da như ghẻ lở, hắc lào, bệnh mắt hột, bệnh phụ khoa.

Ngoài việc bị nhiễm bẩn do các chất hữu cơ và vi sinh, nguồn nước một số vùng bị ô nhiễm do tồn lưu  của thuốc BVTV (chủ yếu các nguồn nước mặt ở vùng SXNN), kim loại nặng. Khi con người sử dụng nguồn nước này lâu ngày có khả năng tích luỹ trong cơ thể và gây những biến đổi sinh lý có hại cho cơ thể sống, gây ung thư và ảnh hưởng di truyền cho người tiếp xúc lâu dài.

Bên cạnh đó, nguồn nước phục vụ sinh hoạt chủ yếu của người dân là nước dưới đất, vì vậy nước dưới đất ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Có nhiều tác nhân gây ô nhiễm nước dưới đất, các nguồn gây ô nhiễm nước mặt cũng là nguồn gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất, gây ra những ảnh hưởng đến sức khoẻ như đã trình bày. Nhưng đáng lo ngại nhất đối với nước dưới đất là sự có mặt của các kim loại nặng, đặc biệt vấn đề chung của khu vực đó là Asen. Asen là chất rất độc hại, với hàm lượng cao sẽ gây ra nhiều bệnh vô cùng nguy hiểm như ung thư (ung thư da, gan, phổi và bàng quan), gây hại cho thận, viêm răng, khớp…Theo một số kết quả nghiên cứu được công bố, asen làm giảm chỉ số thông minh (IQ) của trẻ em và có những tác hại nghiêm trong đến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong thời kỳ mang thai.

10.1.2. Tác động do ô nhiễm môi trường không khí

Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ con người, đặc biệt đối với đường hô hấp. Theo kết quả nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy, khi môi trường không khí bị ô nhiễm, sức khoẻ con người bị suy giảm, quá trình lão hoá trong cơ thể bị thúc đẩy, chức năng của phổi bị suy giảm, gây bệnh hen suyễn; viêm phế quản ; gây bệnh ung thư, bệnh tim mạch và làm giảm tuổi thọ con người và là tác nhân này gây ra các bệnh: viêm nhiễm do vi khuẩn, vi rút, hen, lao, dị ứng, viêm phế quản mãn, ung thư. Ở nước ta, các nghiên cứu đã xác định có mối quan hệ rõ rệt giữa ô nhiễm không khí và các bệnh về đường hô hấp.

Ô nhiễm tiếng ồn làm con người như thường xuyên quấy rầy giấc ngủ, làm ảnh hưởng thính lực, giảm sút khả năng tiếp nhận thông tin, suy yếu về thể lực, suy nhược thần kinh, làm giảm hiệu quả làm việc đối với một số người….Nếu tiếng ồn đạt tới 100 dB thì nó không chỉ gây bệnh tâm thần mà còn gây tổn thương đối với phần tai trong. Tiếng ồn có thể làm gián đoạn suy nghĩ, do đó sẽ làm giảm hiệu quả công tác. Tất cả các tác động này dẫn đến những biểu hiện xấu về tâm lý, sinh lý, bệnh lý. Những người thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn cho thấy 87% mất ngủ, 35% suy nhược, rối loạn tiêu hoá, chóng mặt, buồn nôn, lo lắng, thay đổi cảm giác màu sắc, …

10.1.3.  Tác động do ô nhiễm môi trường đất

Ô nhiễm đất có những ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ con người, đặc biệt đối với đường tiêu hoá. Khi môi trường đất bị ô nhiễm, rau trồng hoặc cây ăn trái được trồng trong khu vực đó thì rễ cây sẽ hút lấy các chất bẩn cũng như độc tố có trong đất. Con người ăn những loại trái cây hoặc rau củ quả đó sẽ mắc bệnh về đường tiêu hoá: tiêu chảy, tả,… thậm chí là tử vong nếu như nhiễm độc kim loại. 

Ngoài ra, các nguồn chất thải sau nuôi trồng chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn thải bỏ ra các suối và hồ chứa nước có nuôi trồng thuỷ sản với số lượng hàng năm khoảng hàng ngàn m3 bùn thải và chất thải nuôi trồng thuỷ sản gây nên các tác động xấu đến chất lượng nước, ONMT đất và dịch bệnh phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

Trong những năm sắp tới, mức độ ONMT đất tăng lên, nếu không có những biện pháp kiểm soát hiệu quả, mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng cũng sẽ tăng lên.

10.1.4 Tác động do ô nhiễm từ chất thải rắn

Hiện nay ONMT do CTR đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ cộng đồng, nghiêm trọng nhất là các khu vực làng nghề, gần KCN, bãi chôn lấp chất thải... Nếu các CTR không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước và sức khoẻ con người.

Theo đánh giá của chuyên gia y tế, nhiều bệnh như đau mắt, bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, dịch tả, thương hàn… đều do CTR gây ra.

Chất thải sau khi được phát sinh có thể thâm nhập vào môi trường không khí dưới dạng bụi hoặc các chất khí được phân huỷ như H2S, NH3 … rồi theo đường hô hấp đi vào cơ thể con người hay sinh vật. Các chất thải hữu cơ, các kim loại nặng thâm nhập vào nguồn nước hay môi trường đất rồi vào cơ thể con người qua thức ăn hoặc thức uống.

Cần phải đề cập đến chất thải bệnh viện vì đây là một trong những nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm và lây truyền bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của cộng đồng dân cư. Các vật thể trong thành phần của CTRYT có thể chứa đựng một lượng rất lớn bất kỳ tác nhân vi sinh vật bệnh truyền nhiễm nào. Các tác nhân gây bệnh này có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua: da (qua một vết thủng, trầy xước hoặc vết cắt trên da), các niêm mạc (màng nhầy), đường hô hấp (do xông, hít phải), đường tiêu hoá... Ngoài ra, độ tập trung của các tác nhân gây bệnh và các vật sắc nhọn bị nhiễm các vi sinh vật gây bệnh (đặc biệt là những mũi kim tiêm qua da) hầu như là những mối nguy cơ tiềm ẩn sâu sắc đối với sức khoẻ trong các loại chất thải bệnh viện. Các vật sắc nhọn có thể không chỉ là những nguyên nhân gây ra các vết cắt, vết đâm thủng mà còn gây nhiễm trùng các vết thương nếu nó bị nhiễm các tác nhân gây bệnh. 

10.2. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các vấn đề kinh tế-xã hội 

10.2.1 Tác động do ô nhiễm môi trường nước
Các hoạt động KT-XH ngày càng phát triển nhưng công tác BVMT chưa được quan tâm đúng mức, cùng với sự gia tăng dân số, phát triển kinh tế, quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá thì sức ép đến môi trường càng gia tăng. Nếu sự phát triển không đồng thời với công tác BVMT sự phát triển sẽ không theo định hướng phát triển bền vững, tiềm ẩn những nguy cơ trong tương lai.

Những ảnh hưởng đến sức khoẻ con người với những dịch bệnh những căn bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng lớn đến KT-XH. Một số vùng sử dụng chủ yếu nguồn nước dưới đất  cho sinh hoạt và sản xuất, ảnh hưởng của sự suy giảm chất lượng nguồn nước lại càng đặc biệt quan trọng, phát sinh nhiều chi phí chi cho việc xử lý. Một yêu cầu đang đặt ra là việc xử lý asen, tạo tâm lý yên tâm sản xuất cho người dân, đảm bảo sức khoẻ và nâng cao đời sống xã hội. Dấu hiệu thiếu nguồn nước trầm trọng ở một số địa phương và đặc biệt là vào mùa khô cũng có những ảnh hưởng nhất định đến việc sản xuất, ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của địa phương.

Chưa có nghiên cứu về mối tương quan giữa ô nhiễm nguồn nước dưới đất và môi trường sinh thái. Nhưng có những tác động của nước dưới đất đến môi trường đất, và những ảnh hưởng đến môi trường sinh thái là không thể tránh khỏi.

Nước dưới đất là loại tài nguyên nhạy cảm trong khai thác, chưa xác định đầy đủ về trữ lượng và lượng bổ cập, khó có thể kiểm tra giám sát hoàn toàn việc khai thác, … có thể gây cạn kiệt, ô nhiễm gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khoẻ con người, đến KT-XH của địa phương.

10.2.2 Tác động do ô nhiễm môi trường không khí

a. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến sức khoẻ

Thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khoẻ bao gồm các khoản chi phí: chi phí khám và thuốc chữa bệnh, tổn thất mất ngày công lao động do nghỉ ốm, tổn thất thời gian của người nhà chăm sóc người ốm,... Theo dự án “Điều tra, thống kê, đánh giá ảnh hưởng của ONMT tới sức khoẻ cộng đồng” của Cục Bảo vệ môi trường (2007) cho kết quả ước tính thiệt hại kinh tế do ô nhiễm không khí tác động đến sức khoẻ trung bình trên đầu người mỗi năm là 295.000 đồng, khoảng 5,5% GDP trên đầu người. Nếu giả thiết, tổn thất về kinh tế do ô nhiễm không khí tác động đến sức khoẻ đối với người dân Tỉnh Lâm Đồng tương tự 1.189.327 dân -  mỗi năm thiệt hại khoảng 350,85 tỷ đồng tương ứng khoảng 0,96 tỷ đồng/ngày.

b. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến hoa màu

Bụi trong không khí hấp thụ những tia sóng cực ngắn của mặt trời làm cho cây không lớn và khó nẩy mầm. Những nơi ô nhiễm không khí nặng, lá cây hai bên đường quốc lộ bị phủ một lớp đất bụi dày đặc làm cho quá trình quang hợp khó khăn, do vậy, cây cối ở đó không phát triển và rất cằn cỗi. 

Khói lò gạch ở làm cho các vườn ăn trái vùng lân cận không phát triển, có cây ra hoa nhưng không đậu quả được, ảnh hưởng đến năng suất hoa màu, khiến cho thu nhập của người dân làm nông nghiệp giảm mạnh.

c. Thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các dạng vật liệu

Ô nhiễm các chất SO2, NOx trong môi trường không khí gây ra hiện tượng lắng đọng và mưa axít. Chính các hiện tượng này là nguyên nhân chính làm giảm tính bền vững của các công trình xây dựng và các dạng vật liệu.

d. Thiệt hại đối với hoạt động du lịch

ONMT nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Tỉnh Lâm Đồng.

Điều đáng lo ngại là môi trường du lịch tại nhiều khu vực đã bị ô nhiễm do tác động của nhiều ngành kinh tế, trong đó có tác động từ chính các hoạt động du lịch (ví dụ: hoạt động xây dựng bừa bãi, không có kế hoạch, gia tăng rác và các loại phế thải, tác động vào đồi núi, phá đá nổ mìn làm VLXD...).

10.2.3. Tác động do ô nhiễm môi trường đất

Cây rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp, hoa cảnh… là nguồn thu nhập chính của một số gia đình ở Lâm Đồng. Tuy nhiên nếu như môi trường đất ở khu vực nào bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây, thậm chí là cây sẽ chết, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Tỉnh. Những nơi mà môi trường đất bị ô nhiễm nặng là những khu vực xung quanh những KCN, chăn nuôi, sản xuất cây công nghiệp, …

Quá trình xói mòn, rửa trôi gia tăng gây hậu quả làm mất đất và bạc màu đất đã tác động các HST nông nghiệp như hoa cảnh, cây ăn trái, cây công nghiệp, rau màu... trong khi khả năng thực thi các quy hoạch phát triển KT-XH trong khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Các dự án trồng rừng trên vùng đất dốc để chống xói mòn, sạt lở, ..chưa phát huy được tác dụng trong thực tiễn đang trở thành nỗi trăn trở của các cấp chính quyền, các ngành quản lý và người dân. Bên cạnh đó, do chưa có quy hoạch phát triển về nông nghiệp, thời gian gần đây phương thức canh tác nhà kính ngày càng phát triển, mặc lợi của phương pháp canh tác này là hạn chế sâu bệnh và tiết kiệm chi phí chăm sóc (phân bón, thuốc BVTV), nhưng mặt trái của nó là làm tăng tốc độ xói mòn và bạc màu đất vào mùa mưa vì lượng nước mưa sẽ tập trung lớn hơn trên những vùng đất trống.

10.3. Tác động của ô nhiễm môi trường đối với các hệ sinh thái

10.3.1 Tác động do ô nhiễm môi trường nước

Mất cân bằng sinh thái trong phát triển nông nghiệp thể hiện rõ nét ở tình trạng dịch bệnh phát sinh trên diện rộng do ONMT nước ở các mô hình nuôi thâm canh các tra, các dịch bệnh cho ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch bệnh lúa,… môi trường nước trên các sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Krôngnô và các hồ (Xuân Hương, Chiến Thắng, Tuyền Lâm, Đankia,…) trong tỉnh đã có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh, và đang có nguy cơ gia tăng gây ra  những biến đổi trong cân bằng sinh thái. Ở các vực nước mặt có sự lưu thông nước thấp, sự mất cân bằng sinh thái thể hiện rõ hơn do hiện tượng phú dưỡng. Đây là vấn đề các nhà môi trường sinh thái cần đặc biệt quan tâm và có cái nhìn lâu dài vì nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai.

10.3.2 Tác động do ô nhiễm môi trường không khí

Các loại thực vật bị ảnh hưởng nhiều hơn so với động vật: Về bản chất, khả năng thích nghi trong môi trường bị ô nhiễm hoặc BĐKH của thực vật kém hơn so với các loài động vật. Một điều tra đã cho thấy các loài thực vật trên cạn bị ảnh hưởng gấp 3 lần do ô nhiễm không khí so với động vật. Ngược lại, trong HST nước ngọt, mức độ ảnh hưởng của thực vật lại ít hơn nhiều so với động vật. Một nghiên cứu ở Thuỵ Điển cho thấy: khi độ pH của nước giảm 1 đơn vị, sự đa dạng của động vật giảm 40%, trong khi tỷ lệ này ở thực vật là 25%.Ô nhiễm không khí tác động đến các nhóm động thực vật khác nhau. Sự tác động của ô nhiễm không khí đối với các loài động vật chủ yếu là tác động gián tiếp, thông qua việc mất các nguồn thức ăn hoặc làm thay đổi cơ chế sinh sản. Trong số các HST bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí đô thị, HST nước ngọt bị ảnh hưởng nhiều nhất

Cho đến nay, các nhà khoa học đều cho rằng ô nhiễm không khí đô thị là một nhân tố làm suy giảm sự ĐDSH. Sự ảnh hưởng của ô nhiễm không khí liên quan chủ yếu đến việc suy giảm, làm yếu đi các loài mà không phải là gây ra tuyệt chủng. Tuy nhiên, với xu hướng tiếp tục ô nhiễm như hiện nay thì một số loài động thực vật bị mất đi là điều không tránh khỏi.

10.3.3 Tác động do ô nhiễm môi trường đất

Môi trường đất ô nhiễm thì các loại sinh vật trong đất sẽ ảnh hưởng có loài sẽ chết như giun đất, kéo theo sự sinh trưởng kém của thực vật, suy giảm độ thoáng khí của đất rễ cây làm ảnh hưởng tới quá trình quang hợp dẫn đến ảnh hưởng tới môi trường sống của chúng ta. Cây có vai trò rất lớn đến việc giữ môi trường trong sạch, nếu môi trường đất bị ảnh hưởng dẫn đến nhiều ảnh hưởng khác không tốt.
CHƯƠNG XI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

11.1. Những việc đã làm được

11.1.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường

Qua thời gian 05 năm hoạt động kể từ năm 2005, Phòng Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Chi cục Bảo vệ Môi trường) là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác quản lý môi trường. Với biên chế là 04 cán bộ đã không đáp ứng được đòi hỏi ngày càng phức tạp của công tác QLMT nên việc hình thành bộ máy QLMT địa phương từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã là đòi hỏi tất yếu. Thực tế hiện nay:

- Cấp tỉnh, đã thành lập tổ chức Chi cục BVMT với 10 cán bộ chuyên trách công tác BVMT, chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2010.  

- Lực lượng cảnh sát môi trường của tỉnh được thành lập tháng 10/2008 đến nay đã có 18 cán bộ, chiến sĩ.

- Ở cấp huyện, riêng cán bộ làm công tác QLMT được định biên 1-2 biên chế thuộc trong Phòng TNMT.

Ngoài ra, công tác BVMT địa phương còn có sự góp sức của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường, các Trung tâm trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Trạm Khí tượng Thuỷ văn, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Yersin,… 

11.1.2. Về mặt thể chế chính sách

Để tăng cường thể chế về công tác BVMT trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản, quyết định trong thời gian qua như sau:

Bảng 11. Tổng hợp các văn bản, quyết định chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	STT
	Số hiệu, ngày ban hành
	Nội dung

	1
	Chỉ thị số 04/2005/CT-UB ngày 25/01/2005
	Về việc thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

	2
	Quyết định số 59/2005/QĐ-UB ngày 09/3/2005
	Ban hành qui định về trình tự thủ tục lập và thẩm định báo cáo môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng

	3
	Quyết định số 169/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005
	Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	4
	Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005
	Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và quản lý sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	5
	Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 08/01/2007
	Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	6
	Quyết định số 1870/QĐ-UBND
ngày 07/7/2008
	QĐ bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực môi trường 

	7
	Quyết định số 3572/QĐ-UBND
ngày 30/12/2008
	QĐ Thành lập Quỹ BVMT tỉnh Lâm Đồng và Ban điều hành Điều lệ hoạt động của Quỹ BVMT tỉnh Lâm Đồng 

	8
	Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009
	QĐ v/v quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí BVMT đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

	9
	Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 
	QĐ v/v quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

	10
	Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009
	QĐ về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí  thoát nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt 

	11
	Quyết định số 429/QĐ-UBND
ngày 03/3/2009
	QĐ Thành lập HĐ Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lâm Đồng 

	12
	Quyết định số 715/QĐ-UBND
ngày 31/3/2009
	QĐ phê duyệt "Chương trình quan trắc thành phần môi trường không khí xung quanh, đất, nước mặt, nước ngầm tỉnh Lâm Đồng"

	13
	Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009
	QĐ về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

	14
	Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009
	QĐ về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định ĐTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

	15
	Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009
	QĐ về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

	16
	Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009
	QĐ về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

	17
	Quyết định số 3240/QĐ-UBND
ngày 03/12/2008
	QĐ phê duyệt tỷ lệ chi trả dịch vụ môi trường rừng và đối tượng phải chi trả sử dụng dịch vụ môi trường rừng về du lịch theo Quyết định số 380/2008/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của TTg CP


11.1.3. Về tài chính

Năm 2006 kinh phí dành cho công tác QLMT là 180 triệu.

Từ khi Luật BVMT 2005 có hiệu lực, UBND Tỉnh phấn đấu dành 1% thu ngân sách địa phương bố trí cho kinh phí sự nghiệp môi trường toàn tỉnh. Cụ thể:  

Năm 2007 là 22.400 triệu đồng, trong đó phân bổ cho cấp huyện là 17.708 triệu đồng: tập trung cho công tác thu gom vận chuyển chất thải sinh hoạt, tăng cường phương tiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt; cấp tỉnh là 4.615 triệu đồng tập trung cho việc tăng cường cơ sở vật chất cho Trạm Quan trắc và Giám sát môi trường; hoạt động của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2008 là 27.232 triệu đồng, trong đó phân bổ cho cấp huyện là 21.708 triệu đồng tập trung cho công tác thu gom vận chuyển chất thải sinh hoạt, tuyên truyền nâng cao nhận thức môi trường, điều tra đánh giá về chất lượng nền môi trường khu vực. Cấp tỉnh 220 triệu đồng dành để xây dựng chương trình quan trắc thành phần môi trường đất, nước mặt, nước ngầm, không khí xung quanh trên địa bàn, nguồn vốn đối ứng từ ngân sách của tỉnh là 1.743 triệu đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. (Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ là 4.200 triệu đồng).

Kinh phí năm 2009 khoảng 30.000 triệu đồng, trong đó phân bổ cho cấp tỉnh là 5.524 triệu đồng tập trung cho công tác thu gom vận chuyển chất thải sinh hoạt.

11.1.4. Công tác quản lý bảo vệ rừng 

11.1.4.1.Diện tích, chất lượng rừng tiếp tục được khôi phục và cải thiện  

a. Về diện tích rừng

Từ năm 2006 đến nay, hoạt động bảo vệ rừng và thực thi pháp luật lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, diện tích rừng ngày càng được phục hồi. Diện tích rừng tăng lên do trồng mới những năm qua luôn cao hơn diện tích rừng bị giảm do những nguyên nhân hợp pháp và bất hợp pháp.

Bảng 11.2. Diễn biến diện tích rừng và tỷ lệ diện tích đất có rừng

	Năm
	Diện tích đất tự nhiên
	Diện tích đất có rừng
	Chia ra
	Đất trống đồi núi chưa sử dụng
	Đất khác
	Độ che phủ rừng (%)

	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng
	(3 tuổi
	
	
	

	2006
	977.219,6
	602.573
	549.924
	52.649
	4.162
	33.573
	341.073
	61,62

	2007
	977.219,6
	602.142
	547.813
	54.329
	21.139
	33.512
	341.565
	61,68

	2008
	977.219,6
	602.757
	545.244
	57.513
	4.948
	-
	-
	61,61

	2009
	977219,6
	602.042
	543.319
	58.723
	1.210
	-
	-
	61,62


Nguồn: http://www.kiemlam.org.vn/

Thống kê về diện tích rừng trên đây cho thấy, độ che phủ rừng của tỉnh trong những năm qua đảm bảo duy trì ở mức cao. 

b. Về chất lượng rừng. 

Chất lượng, trữ lượng và giá trị ĐDSH được duy trì, bảo vệ tốt hơn. Rừng trồng tăng nhanh cả về diện tích và trữ lượng trong năm năm qua, góp phần nâng cao độ và duy trì độ che phủ rừng của tỉnh ở mức cao. Năng suất, sản lượng gỗ và lâm sản hàng hoá tăng nhanh, trong năm 2008 ước đạt gần 17.000 mét khối gỗ khai thác từ rừng trồng. Tuy nhiên, trữ lượng rừng trồng còn thấp, cấu trúc thiếu ổn định, giá trị về ĐDSH, khả năng cung cấp gỗ, tác dụng phòng hộ và BVMT chưa cao. 

11.1.4.2. Tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả chủ trương xã hội hoá công tác quản lý bảo vệ rừng

a. Giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng, cho thuê rừng

Với mục tiêu quản lý bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng bền vững, ổn định để phát triển KT-XH tại địa phương, chuyển  từ lâm nghiệp truyền thống sang lâm nghiệp bền vững, xã hội hoá nghề rừng. Ngành lâm nghiệp Lâm Đồng đã thực hiện nhiều chủ trương giao đất, thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các thành phần kinh tế, hộ gia đình tham gia:  

*  Về giao đất lâm nghiệp

- Giao 196.484 ha đất lâm nghiệp cho 8 Công ty Lâm nghiệp là các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh để hoạt động theo cơ chế vừa tự chủ kinh doanh vừa thực hiện một phần nhiệm vụ công ích trong quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng;

- Giao 286.058 ha đất lâm nghiệp cho 15 Ban quản lý rừng sản xuất và phòng hộ và 01 Hạt kiểm lâm (Bảo Lộc) là các đơn vị chủ rừng trực thuộc huyện, TP.Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt để hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập với nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng là chính. 

- Giao 91.940 ha đất lâm nghiệp cho các Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà thuộc tỉnh và Vườn Quốc gia Cát Tiên trực thuộc Cục Kiểm lâm quản lý. Toàn bộ diện tích rừng được giao là rừng đặc dụng và phòng hộ để thực hiện nhiệm vụ khôi phục bảo tồn đa dạng các HST, ĐDSH, thực hiện các hoạt động nghiên cứu tham quan và duy trì chức năng phòng hộ đầu nguồn cho sông Đồng Nai;

- Giao 9.509 ha đất lâm nghiệp cho các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc trung ương và khu vực đóng trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm lâm sinh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên; Công ty nguyên liệu giấy Đồng Nai. 

- Giao 8.869 ha đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 1.767 hộ tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm.

- Giao 8.437 ha đất lâm nghiệp cho các ban quản lý khu du lịch và các đơn vị khác.

Như vậy, về cơ bản đã chuyển đổi căn bản cơ chế rừng tập trung vào Nhà nước trước đây sang cơ chế quản lý mới đa dạng về chủ rừng, đặc biệt là khẳng định chủ trương tiếp tục giao rừng tự nhiên cho các hộ gia đình, cá nhân; đã thể chế hoá quy định pháp luật và triển khai hình thức quản lý rừng của cộng đồng dân cư. 

* Về giao khoán quản lý bảo vệ rừng

Cùng với công tác giao rừng và đất lâm nghiệp, hiện nay ngành lâm nghiệp của tỉnh đang giao khoán gần 350.000 ha cho trên 11000 hộ để quản lý bảo vệ rừng, trong đó khoảng 90% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất và đời sống khó khăn. 

Với hình thức giao khoán rừng đã khẳng định đây là quan điểm phát triển lâm nghiệp đúng đắn trong nền kinh tế thị trường, nhờ đó huy động được các nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong những năm qua.

*  Về cho thuê đất lâm nghiệp

Thực hiện chủ trương chính sách thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp để huy động tài chính phát triển lâm nghiệp Lâm Đồng thông qua kinh doanh nhiều lĩnh vực liên quan như nông lâm kết hợp, trồng rừng kinh tế, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý bảo vệ rừng theo Quyết định 209/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 (nay là Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008) của UBND tỉnh.

Tính đến năm 2009 đã có 336 doanh nghiệp thuê gần 56.000 ha đất lâm nghiệp để đầu tư du lịch sinh thái, sản xuất nông lâm kết hợp. Đến nay, các doanh nghiệp này đã trồng được 6.000 ha rừng kinh tế, loài cây chủ yếu là keo lai và trên 2.000 ha cây cao su. 

Phần lớn các tổ chức này đã tổ chức lực lượng bảo vệ rừng nhưng do lực lượng mỏng nên tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái phép còn xảy ra trên diện tích rừng được thuê. Tính đến nay, UBND tỉnh đã thu hồi 28 dự án (2.545 ha) do không triển khai theo đúng phương án được duyệt. 

b. Nhiều cơ chế quản lý bảo vệ rừng được ban hành nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương XH hoá ngày càng có hiệu quả 

- Chính sách về quyền hưởng lợi của chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng ngày càng hoàn thiện.

- Việc đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh tuy còn những khó khăn và vướng mắc về cơ chế hoạt động, nhưng về cơ bản các lâm trường sau khi được sắp xếp lại đã được định hướng rõ nét hơn về cơ chế tổ chức và hoạt động SX-KD. 

- Các biện pháp quản lý rừng cộng đồng được thực hiện, trong đó việc hỗ trợ và hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng và thực hiện quy chế bảo vệ rừng đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính tự quản và sự gắn kết của cộng đồng trong bảo vệ rừng. 

- Các cấp chính quyền địa phương đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong bảo vệ rừng. 

- Lực lượng kiểm lâm được đổi mới gắn với chính quyền cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sức mạnh của toàn XH cho sự nghiệp bảo vệ rừng. Tổ chức đưa công chức kiểm lâm về phụ trách địa bàn cấp xã để giúp chính quyền cơ sở nắm vững tình hình tài nguyên rừng và thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng tại gốc. 

11.2. Tồn tại và thách thức

Trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các ngành đã quan tâm triển khai công tác phòng chống thiên tai và sự cố môi trường đã đạt được một số kết quả và góp phần không nhỏ trong việc giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên việc triển khai các nhiệm vụ của ngành, địa phương còn một số mặt tồn tại sau:

- Cơ sở vật chất, phương tiện cứu hộ, cứu nạn đã được quan tâm trang bị, bổ sung nhưng còn thiếu cả về số lượng và tính chuyên dùng. Sự phối hợp của các cấp chính quyền và các ngành chưa đồng bộ nên công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả còn hạn chế nhất là tại một số địa phương khi có sự cố bất thường xảy ra còn bị động, lúng túng. Phương châm “04 tại chỗ” chưa được thực hiện tốt. 

- Công tác cảnh báo, dự báo về lũ quét, sạt lở đất chưa được đầu tư thích đáng; việc di dân khỏi các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất chưa  được chú trọng nên việc phòng tránh khó khăn, luôn bị động và có khả năng gây thiệt hại khi thiên tai xảy ra. 

- Nạn chặt phá rừng còn diễn ra ở một số địa phương là nguyên nhân sâu xa dẫn đến lũ ống, lũ quét chưa được ngăn chặn triệt để.

- Cơ sở hạ tầng còn thấp kém, dễ bị tổn hại khi có thiên tai hạn hán, lũ, lụt xảy ra, hệ thống sản xuất nhất là SXNN còn kém bền vững, chưa chủ động chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng cho phù hợp với loại hình thiên tai thường xảy ra.

- Công tác khắc phục hậu quả thiên tai ở một số địa phương còn thiếu chủ động, chưa phát huy được vai trò của cộng đồng trong việc xử lý môi trường, khôi phục sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân sau thiên tai. 

- Công tác tuyên truyền về phòng ngừa thiên tai, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong PCLB và GNTT chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tổ chức quản lý phòng tránh thiên tai lũ quét, sạt lở; quản lý giao thông đi lại trên sông, suối, trên các đoạn đường bị ngập, việc tổ chức giữ trẻ và hướng dẫn học sinh đi học trong mùa mưa lũ ở một số nơi làm chưa tốt.

- Nguồn kinh phí dự phòng cho công tác PCLB và Tìm kiếm cứu nạn còn quá ít, do đó khi thiên tai xảy ra thường không đáp ứng được yêu cầu để hỗ trợ khắc phục hậu quả kịp thời. 

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là:

- Về khách quan: Do vị trí, địa hình, địa lý của tỉnh Lâm Đồng nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa, lũ; hàng năm một số địa phương phải gánh chịu nhiều loại hình thiên tai bất thường khó lường trước nên công tác phòng tránh, đối phó dễ bị động.

- Về chủ quan: Những năm qua công tác PCLB mới chủ yếu tập trung vào việc đối phó và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. Công tác chủ động phòng tránh để giảm nhẹ thiệt hại chưa được đặt ra đúng mức. Nguồn lực cho công tác PCLB còn nhiều hạn chế cả về nhân lực, vật lực, phương tiện, tài chính. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp chưa cao, chưa đồng bộ.

- Bộ máy tổ chức QLMT chưa cân xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiệu quả điều hành còn hạn chế. Thiếu khả năng về kỹ thuật và tài chính.

- Việc sử dụng các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam chung đối với tất cả hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thậm chí cả những hướng dẫn tạm thời về môi trường của Việt Nam và một số các quy định về xử phạt hành chính về môi trường... chưa đủ sức răn đe, đã làm giảm hiệu lực của quản lý nhà nước.

- Thông tin chưa kịp thời, không đầy đủ, chất lượng thông tin không cao.

- Nhận thức và hiểu biết về BVMT còn rất hạn chế. Đây là nguyên nhân quan trọng tác hại đến môi trường và cũng là trở ngại nghiêm trọng trong việc tìm kiếm các giải pháp thay thế theo hướng có lợi cho môi trường.

- Nhiều vấn đề nghiêm trọng của môi trường còn bị bỏ qua, các công trình xây dựng qui mô lớn do Nhà nước đầu tư chưa thực sự nghiêm túc trong việc tuân thủ các quy định về môi trường.

- Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra ở nhiều địa phương nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh hoặc khu vực dự án được phát hiện có khoáng sản nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, giải toả. Nguồn thu thuế tài nguyên, phí BVMT đối với hoạt động khoáng sản còn thất thoát vì thực tế khó kiểm tra, phần lớn dựa vào phần tự khai của các tổ chức ,cá nhân được cấp phép.

- Một số diện tích rừng trồng chưa được đầu tư đúng mức, phần lớn được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách với suất đầu tư còn hạn chế, một số diện tích rừng không được tác động theo đúng quy trình làm cho diện tích rừng trồng giảm về chất lượng

- Công tác BVMT trong các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cộng đồng dân cư chưa thực sự được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ đầu tư của các doanh nghiệp cho các công trình xử lý môi trường nói chung và chất thải nói riêng còn thấp. Các vi phạm về BVMT của các doanh nghiệp còn xảy ra phổ biến ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Trên địa bàn Tỉnh phần lớn các cơ sở SX-KD là doanh nghiệp vừa và nhỏ, ít quan tâm đến vấn đề BVMT và xử lý chất thải ngay tại khu vực sản xuất của mình, để không những bảo vệ sức khoẻ, điều kiện làm việc của công nhân trong doanh nghiệp mà còn BVMT cho nhân dân khu vực chung quanh và các vùng phụ cận.

- Chưa kiểm soát được tình trạng khai thác nước dưới đất gây ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước, nhiều hộ dân khai thác nước dưới đất không xin phép hoặc đăng ký cấp phép còn phổ biến.

11.3. Những thách thức qui mô lớn cần quan tâm

11.3.1. Sự gia tăng dân số

Theo dự báo của Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng, tốc độ tăng dân số bình quân từ nay đến năm 2015 là 1,73 % cả về cơ học và tự nhiên, đạt con số 1.388.000 người.

Dân số tăng làm tăng nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ, tăng nhu cầu việc làm và sinh sống, gây sức ép trực tiếp đến tài nguyên và là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Với di dân tự do, trong điều kiện cuộc sống tạm bợ, kém vệ sinh các bệnh về đường nước và đặc biệt là các tệ nạn xã hội ở khu khai khoáng diễn ra vô cùng phức tạp.

Dân số tăng nhanh đã biến đổi đất đai thành đất nông nghiệp cũng tăng nhanh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2006- 2009 diện tích đất không có rừng tăng thêm 508,3ha, chiếm 25% diện tích rừng bị mất và phần lớn biến thành đất nông nghiệp, diện tích đất canh tác trên mỗi lao động sẽ giảm dần. Tăng cường canh tác bằng cách tăng chu kỳ sử dụng đất, các vùng lương thực Đức Trọng, Đạ Tẻh trước đây sản xuất lúa một vụ nay chuyển sang sản xuất lúa hai vụ, ba vụ ... không có thời gian cho đất nghỉ tái phục hồi khả năng tự nhiên vốn có.

Sự phân bố dân cư mất cân đối giữa nông thôn và thành thị, hiện nay có 62,1 % dân sống ở nông thôn song tình hình này sẽ ngược lại trong quá trình đô thị hoá, mặc dù chưa có công trình điều tra nghiên cứu song đây là một thực tế đang diễn ra khắp nơi, đây cũng là một loại sức căng đối với môi trường: cần phải có nhiều nhà ở hơn, các tiện nghi cho cuộc sống hơn; sự phân hoá giàu nghèo, trong đó tỷ lệ người nghèo ở nông thôn cao- đông con, họ cần nhiều đất hơn để sản xuất, không đủ điều kiện giáo dục và chăm lo sức khoẻ cho con cái.... Qua điều tra điểm cho thấy thực trạng thu nhập và đời sống của dân Lâm Đồng như sau: Số hộ có mức thu nhập loại A (giàu) chiếm 44%; số hộ có mức thu nhập loại B (trung bình) chiếm 32%; số hộ có mức thu nhập loại C (nghèo) chiếm 24%. Tỉ lệ các hộ giàu nghèo ở mỗi tầng lớp dân cư cũng rất khác nhau. Đối với tầng lớp thợ thủ công và tư thương thì số hộ giàu chiếm đến 60%, số hộ nghèo chỉ chiếm dưới 10%, còn trong nông thôn số hộ nghèo chiếm đến 35%.

Bảng 11.3. Phân loại giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư (Đơn vị %)

	
	Tổng số
	Loại hộ

	
	
	A (giàu)
	B (trung bình)
	C (nghèo)

	Chung toàn tỉnh
	100
	44
	32
	24

	Hộ nông dân
	100
	35
	30
	35

	Thợ thủ công
	100
	61
	26
	13

	Tư thương
	100
	59
	34
	7

	Công nhân viên chức
	100
	32
	39
	29


11.3.2. Quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá

Tăng trưởng kinh tế là điều cốt yếu để giảm tình trạng nghèo khổ. Nhưng tăng trưởng kinh tế thường gây ra những nguy hại nghiêm trọng cho môi trường, mặc dù có thể giảm được một cách rõ rệt bằng các biện pháp kỹ thuật và với những thể chế chính sách có hiệu lực, tăng thu nhập sẽ cho phép có được những nguồn lực để cải thiện việc QLMT.

Theo tài liệu của Cục Thống Kê tỉnh Lâm Đồng thì thời kỳ 2006-2009 tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng bình quân là 14,5 % (cả nước là 6,9 %). Trong đó ngành công nghiệp, xây dựng tăng 20,6 %; ngành nông lâm nghiệp tăng 10,2 % và khối ngành dịch vụ tăng 19,4 %. Đây là thời kỳ có tốc độ tăng trưởng cao, tạo đà cho sự phát triển nhanh ở những năm tiếp theo (dự báo nhịp độ tăng trưởng tăng đạt 13%).

Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, sự tăng trưởng trên chưa dựa trên một nền sản xuất ổn định, chưa dựa trên cơ sở hạ tầng đồng bộ, chưa dựa trên nguồn TNTN vững chắc để bảo đảm tính bền vững cho phát triển của những năm tới.

Nhịp đô thị hoá đặt ra những thách thức rất to lớn về môi trường, đặc biệt đối với thành phố, ô nhiễm công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải tăng lên, các vấn đề vệ sinh, nước sạch ngày càng phức tạp. 

Bảng 11.4. Dự báo nhịp độ tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

	
	2006
	2007
	2008
	 2009
	Ước 2010
	Bình quân 2006-2010

	1. Tăng trưởng kinh tế GDP (%)
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	18,2
	14,4
	13,9
	12,9
	13,3
	14,5

	- Khu vực nông, lâm nghiệp, TS
	12,2
	12,5
	7,7
	9,4
	9,0
	10,2

	- Khu vực công nghiệp-xây dựng
	33,5
	13,6
	21,9
	16,4
	18,5
	20,6

	- Khu vực dịch vụ
	20,1
	20,9
	21,8
	17,3
	17,0
	19,4

	2. Đóng góp tăng trưởng GDP (%)
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực nông, lâm nghiệp, TS
	7,4
	7,2
	4,4
	5,0
	4,7
	7,7

	- Khu vực công nghiệp-xây dựng
	7,1
	3,2
	5,2
	4,2
	4,8
	3,7

	- Khu vực dịch vụ
	3,7
	3,9
	4,3
	3,7
	3,8
	3,1


Nguồn:Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH  tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Vấn đề quy hoạch về VH-XH chưa được xem xét thoả đáng, có nơi có lúc chưa tính đến tập quán, phong tục của từng dân tộc. Với khá nhiều hộ và  nhân khẩu ở vùng sâu, vùng xa vẫn sống du canh và chăn thả, nên còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

11.3.3. Nạn phá rừng và suy giảm tính đa dạng sinh học
Rừng Lâm Đồng, không những là nguồn cung cấp lâm sản mà còn là nơi canh giữ, BVMT sống, lưu trữ nhiều nguồn gien quý hiếm về động thực vật rừng. 

Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay, hoạt động bảo vệ rừng và thực thi pháp luật lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, diện tích rừng ngày càng được phục hồi. Diện tích rừng tăng lên do trồng mới những năm qua luôn cao hơn diện tích rừng bị giảm do những nguyên nhân hợp pháp và bất hợp pháp.

11.3.4. Hoạt động du lịch

Với thế mạnh phát triển du lịch, thời gian qua hàng chục ngàn hecta rừng đã được Tỉnh giao cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái và chủ yếu nằm trên địa bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Hiện nay, phần lớn các dự án du lịch đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động. Khi các dự án du lịch nếu đồng loạt đi vào hoạt động thì nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt ngày càng lớn trong khi đó lượng nước cấp cho sinh hoạt ngày càng khan hiếm, nhất là tại các khu vực đô thị, do đó việc khai thác, sử dụng nước ngầm phục vụ cho hoạt động du lịch là tất yếu xảy ra. Vì vậy, cần thiết tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trữ lượng nguồn nước ngầm tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương để xây dựng các phương án quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm một cách hiệu quả, bền vững. Ngoài ra, vấn đề xử lý CTR, xử lý nước thải cũng tiềm tàng một nguy cơ lớn về môi trường do hầu hết các địa phương trong tỉnh chưa có bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh, một số nhà máy xử lý CTRSH, chất thải nguy hại đã được các chủ đầu tư lập dự án nhưng chưa chính thức triển khai xây dựng

11.3.5. Hoạt động khai thác khoáng sản
Vấn đề khai thác bô xít nhôm tại huyện Bảo Lâm cũng là một thách thức lớn về môi trường. Việc khai thác sử dụng một nguồn nước lớn để rửa quặng, việc xử lý bùn đỏ đang là một bài toán lớn về môi trường mà nếu không được quan tâm đúng mức sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường nước. Đặc biệt hơn Lâm Đồng là tỉnh đầu nguồn của lưu vực sông Đồng Nai, vì vậy, trong quá trình khai thác cần phải áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường đi liền với hoàn thổ, trồng và bảo vệ rừng, giảm thiểu ONMT, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH vùng dự án, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Ngoài ra, hoạt động khai thác cát cũng là một trong những hoạt động gây ra những thách thức lớn đối với môi trường. Do đó, công tác giám sát môi trường trong quá trình khai thác cũng phải đưa đưa lên nhiệm vụ hàng đầu nhằm đánh giá tính phát triển bền vững trong quá khai thác với hiệu quả KT-XH mà dự án mang lại. 

CHƯƠNG XII

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

12.1. Các chính sách tổng thể

* Nhóm chính sách liên quan đến động lực:


- Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường đến cấp xã.

- Từng bước hoàn thành cơ chế, chính sách cho công tác BVMT.

- Phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về BVMT cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh – dịch vụ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội

 - Tăng cường năng lực quản lý và nâng cao nhận thức của người dân về BVMT

* Nhóm chính sách liên quan đến các ngành, các lĩnh vực:

- Thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

- Quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải nguy hại. 

- Giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

- Thu gom và xử lý triệt để chất thải y tế. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường

- Cung cấp nước sạch và cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn .

- BVMT trong phát triển công nghiệp.

- BVMT trong sử dụng tài nguyên đất, khai thác khoáng sản. 

- BVMT đô thị.

- Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao.

- Bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì tỷ lệ che phủ rừng.

* Nhóm chính sách liên quan đến hiện trạng ô nhiễm môi trường:

- Bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt, nước ngầm.

- Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.

- Bảo vệ môi trường không khí.

- Khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên đất.

- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

12.2. Các chính sách đối với các vấn đề ưu tiên

* Mức độ ưu tiên của các chính sách 

- Bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

- Bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.

- Bảo vệ và cải thiện môi trường công nghiệp.

- Đẩy mạnh vai trò của các thành phần kinh tế trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường.

- Bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị.

- Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn.

- Tăng cường năng lực quản lý cho cơ quan quản lý môi trường.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức môi trường. 

* Mức độ hiệu quả và thực thi của các vấn đề theo kế hoạch/chiến lược/quy hoạch đề ra 


- Xây dựng được cơ chế trao đổi, chia sẽ giữa cấp tỉnh, ngành đến huyện, thành phố thuộc tỉnh thường xuyên, có hiệu quả.


- Tăng cường được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo kế hoạch, quy hoạch đề ra.


- Triển khai, thực thi việc theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, dự báo và tình hình diễn biến môi trường trong phạm vi tỉnh và lưu vực sông Đồng Nai.  

 12.2.1. Giải pháp về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường 


- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp tỉnh.  

- Xây dựng các bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại Ban quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ. 


- Thành lập Ban chỉ đạo Đề án sông Đồng Nai tỉnh Lâm Đồng để thực hiện đề án “ Bảo vệ môi trường lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai” theo quyết định 187/2007/ QĐ -TTg ngày 03/12/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ.

- Xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ môi trường giữa Sở TN&MT với các Sở, Ban, Ngành liên quan nhằm thống nhất công tác quản lý môi trường, tránh sự chồng chéo trong quá trình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường. 


- Kiện toàn bộ máy quản lý môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng cường cả về nhân lực và vật lực.  

12.2.2. Giải pháp về mặt chính sách, thể chế, luật pháp liên quan lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Rà soát và ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường.

- Nâng cao hiệu lực thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản…

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như áp dụng các mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái chế, tái sử dụng chất thải,  …   

12.2.3. Giải pháp về mặt tài chính, đầu tư cho bảo vệ môi trường 

Huy động các nguồn vốn có thể nhằm tăng cường và đa dạng hoá đầu tư BVMT tại tỉnh Lâm Đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn từ ngân sách trung ương: theo dự án, đề án của trung ương, các chương trình mục tiêu của chiến lược BVMT Quốc gia …    

- Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh: phấn đấu đầu tư tài chính của năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách của địa phương.

- Nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cơ sở SX-KD.

- Nguồn vốn từ nhân dân (đóng góp tự nguyện).

- Nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

- Nguồn vốn từ áp dụng các công cụ kinh tế: thu phí BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản, phí BVMT đối với nước thải, …

- Nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế (vốn tài trợ, ODA, …).  

12.2.4. Vấn đề tăng cường các hoạt động giám sát chất lượng, quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường 

- Hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và số liệu tin cậy cho việc đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường.

- Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí tại các khu đô thị lớn, các KCN để giám sát, phát hiện các vấn đề ô nhiễm không khí, hoặc các nguồn khí thải gây ONMT không khí. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình quan trắc thành phần môi trường không khí xung quanh, đất, nước mặt, nước ngầm tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định phê duyệt số 715/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường phục vụ công tác BVMT, quản lý tài nguyên thiên nhiên và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị về quan trắc môi trường, đặc biệt là chuẩn hoá phòng thí nghiệm môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.  

- Tham gia mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia, mạng lưới quan trắc môi trường vùng.

12.2.5. Vấn đề nguồn lực con người, giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích mọi nguồn lực trong cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc ĐTM của các dự án, nhà máy, quy hoạch phát triển KT-XH và QLMT.

- Các tổ chức, đoàn thể  như Mặt trận Tổ quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên ... tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phong trào BVMT nhằm nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng, tham gia của cộng đồng.

- Phát huy hiệu quả vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng đối với vấn đề bảo vệ môi trường

- Xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường với sự tham gia của người dân. 

12.2.6. Các giải pháp về quy hoạch phát triển 

- Gắn liền công tác bảo vệ môi trường trong các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch tổng thể và chi tiết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

- Đánh giá môi trường chiến lược cho quy hoạch phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương.

- Quy hoạch và triển khai xây dựng các bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

- Quy hoạch các nghĩa trang, nghĩa địa mới. Quy tập các nghĩa trang, nghĩa địa cũ có quy mô nhỏ, lẻ để thuận lợi cho việc quản lý và nhằm giảm thiểu các tác động tới chất lượng môi trường. 

12.2.7. Các giải pháp về công nghệ và kỹ thuật 

- Áp dụng công nghệ sản xuất sạch thay thế dần công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm và lãng phí tài nguyên.

- Áp dụng công nghệ môi trường xử lý các loại chất thải, nhất là chất thải nguy hại.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về môi trường trong giai đoạn CNH- HĐH đất nước với hiện trạng và diễn biến môi trường ở tỉnh.

- Triển khai ứng dụng rộng rãi các đề tài, dự án về BVMT đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công. 

- Từng bước hiện đại hóa công nghệ và dây chuyền sản xuất nhằm kiểm soát và giảm thiểu lượng chất thải phát sinh.  

- Hỗ trợ tài chính cho các cơ sở sản xuất áp dụng các chương trình sản xuất sạch hơn.  

12.2.8. Các giải pháp cụ thể khác

12.2.8.1. Bảo vệ nguồn nước

- Thiết lập và thực hiện các quy định, chính sách, các tiêu chuẩn phù hợp về QLMT đối với các nguồn nước, bao gồm nước mặt và nước ngầm, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Triển khai thực hiện Nghị định 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi và Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông. Phối hợp với các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ hình thành và đưa vào hoạt động tổ chức chuyên trách về BVMT nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai.

Rà soát, bổ sung điều chỉnh các quy hoạch KT-XH của tỉnh theo hướng lồng ghép với quy hoạch BVMT nước nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Thiết lập vành đai an toàn tại các lưu vực cho các hồ chứa nước cung cấp nước sạch tập trung. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác quan trắc các thành phần môi trường nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về môi trường. Tăng cường công tác kiểm soát, khống chế ô nhiễm đối với nguồn nước do chất thải công nghiệp và sinh hoạt.

- Triển khai thực hiện quyết định số 81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020. 

- Nghiên cứu các quy luật và đặc điểm nguồn gốc, thành phần và khả năng sử dụng tài nguyên nước, đồng thời thu thập bổ sung, xử lý số liệu, tổng hợp thành hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ công tác QLMT và quy hoạch khai thác sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước nâng cao hiệu quả công tác quan trắc chất lượng nước, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về môi trường. Tăng cường công tác kiểm soát, khống chế ô nhiễm đối với nguồn nước do chất thải công nghiệp và sinh hoạt. 

- Nghiên cứu tác động tới môi trường nước ngầm tại các khu vực nghĩa trang, nghĩa địa và các bãi chôn lấp rác thải tập trung của các đô thị.  

- Lập kế hoạch ngăn ngừa và chuẩn bị phương án cụ thể để giải quyết sự cố môi trường xảy ra. Tăng cường tiềm lực về bảo vệ nguồn nước, bao gồm về con người, phương tiện kỹ thuật và biện pháp thực hiện. Triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động nhằm phòng chống hiện tượng sạt lở ven bờ, các tác động xấu do lũ lụt.

12.2.8.2. Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai

* Mục tiêu của định hướng bảo vệ nguồn nước lưu vực Đồng Nai bao gồm:

- Bảo đảm nguồn nước mặt, nước ngầm thoả mãn về lưu lượng và chất lượng nước mặt, nước ngầm phục vụ phát triển bền vững KT- XH, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và TNTN trong lưu vực.

- Bảo đảm các HST nước được bảo vệ, tạo điều kiện cho phát triển thuỷ sản, du lịch, bảo tồn đa dạng thuỷ sinh vật.

- Phát triển sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ giữa các địa phương trong lưu vực, các Bộ, ngành trong việc quản lý và sử dụng nguồn nước mặt, nước ngầm trong lưu vực.

* Các giải pháp thực hiện:

a. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống QLMT tổng hợp môi trường toàn lưu vực Đồng Nai

Hệ thống QLTH và BVMT các lưu vực nói chung và lưu vực Đồng Nai cần có các chức năng nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp, đánh giá các tài liệu về quy hoạch phát triển các Bộ, ngành ở các tỉnh trong lưu vực.

- Tổng hợp, đánh giá các tài liệu quan trắc các thành phần môi trường (đất, nước, tài nguyên sinh vật), từ các hệ thống quan trắc.

- Phân vùng quy hoạch môi trường cho toàn lưu vực.

- Tư vấn cho Chính Phủ về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước bề mặt và các HST trong lưu vực.

- Đánh giá, xây dựng và đề xuất các qui định BVMT, qui định sử dụng nguồn nước, các tiêu chuẩn chất lượng nước phù hợp cho điều kiện tự nhiên KT-XH ở lưu vực.

- Xem xét khả năng tác động của các dự án có khả năng tác động liên tỉnh của các Bộ, ngành, tỉnh để tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) về việc đầu tư  phát triển và QLMT.

- Xây dựng, đề xuất Chính Phủ các chiến lược và chính sách, dự án ưu tiên về QLTH trong lưu vực.

- Chỉ đạo các ngành khoa học và công nghệ, NN&PTNT, công thương, các Bộ, ngành, công ty trong QLMT toàn lưu vực.

b. Thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ QLMT, sử dụng hợp lý TNTN.  

- Thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu/thông tin về các thành phần môi trường trong lưu vực.

Quản lý tổng hợp môi trường lưu vực bao gồm quản lý các thành phần tài nguyên đất, nước và sinh vật để tối ưu hoá việc sử dụng các thành phần này song song với duy trì chất lượng môi trường.

- Xây dựng hệ thống bản đồ cho toàn lưu vực

Trên quan điểm QLMT toàn lưu vực việc xây dựng một hệ thống bản đồ các thành phần MT là rất cần thiết. Tỉ lệ 1: 250.000 hoặc 1: 100.000 là phù hợp. Riêng các tỉnh có thể thành lập các bản đồ có tỷ lệ lớn hơn. Chú ý đến các vùng nhạy cảm sinh thái.

c. Phân vùng khả năng sử dụng các thành phầu MT nước trong lưu vực Đồng Nai.

- Việc nghiên cứu phân vùng chất lượng nước là cần thiết nhằm xây dựng cơ sở để QLMT và sử dụng hợp lý nguồn nước trong lưu vực.

- Phân loại chất lượng nước, các tiêu chuẩn chất lượng và phân vùng chất lượng nước các sông lớn ở lưu vực Đồng Nai.

- Phân loại chất lượng các nguồn nước

Về mặt lý thuyết việc qui định chất lượng càng khắt khe thì độ an toàn đối với con người và sinh vật càng cao. Tuy nhiên do thực tế nhiều đoạn sông trong khu vực đã bị ô nhiễm trong khi Nhà nước chưa đủ kinh phí và công nghệ để giải quyết việc thoát và xử lý nước thải. Do đó một số đoạn sông phải chấp nhận tiêu chuẩn chất lượng nước cho phép ở một mức độ nhất định.

- Đề xuất phân vùng các nguồn nước trong lưu vực Đồng Nai

d. Áp dụng mô hình hoá trong QLTH môi trường toàn lưu vực

Đề xuất phân vùng các nguồn nước trong lưu vực Đồng Nai.

đ. Thiết lập và hoạt động hệ thống quan trắc môi trường nước lưu vực Đồng Nai

Hầu hết các cơ sở sản xuất và KCN đều nằm ven các sông chính, chắc chắn là các nguồn gây ONMT lớn, cần được quan trắc, quản lý.

Cùng với phát triển công nghiệp, các tỉnh trong lưu vực có tiềm năng lớn về tài nguyên nước. Theo quy hoạch phát triển nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai trên vùng thượng lưu sông La Ngà, Đồng Nai... hàng loạt công trình thuỷ điện, hồ chứa (Đa Mi- Hàm Thuận, Đồng Nai 1, 2,3,4,5,6...) các công trình này không những gây tác động lớn đến tài nguyên sinh vật mà còn làm thay đổi chế độ thuỷ văn và chất lượng nước trong toàn lưu vực.

Do đặc điểm công nghiệp hoá, đô thị hoá và phát triển thuỷ lợi, nông, lâm nghiệp và trong toàn bộ lưu vực với tốc độ cao việc thiết lập hệ thống quan trắc môi trường cho lưu vực là cần thiết.

Quan trắc diễn biến chất lượng môi trường nước bao gồm các yếu tố vật lý, hoá học và sinh vật trong phạm vi lưu vực, trọng tâm là các lưu vực có mật độ công nghiệp, dân cư và giao thông cao.

Đánh giá hiện trạng và dự báo mức độ ô nhiễm và suy thoái môi trường do các hoạt động sản xuất, sinh hoạt qua các thông số chỉ thị về môi trường.

Thu thập, lưu trữ số liệu về diễn biến môi trường nước phục vụ ĐTM cho các dự án, quy hoạch phát triển KT-XH và QLMT.

12.2.8.3. Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường

- Nâng cao chất lượng cấp nước thông qua việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các nhà máy nước, hiện đại hoá hệ thống cấp nước, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu dùng nước của nhân dân.

- Cải tạo, hoàn thiện hệ thống thoát nước các khu đô thị, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường qui định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Khắc phục tình trạng ngập úng trong đô thị.

- Bố trí các khu nghĩa trang, lò hoả táng, chợ, KCN và CCN một cách hợp lý, hạn chế tối đa các tác động xấu do chất thải của các hoạt động này gây ra đối với môi trường xung quanh, bảo đảm sức khoẻ nhân dân.

- Cải tạo cảnh quan môi trường, thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế lạm phát phân bón, thuốc BVTV, chất kích thích tăng trưởng, các loại hoá chất sử dụng trong nông nghiệp.

12.2.8.4. Các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường không khí

Ô nhiễm không khí là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, hoạt động của đô thị: Xây dựng, sử dụng đất, giao thông, hoạt động dân sinh, công nghiệp, năng lượng… Do vậy, việc kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị phải dựa trên một loạt các giải pháp đồng bộ, sử dụng đồng thời các công cụ về chính sách, kinh tế và khoa học, công nghệ với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ/ngành và địa phương. Vai trò của chính quyền các địa phương là vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm không khí. Các giải pháp sẽ không thể thành công nếu không có sự tham gia của chính quyền các địa phương, mà cụ thể là chính quyền các đô thị và cộng đồng. Sau đây là các giải pháp cụ thể:
a. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức QLMT không khí

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức QLMT không khí từ cấp tỉnh theo hướng phân định rõ chức năng của các cơ quan, đơn vị và đầu mối về QLMT không khí trong hệ thống các cơ quan QLMT. Cụ thể như sau:

- Ở cấp tỉnh: xác định rõ đơn vị đầu mối về QLMT không khí cấp Tỉnh.

- Ở cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh: xác định rõ đơn vị đầu mối về BVMT không khí tại địa phương.

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện trong BVMT không khí.

b. Xác lập cơ chế thông tin về môi trường không khí

Xây dựng cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin về môi trường không khí  giữa các cơ quan cấp tỉnh và các địa phương thường xuyên, có hiệu quả.

Thiết lập hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường không khí, phát thải chất gây ô nhiễm không khí, nhằm chia sẻ và trao đổi thông tin giữa nơi với nhau và phục vụ nghiên cứu, theo dõi, đánh giá, dự báo về tình hình chất lượng môi trường không khí trên toàn Tỉnh. 

c. Tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện

Tăng cường cả về số lượng và chất lượng cán bộ chuyên trách về QLMT nói chung và cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng không khí nói riêng ở cả các cấp từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố sao cho phù hợp với điều kiện của từng khu vực. Bên cạnh đó cần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng thanh tra, kiểm tra, triển khai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp.

d. Tăng cường kinh phí cho QLMT không khí

Tăng tỷ lệ chi cho BVMT không khí từ các nguồn ngân sách, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

Các địa phương cần phân định rõ và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích kinh phí BVMT không khí lấy từ nguồn chi ngân sách cho môi trường hàng năm.

Tìm kiếm nguồn kinh phí từ các tổ chức trong nước và nước ngoài cho các hoạt động quản lý và bảo vệ chất lượng không khí. Xây dựng danh sách các dự án ưu tiên về BVMT không khí.

đ. Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí và thực hiện kiểm kê nguồn phát thải

Trước mắt, đẩy nhanh xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí tại các khu đô thị lớn, các KCN để giám sát, phát hiện các vấn đề ô nhiễm không khí, hoặc các nguồn khí thải gây ONMT không khí. 

Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại cho trạm quan trắc không khí và các hoạt động truyền tin, xử lý, quản lý và cung cấp thông tin, số liệu về môi trường không khí đô thị.

 Đầu tư xây dựng mạng lưới các trạm quan trắc môi trường không khí theo hướng tiên tiến, hiện đại, đặc biệt với các trạm quan trắc không khí tự động và di động. 

Cũng như quan trắc chất lượng không khí, kiểm kê nguồn phát thải cung cấp các số liệu rất quan trọng cho việc xây dựng các chính sách về môi trường và phát triển bền vững. Cần sớm triển khai kiểm kê các nguồn phát thải vào không khí rộng rãi trong toàn Tỉnh. 

Tăng cường cung cấp thông tin, số liệu quan trắc môi trường không khí, số liệu kiểm kê nguồn phát thải cho ngành, địa phương, đơn vị có nhu cầu.  
e. Tăng cường áp dụng một số biện pháp nhằm kiểm soát, giảm phát thải chất ô nhiễm vào môi trường không khí đô thị

Khuyến khích sự phát triển của các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch như khí thiên nhiên, khí hoá lỏng, cồn, biodiesel và điện.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến phát thải của các phương tiện giao thông như:

- Thực hiện chương trình kiểm tra và bảo dưỡng: Các phương loại xe trước khi lưu thông phải được đăng kiểm theo quy định  và định kỳ bảo dưỡng xe.

- Không cho lưu hành những xe quá cũ, không đảm bảo chất lượng phương tiện; triển khai có hiệu quả giai đoạn cuối trong lộ trình loại bỏ xe quá niên hạn theo Nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Các hoạt động công nghiệp phải tuân thủ các quy định về kiểm soát ô nhiễm: tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khí thải là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở công nghiệp đang hoạt động và các cơ sở mới, cơ sở mở rộng, đặc biệt đối với các cơ sở công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao (ví dụ: sản xuất VLXD).

Ứng dụng các giải pháp giảm thiểu phát thải chất ô nhiễm: ứng dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn; lắp đặt các thiết bị xử lý khí thải tại nguồn phát thải; cải tiến quy trình đốt nhiên liệu trong sản xuất, thay thế nhiên liệu ít gây ô nhiễm.

Giảm thiểu phát thải chất ô nhiễm không khí ở các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ: thay đổi sử dụng nhiên liệu đốt từ than, dầu sang khí hoá lỏng, điện, áp dụng các biện pháp xử lý khí thải tại từng cơ sở sản xuất.

Giảm ô nhiễm không khí do các hoạt động sinh hoạt tại các khu dân cư bằng các biện pháp: tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng sử dụng các nhiên liệu sạch trong đun nấu thay bằng sử dụng dầu, than, củi. 

Nâng cấp chất lượng đường giao thông đô thị tại các khu dân cư. 

Tăng mật độ cây xanh trong các đô thị: trồng thêm cây trên các đường phố, mở rộng các công viên.

g. Tăng cường hoạt động giáo dục - đào tạo và nghiên cứu về môi trường không khí

Tăng cường tổ chức và hỗ trợ gắn kết đào tạo với các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường không khí.

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu về môi trường không khí ở Tỉnh và các ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người, phát triển KT-XH để đề ra các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và sự phát triển bền vững của Tỉnh. 

h. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng

Tăng cường nâng cao nhận thức cho các nhà quản lý, lập chính sách về ô nhiễm không khí; các tác động, ảnh hưởng và thiệt hại do ô nhiễm không khí gây ra. 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của chất lượng môi trường không khí xung quanh đối với sức khoẻ của cộng đồng cũng như ảnh hưởng của nó tới chất lượng sống.

Đưa cộng đồng tham gia trực tiếp vào hệ thống QLMT, tham gia trong nhiều công đoạn của công tác quản lý từ khâu bàn bạc ban đầu tới việc lên kế hoạch thực hiện, triển khai các hoạt động và đánh giá sau khi thực hiện. Xây dựng các cơ chế cụ thể để thu hút sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT.

Công khai các thông tin, số liệu liên quan đến tình hình ô nhiễm không khí và các nguồn chính gây ô nhiễm không khí trên các phương tiện thông tin đại chúng để cộng đồng có nhận thức đúng về ô nhiễm không khí và nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc BVMT không khí. 

12.2.8.5. Bảo vệ môi trường trong công nghiệp

- Triển khai chương trình điều tra diện rộng và phân loại các cơ sở gây ONMT nghiêm trọng để triển khai kế hoạch xử lý, thu phí. Trước mắt cần tập trung triển khai xử lý các cơ sở nằm trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các khu đô thị, khu dân cư tập trung.

- Triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các KCN (Lộc Sơn- Bảo Lộc, Phú Hội- Đức Trọng) để từng bước di dời các cơ sở SX-KD gây ONMT nằm trong khu dân cư tập trung vào KCN; quy hoạch và xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các lò mổ gia súc tập trung ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

- Xúc tiến hình thành các khu xử lý rác sinh hoạt tập trung cho các khu đô thị tập trung dân cư.

- Khuyến khích các dự án sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp SXCN.

- Nghiên cứu, quan trắc tác động của chất thải từ các CCN tập trung đối với môi trường xung quanh nhằm dự báo xu thế diễn biến môi trường trên địa bàn.

- Nghiên cứu hình thành hệ thống QLMT theo phương pháp hiện đại với sự trợ giúp của thiết bị, máy móc.

Nhằm khắc phục những tồn tại, trong thời gian tới khi quy hoạch và triển khai xây dựng các KCN, CCN mới cần phải có sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cấp nước, giao thông, xử lý nước thải ... khi KCN đi vào hoạt động bắt buộc phải tuân thủ theo các quy định hiện hành về công tác bảo vệ môi trường như có hệ thống xử lý nước thải tập trung, quản lý và xử lý chất thải rắn, hệ thống quản lý môi trường....

12.2.8.6. Quản lý chất thải

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý CTRSH trên địa bàn toàn tỉnh. Thành lập các đơn vị dịch vụ vệ sinh và trang bị các thiết bị thu gom, vận chuyển và xử lý đối với các địa bàn huyện. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của các công ty quản lý công trình đô thị, Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng và nâng cấp hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý CTR. Có biện pháp khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia việc xử lý CTR. Cải thiện tình trạng xử lý CTRYT tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Xây dựng hệ thống quản lý CTRYT theo đúng quy định pháp luật. 

- Tiếp tục xây dựng các dự án đầu tư  xây dựng các bãi chôn lấp CTRSH hợp vệ sinh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt ưu tiên cho TP. Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. Có các biện pháp đóng cửa các bãi rác gây ô nhiễm trên toàn địa bàn.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý CTRNH bao gồm cả thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ CTRNH. Kiểm soát chặt chẽ các đơn vị có hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu huỷ CTRNH. 

- Điều tra, thống kê các loại danh mục hoá chất nguy hại, thuốc BVTV quá hạn, cấm sử dụng, cần tiêu huỷ và có biện pháp kiểm soát thích hợp.

- Xây dựng hệ thống quản lý CTRYT theo đúng Quy chế quản lý CTRYT, triển khai hoạt động các lò đốt CTRYT theo cụm bệnh viện đã được phê duyệt và tạo điều kiện lò đốt CTRYT tại TP.Đà Lạt và Tp. Bảo Lộc đi vào hoạt động đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

12.2.8.7. Bảo tồn đa dạng sinh học

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ĐDSH, kiện toàn tổ chức và tăng cường năng lực cho hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về ĐDSH.

- Quy hoạch và sắp xếp hợp lý các cụm dân cư đang sinh sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên và xây dựng Quy chế về quản lý vùng đệm.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật.

- Hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng hệ thống Bảo tàng thiên nhiên của tỉnh Lâm Đồng để tập hợp, lưu giữ, trưng bày các nguồn gen, hiện vật, tiêu bản các loài đặc hữu, quý, hiếm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, nơi tham quan, thu hút du khách để phát triển kinh tế.

- Đào tạo nguồn nhân lực, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý ĐDSH ở các cấp. 

- Điều tra tính ĐDSH của các khu vực được xem là điểm nóng về ĐDSH đã được xác định trong kế hoạch hành động bảo vệ ĐDSH Tây Nguyên như khu núi Tà Đùng- Lâm Hà, Lang Biang - Lạc Dương, ...

- Xây dựng ngân hàng gen Tây Nguyên.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH của cộng đồng địa phương. Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan trong tỉnh; 

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH; phát huy tri thức bản địa, xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng, mô hình đồng quản lý, bảo vệ và chia sẻ lợi ích từ rừng, từ tài nguyên ĐDSH;

- Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; hỗ trợ nhân dân trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc và bảo vệ rừng; phát triển các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu thay thế gỗ; phát triển du lịch sinh thái gắn việc bảo vệ môi trường, giữ gìn TNTN với quyền lợi kinh tế của người dân trên địa bàn;

- Tăng cường hợp tác với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, xây dựng các hành lang bảo tồn ĐDSH để đảm bảo sự thống nhất cùng nhau phát triển, đặc biệt trong triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Đa dạng hoá các hình thức hợp tác với các nước trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH để học tập, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kinh tế, tài chính;  

- Tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút chuyên gia, thu hút vốn đầu tư vào các dự án bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn ĐDSH và BVMT;

- Ngân sách dành cho Chương trình ngoài một phần lấy từ vốn ngân sách Nhà nước, phần còn lại cần được huy động từ đối tượng hưởng lợi nhờ vào tài nguyên sinh vật, vốn của  các ngành kinh doanh, các ngành công nghiệp, từ các nhà đầu tư, các tổ chức trong, ngoài nước, trong cộng đồng dân cư, tài trợ quốc tế. 

12.2.8.8. Giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường
- Đưa hoạt động tuyên truyền, giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về BVMT vào các hệ thống giáo dục và đào tạo trong nhà trường phù hợp với công tác BVMT và phát triển bền vững nền kinh tế địa phương.

- Tăng cường nâng cao nhận thức về BVMT và phát triển bền vững cho cán bộ công chức trong bộ máy Nhà nước, các doanh nghiệp thông qua các buổi hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, nói chuyện chuyên đề, đào tạo dài hạn và ngắn hạn, các tuần lễ tuyên truyền về BVMT.

- Tổ chức tự đào tạo bằng cách kết hợp với các nhà khoa học trong vùng tham gia các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp tỉnh.

- Tổ chức các tuần lễ tuyên truyền về BVMT hàng năm, ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện và xây dựng các công trình điển hình về BVMT nhằm nhân rộng và phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp thân thiện với môi trường: nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào công tác QLMT; các buổi hội thảo, toạ đàm chuyên đề về quản lý  BVMT, như áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn và tiêu chuẩn môi trường ISO 14000...; các cuộc thi tìm hiểu về môi trường cho học sinh sinh viên.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí thi đua, khen thưởng về ý thức BVMT vào mô hình xây dựng gia đình, thôn, khu phố, cơ quan văn hoá.  

12.2.8.9. Hợp tác trong và ngoài nước

- Tăng cường các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về BVMT và phát triển bền vững, hoà nhập các hoạt động chung trong khu vực.

- Thực hiện đề án “BVMT lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai” theo quyết định 187/2007/ QĐ – TTg ngày 03/12/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ.

- Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế để bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn ĐDSH Vườn quốc gia Cát Tiên và Bidoup- Núi Bà và các khu vực rừng phòng hộ xung yếu.

- Tăng cường hợp tác với các nước công nghiệp phát triển để ứng dụng công nghệ sạch và công nghệ thân thiện với môi trường trong xử lý chất thải sinh hoạt và  chất thải y tế.

- Tiếp tục kêu gọi các tổ chức quốc tế và tạo các điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, xác định sự tồn tại, phát triển các loài động thực vật quý hiếm khác theo các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế; giúp cho đồng bào dân tộc bản địa trong việc tạo điều kiện thuận lợi, ổn định, nâng cao cuộc sống nhân dân trong vùng bảo tồn để đảm bảo mục tiêu bảo tồn ĐDSH, bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách đòi hỏi phải có sự nhận thức và tham gia của toàn xã hội đồng thời là quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân. Để BVMT và phát triển bền vững, tỉnh Lâm Đồng cần triển khai những nội dung thiết thực gồm: Giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức BVMT; Kiểm soát và bảo vệ chất lượng các nguồn nước, tài nguyên đất; giảm thiểu các tác động tiêu cực trong hoạt động công nghiệp; tăng cường công tác quản lý CTRSH và CTRNH tại các đô thị và các cơ sở SXCN; kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ rừng và bảo tồn ĐDSH; kiểm soát và quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ  thực vật và phân bón hoá học trong SXNN; thực hiện các dự án và thực hiện đề án “ Bảo vệ môi trường lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai” theo quyết định 187/2007/ QĐ -TTg ngày 03/12/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực QLMT.

Qua năm năm thực hiện công tác QLMT, mặc dù lực lượng làm công tác QLMT còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nhưng nhìn chung đội ngũ hiện tại đã có rất nhiều cố gắng trong công tác.

Về cơ bản kế hoạch QLMT đã hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian và chất lượng quản lý ngày một nâng lên. Cụ thể như sau:

- Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT trong cộng đồng đã được nhân rộng, đa dạng hoá bằng nhiều hình thức phối hợp tổ chức với đoàn thanh niên công sản HCM, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Học viện Lục Quân, trường Đại học, ….

- Các hoạt động KT-XH và BVMT đã bắt đầu tạo được mối liên kết, tác động hỗ trợ lẫn nhau và đã hình thành nên những viên gạch vững chắc ban đầu làm cơ sở để "phát triển bền vững".

- Môi trường ở một số địa phương đã được cải thiện. Các cơ sở SX-KD từng bước đầu tư cải tiến công nghệ, giảm thiểu và xử lý chất thải.

- Mạng lưới quản lý nhà nước về BVMT đã được hình thành, bước đầu đáp ứng được nhu cầu rất khó khăn và phức tạp về BVMT.

- Công tác thẩm định báo cáo ĐTM ngày một chất lượng hơn nhờ việc thiết lập được mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia chuyên ngành trong một số lĩnh vực phổ biến ở Lâm Đồng như khoáng sản, thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.

- Các lực lượng quản lý nhà nước về BVMT trường đã thường xuyên phối hợp hoạt động có hiệu quả.

- Giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, một số tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, cụ thể:

- Lực lượng QLMT còn quá mỏng, năng lực vừa thiếu vừa yếu nên chưa đáp ứng hết các yêu cầu đề ra trong giai đoạn hiện nay. 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho BVMT trong các năm qua chưa tập trung và quá nhỏ chưa thể đáp ứng được yêu cầu của chiến lược phát triển bền vững. 

- Chính sách cụ thể khuyến khích xã hội hoá công tác BVMT.

- Quan trắc chất lượng môi trường đất.   

- Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. 

2. Kiến nghị

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được cũng như khắc phục một số tồn tại, khó khăn trong công tác QLMT trong thời gian tới, UBND tỉnh Lâm Đồng có một số kiến nghị sau:

a) Đối với Trung ương:

- Hoàn thiện hệ thống một số văn bản pháp qui chưa đồng bộ, còn thiếu, chồng chéo, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý BVMT.

- Tăng cường các lớp tập huấn, khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giải quyết công việc cho đội ngũ QLMT của địa phương. 

- Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án về BVMT lưu vực sông Đồng Nai, xử lý các cơ sở gây ONMT nghiêm trọng thuộc các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực công ích.

- Tăng cường các hoạt động giám sát công tác BVMT, xử lý ONMT đối với dự án khai thác bô xít nhôm ở huyện Bảo Lâm do Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

b) Đối với địa phương:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng trong quá trình đề ra các chủ trương, đường lối trong phát triển KT-XH gắn với BVMT.  

- HĐND Tỉnh và HĐND các cấp tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường trong việc thi hành Luật BVMT.  

- Phối hợp với các tỉnh trong lưu vực, các bộ ngành Trung ương thực hiện đề án tổng thể về BVMT lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2020.
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